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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Vai trò, vị trí của ngành VLXD.

Trong những năm qua, Quảng Bình đã có sự chuyển biến khá mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp phát triển KT-XH, nâng cao đáng kể đời sống vật chất tinh thần của người dân góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Cùng với sự phát triển của tỉnh, ngàng sản xuất VLXD cũng có những bước tiến không ngừng, đáp ứng được một phần nhu cầu xây dựng trong tỉnh và cung ứng một số sản phẩm sang các địa phương lân cận và xuất khẩu. Các chủng loại VLXD do Quảng Bình sản xuất được như xi măng, gạch ngói, đất sét nung, VLX không nung, cát, đá xây dựng, gạch ceramic, gốm sứ xây dựng, gạch Terrazarro… với sản lượng, chất lượng ngày càng tăng.

Tuy nhiên trong quá trình phát triển ngành VLXD vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục như: phát triển sản xuất VLXD chưa phù hợp với quy hoạch, chưa được quản lý chặt chẽ, đặc biệt là trong khai thác đất sét sản xuất gạch ngói và đá, cát, sỏi. Phần lớn các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, chưa đa dạng hóa mặt hàng và mở rộng thị trường ra bên ngoài; công nghệ sản xuất VLXD còn lạc hậu; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trong giai đoạn tới cùng với sự đầu tư phát triển cở sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cùng với tiến trình đô thị hóa đi đôi với phát triển nông thôn mới, sự phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, nhà ở của nhân dân thì nhu cầu VLXD của Quảng Bình sẽ ngày càng tăng và đòi hỏi đa dạng hơn, chất lượng cao hơn. Để ngành VLXD phát triển bền vững nâng cao chất lượng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu XD của tỉnh, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và cung ứng một phần các loại VLXD khác cho các địa phương lân cận và xuất khẩu, việc đầu tư nghiên cứu phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết.

2. Sự cần thiết phải lập quy hoạch phát triển VLXD trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, phù hợp cho việc phát triển ngành VLXD. Thời gian qua được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, lĩnh vực VLXD đã từng bước phát triển, thể hiện được vai trò, vị trí của mình trong tiến trình phát triển chung của tỉnh nhà. Định hướng phát triển ngành VLXD tại Nghị Quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh một lần nữa được khẳng định là ngành công nghiệp trọng điểm mang tính động lực phát triển nền kinh tế.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013, đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình có 13 đô thị (gồm 01 đô thị loại II, 03 đô thị loại IV và 09 đô thị loại V), sự chia tách và thành lập các đô thị mới trong thời gian tới, đồng nghĩa với sự phân bố lại không gian của các đô thị; nhu cầu về VLXD phục vụ công tác xây dựng cơ bản tăng; yêu cầu về chất lượng VLXD ngày càng cao… Mặt khác, hệ thống các văn bản liên quan đến ngành VLXD từ trung ương đến địa phương đã được điều chỉnh, ban hành mới như: Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển VLX không nung; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng VLX không nung, hạn chế sử dụng gạch đất sét nung; Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng VLXD không nung trong các công trình xây dựng. Đặc biệt là việc ban hành Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD, trong đó có nội dung chỉ đạo UBND các tỉnh xây dựng và rà soát quy hoạch phát triển VLXD tại địa phương cho phù hợp với các quy định nêu trên.

Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD của tỉnh Quảng Bình lập từ năm 2007 và được điều chỉnh vào năm 2012 và đã triển khai thực hiện có hiệu quả, những sản phẩm VLXD chủ yếu được sản xuất trên địa bàn không những đáp ứng nhu cầu xây dựng của tỉnh mà còn cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sau gần 10 năm thực hiện quy hoạch, lĩnh vực VLXD đã có nhiều chuyển biến tích cực và khẳng định được vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng về kinh tế - xã hội, nhu cầu về VLXD ngày càng tăng cả về chất lượng, chủng loại, xu hướng sử dụng các loại VLXD thân thiện với môi trường ngày càng được chú trọng. Do vậy, định hướng phát triển VLXD của tỉnh cần phải được đánh giá lại, quy hoạch lại cho phù hợp.
Để có cơ sở pháp lý trong việc quản lý Nhà nước về đầu tư, cấp phép đầu tư sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh, đồng thời định hướng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất, khai thác VLXD trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là hết sức cần thiết. Do đó, ngày 07/7/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND và giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện.

3. Căn cứ pháp lý để lập quy hoạch phát triển VLXD.
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

- Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020);

- Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thăm dò và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến 2020; Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng Việt Nam đến 2020;
- Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030;
- Nghị Quyết số 34/NQ-CP ngày 18/3/2013 của chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình;
- Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025;
- Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Hợp đồng số      /HĐTV ngày     /     /2016 giữa Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình và Sở Xây dựng Quảng Bình về việc tư vấn lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4. Mục tiêu, yêu cầu của việc lập quy hoạch phát triển VLXD.
4.1. Mục tiêu:

- Đề xuất các phương án khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tiềm năng về tài nguyên khoáng sản làm VLXD, phương án phân bố sản xuất và phương án phát triển các chủng loại sản phẩm VLXD có khả năng phát triển trên địa bàn tỉnh.

- Làm căn cứ để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh, đồng thời định hướng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất, khai thác VLXD trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4.2. Yêu cầu:

- Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phải đảm bảo tính kế thừa từ các quy hoạch đã thực hiện, phù hợp với sự phát triển chung của cả nước, của tỉnh. 

- Đề xuất được các định hướng và giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai.

- Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.
PHẦN THỨ NHẤT
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VLXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI.
1. Đặc điểm tự nhiên:
1.1. Vị trí địa lý:
Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam với diện tích tự nhiên 8065.27km2, dân số năm 2015 là 872.925 người, có vị trí địa lý được giói hạn bởi các tọa độ địa lý ở phần đất liền là: 

- Điểm cực Bắc: 18o05’12’’ vĩ độ Bắc;
- Điểm cực Nam: 17o05’02’’ vĩ độ Bắc;
- Điểm cực Đông: 106o59’37’’ kinh độ Đông;
- Điểm cực Tây: 105o36’55’’ kinh độ Đông.

Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh; phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị; phía Đông có bờ biển dài 116,04km với diện tích 20.000 km2 thềm lục địa và phía Tây giáp nước CHDCND Lào với 201,87km đường biên giới. Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trong đó có 01 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện, 159 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 16 phường, 07 thị trấn và 136 xã.

Tỉnh có đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông – Tây) chạy qua; có cảng Hòn La, cảng Hàng không Đồng Hới, Quốc lộ 12A, đường Xuyên Á và Tỉnh lộ 10, 11, 20, 16 chạy từ Đông sang Tây gián tiếp hoặc trực tiếp qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và một số cửa khẩu phụ khác nối liền với nước CHDCND Lào.

Yếu tố trên là một lợi thế so sánh của Quảng Bình với các tỉnh Bắc Trung Bộ với việc phát triển kinh tế đa dạng, từ kinh tế biển với trọng điểm là khu kinh tế Hòn La, kinh tế cửa khẩu, kinh tế vùng đồi và kinh tế đồng bằng.

1.2. Địa hình, khí hậu - thuỷ văn.
1.2.1. Địa hình.
Địa hình Quảng Bình hẹp bề ngang và dốc, nghiêng từ Tây sang Đông. 85% tổng diện tích tự nhiên là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp, đất lúa ít, đất nông lâm xen kẽ và bị chia cắt bởi nhiều sông suối dốc và chảy xiết. Toàn bộ diện tích được chia làm các vùng sinh thái cơ bản: Vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng, vùng cát ven biển.

1.2.2. Khí hậu.
Quảng Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, khí hậu được phân thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.100 đến 2.200mm/năm, thời gian mưa tập trung vào tháng 9, 10 và tháng 11. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình 24 - 250C, những tháng có nhiệt độ cao nhất là 6, 7 và tháng 8.

Mùa khô ở Quảng Bình chịu tác động mạnh của gió Tây Nam khô nóng thổi từ Lào gây hạn hán kéo dài. Mùa mưa với cường độ mưa lớn tập trung nên lũ lụt và bão thường xuyên xuất hiện vào tháng 9, 10 cũng đã gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ảnh hưởng đến xây dựng và sản xuất VLXD trong tỉnh, vì vậy cần có những giải pháp sử dụng VLXD thích hợp để đảm bảo được an toàn trong mùa bão, lũ.

1.2.3. Thuỷ văn.
Quảng Bình hẹp về bề ngang, độ dốc lớn nên sông ngòi thường ngắn, dốc, có hiện tượng đào lòng mạnh chảy theo hướng từ Tây sang Đông. Lượng dòng chảy trong năm tương đối phong phú với mô đun dòng chảy trung bình là 57lít/s/km2 (tương đương gần 17 tỷ km3/ năm). Thuỷ chế cũng theo 2 mùa rõ rệt, tương ứng với mùa mưa và mùa khô. Trong mùa mưa, ở vùng đồi núi, sông suối có khả năng tập trung nước rất nhanh, nhưng lũ không kéo dài do khả năng thoát nước tốt.

Hàng năm, một lượng lớn cát, sỏi được tích tụ dọc theo các bờ sông, là nguồn vật liệu có chất lượng tốt có thể khai thác phục vụ cho các công trình xây dựng tại địa phương.

1.3. Tài nguyên thiên nhiên.
1.3.1. Tài nguyên đất. 
Tổng diện tích đất tự nhiên của Quảng Bình là 806.527ha, trong đó đất nông nghiệp là 79.744 ha chiếm 9.89%; đất lâm nghiệp là 633.184 ha chiếm 78.51%; đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản 2.877ha chiếm 0.36%; đất ở 5.395 ha chiếm 0.67%; đất chuyên dùng 27.467ha chiếm 3.41%; đất phi nông nghiệp khác 21.164ha chiếm 2.62% và đất chưa sử dụng 36.696ha chiếm 4.54%.

Theo tài liệu địa chất, tài nguyên đất Quảng Bình được chia thành 2 hệ chính: Hệ đất phù sa ở đồng bằng và hệ pheralit ở vùng đồi núi với các nhóm chính như sau: nhóm đất cát, đất phù sa và nhóm đất đỏ vàng. Trong đó nhóm đất đỏ vàng chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi phía Tây, đất cát chiếm 5.9% và đất phù sa chiếm 2.8% diện tích. Cung cấp một lượng lớn đất, cát phục vụ san lấp mặt bằng trong xây dựng.
1.3.2. Tài nguyên nước.
Quảng Bình có hệ thống sông suối khá lớn với mật độ đạt 0,7-1,1km/km2 (Mật độ sông ngòi trung bình toàn quốc là 0,82km/km2). Mạng lưới sông suối phân bố không đều, vùng núi mật độ sông suối đạt 1km/km2, vùng đồng bằng ven biển là 0,45-0,5km/km2.

Quảng Bình có 5 sông chính, diện tích lưu vực 7.977km2, tổng chiều dài 343km và đều đổ ra biển Đông. Tính từ Bắc vào Nam bao gồm các sông: sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh và sông Nhật Lệ. Trong đó sông lớn nhất là sông Gianh có chiều dài 158km, diện tích lưu vực 4.680km2, sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực, cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn lưu vực (trong đó sông Gianh chiếm 58,6% sông Nhật Lệ chiếm 33,2%).

Ngoài ra, Quảng Bình có khoảng 160 hồ tự nhiên và nhân tạo với tổng dung tích nước của cả sông và hồ ước tính 243,3 triệu m3.

1.3.3. Tài nguyên rừng. 
Tổng diện tích rừng tại Quảng Bình là 505,7 nghìn ha với độ che phủ là 62,8%, trong đó rừng tự nhiên có trên 448,4 nghìn ha, rừng trồng gần 57,3 nghìn ha. Tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 30,9 triệu m3 gỗ, trong đó rừng giàu chiếm 13,4 triệu m3, chủ yếu phân bố ở vùng núi cao, giao thông khó khăn. Rừng có khoảng 250 loại lâm sản, nhiều loại quý hiếm như mun, lim, gụ, lát hoa, loại trầm gió, thông nhựa… Đặc sản dưới tán rừng khá đa dạng, phong phú và có giá trị cao như song mây, trầm kỳ, sa nhân và các dược liệu quý khác. Thú rừng có nhiều loại như voi, hổ, gấu, bò tót, sơn dương, khỉ. Tài nguyên rừng và đất rừng của Quảng Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với kinh tế mà cả môi trường.

Tài nguyên sinh vật bao gồm nhiều khu hệ thực, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Đặc trưng cho đa dạng sinh học ở Quảng Bình là Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Thảm thực vật rừng Quảng Bình rất đa dạng và phong phú, về giống loài thực vật có 138 họ, 401 chi, 640 loài khác nhau. Rừng Quảng Bình có nhiều loài gỗ quý như lim, gụ, mun, huỵnh, thông và nhiều loại mây tre, lâm sản quý khác. Quảng Bình là một trong những tỉnh có trữ lượng gỗ cao trong toàn quốc.
1.3.4. Tài nguyên biển và ven biển.

Quảng Bình có bờ biển dài 116,04km với vùng lãnh hải khoảng 20.000km2 và 5 cửa sông chính, có cảng Gianh và Hòn La đã tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế biển và nguồn lợi thủy sản. Ngoài khơi có những đảo nhỏ, có Vịnh Hòn La, chiều sâu 15m xung quanh có các đảo nhỏ che chắn, cho phép các tàu 3-5 vạn tấn vào ra không cần nạo vét, tạo ra một ngư trường rộng lớn để tỉnh Quảng Bình phát triển ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản. Phía Bắc tỉnh có bãi san hô trắng với diện tích hàng chục ha, đó là nguồn nguyên liệu quý để sản xuất các hàng mỹ nghệ và tạo ra vùng sinh thái hệ san hô, cho phép tỉnh phát triển nền kinh tế tổng hợp vùng ven biển.

1.3.5. Tài nguyên khoáng sản (Nhóm khoáng sản kim loại và khoáng chất CN và VLXD).

Quảng Bình là một tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng. Cho đến nay, trên địa bàn của tỉnh đã phát hiện và đăng ký trên bản đồ được 176 mỏ và điểm quặng – điểm khoáng hóa. Trong đó, có 45 điểm quặng kim loại, 1 điểm quặng thuộc nhóm khoáng sản sản nhiên liệu, 5 điểm nước khoáng – nước nóng và 125 mỏ và điểm quặng khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng. Chủng loại khoáng sản đa dạng bao gồm 23 loại khoáng sản (sắt; Mangan; Volfram; Chì; Kẽm; Tital; Vàng; Nhiên liệu; Phostphorit; Pyrit; Than bùn; Domonit; Felspat; Thạch anh khối; Kaolin; Cát thủy tinh; Sét gạch ngói; Sét xi măng; Puzlan; cát, cuội, sỏi, Đá vôi xi măng; Đá xây dựng và ốp lát; Thạch anh tinh thể; nước khoáng – nước nóng) thuộc nhiều kiểu nguồn gốc khác nhau. Toàn bộ các điểm mỏ quặng đã được thể hiện trong bản đồ thống kê mỏ, điểm quặng và trên bản đồ địa chất và khoáng sản tỉ lệ 1: 50.000.

Tuy nhiên số mỏ, điểm quặng đã được điều tra đánh giá trữ lượng từ cấp C trở lên tương đối ít, chủ yếu là các mỏ sét Kaolin, sét gạch ngói, đá vôi xi măng. Về kim loại chỉ mới đáng giá sơ bộ được 2 điểm mỏ vàng ở Xà Khía và Khe Nang, 1 điểm mỏ chì kẽm ở Mỹ Đức. Ngoài ra có hai chuyên đề tìm kiếm mỏ Phosphrit.

Bảng 01: Bảng thống kê mỏ điểm quặng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

	STT
	Tên khoáng sản
	Số mỏ điểm quặng trên bản đồ

	1
	Sắt
	11

	2
	Mangan
	3

	3
	Volfram
	1

	4
	Chì, kẽm
	5

	5
	Tital
	6

	6
	Vàng
	19

	7
	Nhiên liệu
	1

	8
	Phostphorit
	20

	9
	Pyrit
	7

	10
	Than bùn
	2

	11
	Dolomit
	10

	12
	Felspat
	4

	13
	Thạch anh khối
	4

	14
	Kaolin
	4


	15
	Cát thủy tinh
	4

	16
	Sét gạch ngói
	22

	17
	Sét xi măng
	6

	18
	Puzolan
	2

	19
	Cát, cuội, sỏi
	7

	20
	Đá vôi xi măng
	22

	21
	Đá xây dựng và ốp lát
	7

	22
	Thạch anh tinh thể
	2

	23
	Nước khoáng- nước nóng
	5


Bảng thống kê dưới đây cho thấy được các tài nguyên trữ lượng và dự báo các loại khoáng sản chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bảng 02: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá trữ lượng và tài nguyên dự báo khoáng sản tỉnh Quảng Bình.

	STT
	Tên nhóm khoáng sản
	Tên khoáng sản
	Tài nguyên – trữ lượng

(với các điểm mỏ đăng ký trên bản đồ)
	Tài nguyên dự báo tổng thể toàn tỉnh theo dấu hiệu địa chất

	
	
	
	Cấp B
	Cấp C1
	Cấp C2
	Cấp P1+P2
	

	1
	Khoáng sản kim loại
	Sắt

(tấn)
	-
	-
	-
	540.000
	1.000.000

	2
	
	Chì – Kẽm

(tấn)
	-
	-
	27.740
	26.929
	100.000

	3
	
	Vàng

(kg)
	-
	453
	1.249
	49.594
	80.000

	4
	Khoáng chất công nghiệp và vật liệu xây dựng
	Phosphorit

(tấn)
	-
	17.854,5
	62.790
	63.588
	150.000

	5
	
	Pyrit

(tấn)
	-
	-
	-
	19.200
	20.000

	6
	
	Than bùn

(tấn)
	-
	-
	561.400
	140.000
	800.000

	7
	
	Đolomit

(triệu tấn)
	-
	-
	-
	2.653
	>5.000

	8
	
	Kaolin
(tấn)
	-
	-
	496.830
	10.561.970
	>20.000.000

	9
	
	Cát thủy tinh

(triệu m3)
	-
	-
	-
	10
	20

	10
	
	Sét gạch ngói

(triệu m3)
	1,63
	6,4
	1,7
	36
	60

	11
	
	Sét xi măng

(triệu tấn)
	6,723
	14,294
	14,294
	193
	>500

	12
	
	Cát sỏi xây dựng

(triệu m3)
	-
	-
	-
	45
	80

	13
	
	Đá vôi xi măng

(triệu tấn)
	83,4
	98,4
	77,8
	146.076
	>5.000

	14
	
	Đá vôi ốp lát

(triệu m3)
	-
	-
	-
	20
	100

	15
	
	Phụ gia khoáng

(triệu tấn)
	-
	-
	-
	
	>500

	16
	
	Đá vôi xây dựng

(triệu m3)
	-
	-
	-
	1194,6
	Rất lớn

	17
	
	Thạch anh tinh thể

(kg)
	-
	-
	-
	47.083
	100.000


2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.
2.1. Hiện trạng kinh tế - xã hội của tỉnh.
2.1.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Tăng trưởng kinh tế: Quy mô GDP của tỉnh năm 2011 là 6,7% đạt 24.076,7 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 46.273,6 tỷ đồng với mức tăng trưởng 12,1%.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế qua các thời kỳ, cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong GDP của tỉnh (theo giá thực tế) từ 24,29% năm 2010 tăng lên 24,44% năm 2013 xuống 23,89% năm 2015. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GDP tăng dần, năm 2010 là 35,66%; năm 2013 là 36,26% đến năm 2015 đạt 38,16%. Tỷ trọng dịch vụ trong GDP giảm dần năm 2010 chiếm 40,04% năm 2013 là 39,31% và đến năm 2015 đạt 37,96%.

Bảng 03: Cơ cấu kinh tế.
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	GDP theo giá hiện hành
	Tỷ đồng
	24076,7
	34170,6
	37515,0
	42169,7
	46273,5

	2
	Cơ cấu GDP (giá hiện hành)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1
	Nông - Lâm - Ngư nghiệp
	%
	24,29
	25,35
	24,44
	24,61
	23,89

	2.2
	Công nghiệp - Xây dựng
	%
	35,66
	35,71
	36,26
	36,94
	38,16

	2.3
	Dịch vụ
	%
	40,04
	38,94
	39,31
	38,45
	37,96


Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2015.
- Thu ngân sách: Năm 2010 thu ngân sách trên địa bàn là 2.294,404 tỷ đồng (chiếm khoảng 9,53% GDP), đến năm 2015 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.269,462 tỷ đồng (chiếm 9,22% GDP).

Bảng 04: Thu ngân sách hàng năm.
	Nội dung
	Đơn vị tính
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015

	Thu ngân sách
	Tỷ đồng
	2.294,6
	3.987,4
	4.268,4
	3.830,1
	4.269,5

	Thu ngân sách 

% so GDP
	%
	9,53
	11,67
	11,38
	9,08
	9,23


Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2015.
 - Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách năm 2010 là 6.645,52 tỷ đồng đến năm 2015 là 12.818,3 tỷ đồng trong đó chi thường xuyên là 5.081,804 tỷ đồng (chiếm 39,6% so với tổng chi ngân sách).

Bảng 05: Chi ngân sách hàng năm.
	TT
	Nội dung
	Đơn vị 
	2010
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Chi ngân sách
	Tỷ đồng
	6.645,5
	11.765,2
	12.329,8
	12.344,2
	12.818,2

	2
	Chi thường xuyên
	Tỷ đồng
	2.126,5
	3.974,6
	4.415,1
	4.896,1
	5.081,8


Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2015.
2.1.2.  Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.
- Dân số: Tính đến năm 2015 dân số Quảng Bình là 872.925 nghìn người, trong đó nữ chiếm 49,94%; dân số thành thị 170.943 nghìn người chiếm 19,58%. Mật độ dân số trung bình năm 2015 là 109 người/km2, phân bố dân cư không đồng đều giữa các địa bàn, cụ thể: 
Bảng 06: Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2015 tỉnh Quảng Bình.
	TT
	Thành phố, thị xã, huyện
	Diện tích

(km²)
	Dân số

trung bình (người)
	Mật độ

Dân số (người/km²)

	1
	Thành phố Đồng Hới
	156
	116.903
	749

	2
	Thị xã Ba Đồn
	162
	105.700
	652

	3
	Huyện Minh Hoá
	1.394
	49.763
	36

	4
	Huyện Tuyên Hoá
	1.129
	78.755
	70

	5
	Huyện Quảng Trạch
	448
	105.997
	237

	6
	Huyện Bố Trạch
	2.115
	183.181
	87

	7
	Huyện Quảng Ninh
	1.194
	89.908
	75

	8
	Huyện Lệ Thuỷ
	1.402
	142.718
	102

	Tổng số
	8.000
	872.925
	109


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015.
- Lao động và việc làm: Quảng Bình có nguồn lao động khá dồi dào đây là một nguồn lực quan trọng của phát triển. Tính đến năm 2015, số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 521.208 nghìn người. Chất lượng lao động còn thấp, lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật phân bố không đồng đều.

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành theo mức tăng dần. 
Bảng 07: Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo thành thị, nông thôn tỉnh Quảng Bình.

	STT
	Phân theo thành thị, 
nông thôn
	Năm 2010
	Năm 
2012
	Năm 
2014

	1
	Thành thị
	1.506
	2.505
	2.831

	2
	
Nông thôn

	841
	1.228
	1.610


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015.

2.1.3.  Cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị.
- Cơ sở hạ tầng đô thị: Trong những năm qua hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của Quảng Bình được mở rộng, chỉnh trang theo quy hoạch được phê duyệt, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, tạo thêm nguồn lực đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm (2010-2015), tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh tăng từ 15% đến 27%. Hệ thống hạ tầng các đô thị đã được đầu tư trên 3.000 tỷ đồng theo hướng đầu tư hiện đại, nhất là hệ thống giao thông nội thị. Đặc biệt, năm 2014, thị trấn Ba Đồn được nâng cấp lên đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Thành phố Đồng Hới nâng cấp lên đô thị loại II năm 2014, sớm hơn 1 năm so với dự kiến. Thành phố Đồng Hới đã và đang được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, giải quyết cơ bản vấn đề thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn. 

- Hệ thống giao thông: Giao thông công cộng đã được chú trọng đầu tư chất lượng cao, đủ các loại hình phương tiện. Giao thông đường bộ: Quảng Bình có 100% xã có đường ô tô về đến trung tâm xã. Toàn tỉnh có 4.655km đường bộ trong đó có 736km đường quốc lộ, 335km đường tỉnh lộ, 923km đường huyện và 2.661km đường liên thôn, liên xã, với gần 300km đã được rải nhựa. Phương tiện vận tải đến nay đã có 200 xe khách với 4.846 chỗ ngồi, 4.460 xe vận tải đường bộ, 25 tuyến vận tải hành khách cố định ngoại tỉnh, 32 tuyến cận tải hành khách nội tỉnh, 02 tuyến vận tải hành khách đi Quốc tế (đi Savannakhet và Khăm Muộn - Lào).

Quảng Bình có 160 km đường sắt Bắc - Nam đi suốt chiều dài của tỉnh với một đội tàu thường xuyên dừng đỗ tại 17 ga thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Hệ thống đường thủy đang được đầu tư để phát huy tiềm năng của 364km đường sông, đường biển hiện có. Đã khôi phục, nâng cấp cảng Gianh cho tàu 1.000 tấn ra - vào, với năng lực bốc xếp 100.000 tấn/năm, đầu tư xây dựng cảng biển Hòn La dự kiến tàu từ 20.000-50.000 tấn ra, vào. Toàn tỉnh có 1.840 phương tiện vận tải đường thủy đang hoạt động.

Đường hàng không có Sân bay Đồng Hới đã được xây dựng và đưa vào sử dụng hai tuyến Quảng Bình - Hà Nội và Quảng Bình - Thành phố Hồ Chí Minh với năng lực 500.000 hành khách/năm.

- Điện lưới phát triển khá đồng bộ giữa nguồn và mạng, mạng lưới truyền tải phát triển xuống tất cả các địa phương, đến năm 2020 đã có 100% số xã có điện, trong đó 98,7% số xã có điện lưới quốc gia. Sản lượng điện cung ứng ngày càng tăng, năm 2015 đạt 550 triệu kWh. 

- Cấp, thoát nước: Hệ thống cấp nước tại thành phố Đồng Hới và một số huyện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, công suất cấp nước ngày càng tăng. Đến nay hệ thống cấp nước ở các huyện, thành phố đang hoạt động và phát huy hiệu quả.

- Bưu chính viễn thông phát triển nhanh, hiện đại và rộng khắp, hạ tầng cung cấp dịch vụ ngày càng được mở rộng, dung lượng phục vụ ngày càng tăng và chất lượng thông tin liên lạc ngày càng được đảm bảo. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 730 nghìn thuê bao điện thoại 44 bưu cục, 91 điểm bưu điện văn hóa xã, và 74 nghìn thuê bao Internet với 150 đại lý bưu chính chuyển phát, 870 trạm thu phát sóng thông tin di động, 124 trạm chuyển mạch PSTN và truy cập DSLAM, 159/159 xã phường thị trấn có máy điện thoại cố định. Sóng điện thoại di động đã phủ hầu hết các địa bàn dân cư tập trung trong toàn tỉnh.

- Văn hóa xã hội được cải thiện đáng kể: Đến nay đã có trên 97% số xã có trạm y tế, mỗi huyện có một bệnh viện và 2-3 phòng khám đa khoa, 100% số xã có trường Tiểu học, 95% số xã có trường THCS, mỗi huyện có 2-3 trường THPT, 01 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, 02 trường dạy nghề, 01 đài phát thanh Truyền hình có công suất 05KW, có 08 trạm phát lại truyền hình và 08 đài phát thanh ở các huyện, thành phố.

2.1.4 Giá trị sản xuất công nghiệp.
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 thực hiện 11.519 tỷ đồng, tăng 1,97 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2010 - 2015 đạt 15,01%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước giảm mạnh từ năm 2010 là 2.085 tỷ xuống năm 2015 là 819,92 tỷ, ngoài Nhà nước tăng từ năm 2010 là 3.741 tỷ tăng lên năm 2015 là 10.683,93 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài giảm từ 18,819 tỷ xuống 15,648 tỷ đồng.
Bảng 08: Giá trị sản xuất công nghiệp.
Triệu đồng.
	TT
	Năm
	2010
	2013
	2014
	Sơ bộ 2015

	1
	Nhà nước
	2.085.081
	928.131
	751.921
	819.917

	   1.1
	- Trung ương
	1.648.079
	527.063
	569.857
	629.290

	   1.2
	- Địa phương
	437.002
	401.068
	182.064
	190.627

	2
	Ngoài Nhà nước
	3.741.322
	8.347.689
	9.570.510
	10.683.933

	2.1
	  - Tập thể
	47.768
	35.848
	29.920
	31.329

	2.2
	  - Tư nhân
	2.312.047
	5.849.268
	6.832.863
	7.674.618

	2.3
	  - Cá thể
	1.381.507
	2.462.573
	2.707.727
	2.977.986

	3
	Đầu tư nước ngoài
	18.819
	5.901
	13.841
	15.648

	Tổng số
	5.845.222
	9.281.721
	10.336.272
	11.519.498


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015.
2.2. Dự báo phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu tổng quát là: Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình như sau:

2.2.1. Một số chỉ tiêu về Kinh tế – xã hội.
Bảng 09: Dự báo một số chỉ tiêu KT-XH của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	2016-2020

	1
	Dân số trung bình
	1.000 người
	906

	
	- Trong đó dân số thành thị
	1.000 người
	272

	
	- % so dân số
	%
	30%

	2
	Dân số trong độ tuổi lao động
	1.000 người
	511

	
	- % so dân số
	%
	56,4

	3
	Số L.Đ làm việc trong nền kinh tế
	1.000 người
	493

	
	- % so dân số trong độ tuổi lao động
	%
	96,5

	4
	Tổng GDP (giá SS 94)
	Tỷ đồng
	12.640

	5
	Tổng GDP (giá hh)
	Tỷ đồng
	63.400

	6
	GDP/người (giá hh)
	Nghìn đồng
	70.000

	7
	Cơ cấu kinh tế
	
	100

	
	- Công nghiệp, xây dựng
	%
	45

	
	- Nông, lâm, ngư nghiệp
	%
	14

	
	- Khối dịch Vụ
	%
	41

	8
	Vốn đầu tư thời kỳ 2011-2020
	Tỷ đồng
	100.000


Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình
đến năm 2020.
Theo Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, các chỉ số được đưa ra như sau:

+ Về kinh tế: 
- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hằng năm đạt 8,5 - 9%.
- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 4 -4,5%/năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11 - 11,5%/năm;

- Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 9 - 9,5%/năm;

- Đến năm 2020, cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn:

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 20%;
+ Công nghiệp - xây dựng: 28%;
+ Dịch vụ: 52%.
- Đến năm 2020:

+ Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng;
+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (2016 - 2020) đạt 60.000 tỷ đồng;

+ Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt: 65 - 70 triệu đồng (tương đương 3.000 -3.200 USD);

+ Có 50% số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới (68 xã).

+ Về xã hội:

- Giải quyết việc làm hằng năm cho 3,1 - 3,2 vạn lao động;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 3%/năm;

- Tốc độ tăng dân số 0,6 - 0,65%/năm.
- Đến năm 2020:

+ 99,8% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia;

+ 90,6% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế;

+ Số giường bệnh bình quân trên 1 vạn dân đạt 25,5 giường;

+ Trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế;

+ 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở (mức độ III);

+ 65% lao động qua đào tạo, trong đó, đào tạo nghề đạt 50%.

+Về bảo vệ môi trường:
-  97% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh;

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 69 - 70%.

2.2.2. Hướng phát triển về dân số, lao động, việc làm.
Dân số năm 2015 của tỉnh Quảng Bình là 872.925 người, dự kiến năm 2020 khoảng 906.000 người, trong đó dân số nông thôn năm 2015 chiếm khoảng 80,4%, đến năm 2020 xuống còn gần 75% dân số.

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ từ 41% năm 2015 lên 49% năm 2020, lao động nông nghiệp giảm từ 59% năm 2015, xuống còn 51% vào năm 2020.

Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2020 còn 1,2% so với lao động trong độ tuổi bằng việc đẩy mạnh giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án, các mô hình kinh tế, các loại hình dịch vụ; làm tốt công tác dịch vụ giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn để tham gia vào thị trường lao động.

Đảm bảo cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo.

2.2.3. Hướng phát triển kết cấu hạ tầng.
* Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu.
- Giao thông: 
Phấn đấu đến năm 2020 về cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại. Cụ thể:

+ Đối với các công trình giao thông thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh: Tỉnh phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để từng bước xây dựng các tuyến đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua Tỉnh; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và đường tuần tra biên giới (đoạn qua địa bàn Tỉnh); xây dựng Cảng Hòn La theo quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam; nghiên cứu nâng cấp cảng hàng không Đồng Hới đáp ứng nhu cầu thực tế, bảo đảm phù hợp với nguồn lực và quy hoạch ngành;

+ Đối với các công trình giao thông thuộc địa phương quản lý: Chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí hợp lý nguồn lực trong từng giai đoạn để xây dựng đồng bộ các tuyến: đường ven biển từ Cảnh Dương đi Ngư Thuỷ, tuyến đường nối Khu cảng Hòn La – cụm công nghiệp xi măng Tiến Hóa; các Tỉnh lộ 16, 20, 559, 558, 561, 562, 563, 564, 565; các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh; đường cứu hộ, cứu nạn, chống ngập lụt; hệ thống đường đô thị; đường trong khu kinh tế, khu công nghiệp; cầu Nhật Lệ 2; nâng cấp dần các tuyến đường sông, nạo vét luồng lạch các tuyến sông Son, cửa Gianh, cửa Nhật Lệ và một số tuyến sông khác để tạo điều kiện phân bố lại dân cư, phát triển kinh tế - xã hội và điều tiết mật độ giao thông.

- Hệ thống thủy lợi:
+ Nâng cấp, cải tạo để sớm hoàn thiện hệ thống thủy lợi Phú Vinh, Vực Tròn, An Mã, Rào Đá, Cẩm Ly, Mỹ Trung, Sông Thai, Vực Sanh, Tiên Lang, Thác Chuối, Vân Tiền, Vực Nồi…; đầu tư gia cố, xây dựng hệ thống đê, kè chống xói lở bờ sông, biển, hạn chế thiệt hại do thiên tai, xói lở gây ra phù hợp với nguồn lực hiện có của địa phương;

+ Nghiên cứu xây dựng các hồ chứa vừa giải quyết mục tiêu tưới kết hợp với cắt, giảm lũ, cấp nước cải thiện môi trường sinh thái hồ Bang, hồ Khe Lau, Rào Nan, Cây Sến, Nước Nóng phù hợp với từng giai đoạn và nguồn lực của địa phương.

- Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường:
+ Đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước hiện có tại Ba Đồn, Kiến Giang, Quán Hàu, Đồng Lê, Quy Đạt. Sớm hoàn thành các công trình cấp nước các xã vùng Nam huyện Quảng Trạch, cấp nước thị trấn Nông Trường Việt Trung, các xã vùng trũng huyện Quảng Ninh, khu trung tâm Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu kinh tế Hòn La, thị trấn Hoàn Lão. 
+ Tích cực kêu gọi nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư cấp nước cho thị trấn Nông trường Lệ Ninh và các cụm điểm dân cư khó khăn khác.

+ Xây dựng các công trình thoát nước, vệ sinh môi trường ở thành phố Đồng Hới, các huyện lỵ, các khu du lịch trọng điểm, khu công nghiệp, khu đô thị lớn, khu tập trung dân cư. 
+ Từng bước áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải và xử lý chất thải rắn.

- Cấp điện:
+ Phát triển nguồn điện và lưới điện theo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia và Quy hoạch phát triển Điện lực Quảng Bình đã được phê duyệt để đáp ứng nhu cầu phụ tải và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

+ Xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Khu kinh tế Hòn La công suất 2400-3000MW theo quy hoạch; nghiên cứu xây dựng các nhà máy điện gió ở các xã ven biển; xây dựng dự án thủy điện nhỏ và pin mặt trời cho các xã chưa có điện lưới.

* Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội.
- Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc đầu tư, phát triển các trường đại học, cao đẳng, trung tâm công nghệ thông tin, các trường phổ thông và mầm non theo quy hoạch. Xây dựng cơ sở vật chất các trường, lớp học theo hướng kiên cố hóa gắn liền với chuẩn hoá, hiện đại hoá, chất lượng cao.
- Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và các bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố. Đang triển khai đầu tư Dự án Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng; trang thiết bị của trung tâm y tế dự phòng các huyện, thành phố và các đơn vị mới thành lập phù hợp với nguồn lực từng giai đoạn. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng các bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao ở các đô thị.
- Bảo tồn, giữ gìn và phát huy Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá để đầu tư, xây dựng các cơ sở tập luyện và thi đấu thể thao cho các lứa tuổi.

2.2.4. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp bình quân hàng năm thời kỳ 2011 - 2020 tăng 20 - 21%, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng 21 - 22%, giai đoạn 2016 - 2020 tăng 19 - 20%. Mục tiêu đến năm 2020 ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đóng góp 28 - 30GDP, giải quyết việc làm cho 12,2% lao động xã hội. Trong đó:

- Phát triển công nghiệp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đầu tư nâng cấp và phát triển các cơ sở công nghiệp hiện có để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp gắn với nhu cầu thị trường;

- Tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như sản xuất xi măng, VLXD cao cấp, thuỷ điện và nhiệt điện. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất hàng hoá xuất khẩu; phát triển công nghệ mới, công nghệ sau thu hoạch; tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến sâu để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ưu tiên phát triển công nghiệp thu hút nhiều lao động như chế biến thủy, hải sản, chế biến nông lâm sản;

- Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tăng sức cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa; mở rộng sản xuất các mặt hàng truyền thống như hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch, chế biến hải sản, hàng mây tre đan...

Phát triển các khu công nghiệp: Phát triển các khu công nghiệp (KCN): Tây Bắc Đồng Hới, Bắc Đồng Hới; KCN cảng biển Hòn La và Hòn La 2 (Quảng Trạch); KCN Lý Trạch (Bố Trạch), KCN Tây Bắc Quán Hàu (Quảng Ninh), KCN Cam Liên và KCN Bang (Lệ Thủy) theo đúng quy hoạch ngành đã được phê duyệt. Từng bước hình thành một số cụm công nghiệp có quy mô phù hợp ở một số huyện khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Phát triển Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thành vùng động lực phát triển kinh tế phía Bắc và vùng biên giới phía Tây của Tỉnh. Các hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh. Huy động tốt các nguồn lực, khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên rừng; phát triển các loại cây công nghiệp có tiềm năng vùng núi, gò đồi. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất VLXD; tôn tạo các di tích lịch sử; phát triển các điểm du lịch mới dọc hành lang.

Chú trọng đầu tư các tuyến đường ngang nối từ Quốc lộ, tỉnh lộ với đường Hồ Chí Minh để phát huy hiệu quả giao thông trong phát triển kinh tế - xã hội; từng bước phát triển các đô thị và các trung tâm cụm xã gắn với Quy hoạch nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sinh sống dọc hành lang kinh tế.

Phát triển hành lang Quốc lộ 12A theo hướng mở, tạo ra mối liên hệ phát triển giữa kinh tế miền núi với ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại với Lào và Thái Lan. Phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung để từng bước phân bố lại dân cư, lao động và giải quyết việc làm, nâng cao mức sống dân cư vùng phía Bắc của Tỉnh.

II. NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM VLXD.
1. Khái quát chung:

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dựng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015. Theo đó trên địa bàn tỉnh có 167 khu vực mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường với tổng diện tích 2.243,33 ha, bao gồm: 

- 56 khu vực mỏ đá làm VLXD thông thường với diện tích: 1.290,13 ha, tài nguyên dự báo: 883,82 triệu m3;

- 23 khu vực mỏ sét gạch ngói với diện tích: 254,10 ha, tài nguyên dự báo: 6,67 triệu m3;

- 49 khu vực mỏ cát, sỏi làm VLXD thông thường với diện tích: 355,80 ha, tài nguyên dự báo: 12,67 triệu m3;

- 38 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp với diện tích 202,30 ha, tài nguyên dự báo 10,45 triệu m3;

- 01 khu vực mỏ Ti Tan với diện tích 141,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,45 triệu tấn.

Bảng 10: Thống kê các mỏ khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh.

	TT
	Loại khoáng sản
	Khu vực khoáng sản
	Diện tích (ha)
	Tài nguyên dự báo

(triệu m3)

	I
	Đá làm VLXD thông thường: 56 khu vực

	1
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
	6
	3

	2
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Hà Nông, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
	3
	1,5

	3
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cài Xái, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa
	15
	4,87

	4
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Đa Năng, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa
	45
	45

	5
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Ngầm Rinh, xã Trung Hóa, Thượng Hóa, Minh Hóa
	85
	75

	6
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Bạt Nạt, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa
	20
	20

	7
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa
	3
	1,25

	8
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Lạc Thiện, xã Minh Hóa; xã Tân Hóa, Minh Hóa
	12
	6

	9
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Ông Bắc, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
	4,8
	0,39

	10
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Thống Lĩnh, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
	20
	4,01

	11
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Lâm Hóa, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa
	35
	30

	12
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Hung Cá Tràu, xã Kim Hóa, H. Tuyên Hóa
	2
	1,5

	13
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Hung Ba Tâm, xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa
	16
	10

	14
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Thượng Lào, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	20
	15

	15
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Xuân Canh, xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa
	146
	100

	16
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Ong, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	61
	32,15

	17
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cây Trỗ (Hung Mè), xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa
	110
	37,09

	18
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cụt Tai, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa
	17
	8,5

	19
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Minh Cầm, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	6
	7

	20
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Minh Cầm, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	65
	55,71

	21
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	29
	8,71

	22
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Thanh Thủy, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	11,8
	3,3

	23
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Hung Đồng Thọ, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
	10
	9,9

	24
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Đồng Hung, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
	2
	2,5

	25
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Vịnh, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa
	7
	1,33

	26
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn
	10
	2,46

	27
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Bạch Mã, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn
	6,2
	3,5

	28
	Đá riolit (đá xây dựng)
	Khe Lau, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
	35
	13,66

	29
	Đá riolit (đá xây dựng)
	Khe Chay, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
	35
	30,15

	30
	Đá riolit (đá xây dựng)
	Khe Cuồi, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
	3
	2

	31
	Đá riolit (đá xây dựng)
	Khe Mương, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch
	4
	1,5

	32
	Đá cát kết
	Cồn Roọng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
	10
	4,3

	33
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Khe Ngang, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	2,5
	1,61

	34
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung Cùng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	50
	44,11

	35
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung Khuýt, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	2,5
	2

	36
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Hung Xóm, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	2
	2

	37
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	5
	2,25

	38
	Đá sừng (đá xây dựng)
	Khe Chuối, xã Phú Định, huyện Bố Trạch
	20
	1,13

	39
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	20
	20

	40
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	15
	25,5

	41
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	20,4
	20

	42
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Con Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	25
	15,87


	43
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Khe Giây, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	60
	51,96

	44
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	10
	5,2

	45
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Con Rào Đá, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	2,3
	0,51

	46
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	12
	4,87

	47
	Đá cát kết làm VLXD thông thường
	Đường 10, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	4,23
	0,8

	48
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy
	2,5
	2

	49
	Đá làm VLXD thông thường
	Lèn Khe Giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	24
	14

	50
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Km 7+500 Đường 10, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	3
	1,12

	51
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Áng, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	4,4
	0,7

	52
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Dân Chủ, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	9
	3

	53
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Một, Đội Dân Chủ, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	5
	1,16

	54
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Sầm, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	50
	39

	55
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Am, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	1,5
	0,14

	56
	Đá vôi làm VLXD thông thường
	Lèn Bạc, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	85
	83,61

	Cộng
	1.290,1
	883,82

	II
	Sét gạch ngói: 23 khu vực

	57
	Sét gạch ngói
	Tân Lợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa
	8
	0,24

	58
	Sét gạch ngói
	Xã Minh Hóa, Minh Hóa
	7
	0,14

	59
	Sét gạch ngói
	Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
	5
	0,15

	60
	Sét gạch ngói
	Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa
	7
	0,14

	61
	Sét gạch ngói
	Ba Tâm, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa
	6
	0,18

	62
	Sét gạch ngói
	Mũi Ôm, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch
	10
	0,3

	63
	Sét gạch ngói
	Quảng Châu, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch
	35
	1

	64
	Sét gạch ngói
	Đập Tân Sơn, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch
	25
	0,1

	65
	Sét gạch ngói
	Khe Am, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch
	30
	0,6

	66
	Sét gạch ngói
	Dinh Cự, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch
	10
	0,2

	67
	Sét gạch ngói
	Cự Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch
	7
	0,14

	68
	Sét gạch ngói
	Thọ Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch
	10
	0,24

	69
	Sét gạch ngói
	Xóm Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	5
	0,15

	70
	Sét gạch ngói
	Hồ Bàu Làng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	8
	0,24

	71
	Sét gạch ngói
	Đồng Vụng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	6
	0,18

	72
	Sét gạch ngói
	Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	10
	0,3

	73
	Sét gạch ngói
	Đồng Trương, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	3,4
	0,14

	74
	Sét gạch ngói
	Đồng Vàng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	7
	0,14

	75
	Sét gạch ngói
	Ba Đa, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
	7,7
	0,14

	76
	Sét gạch ngói
	Xóm Cồn, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
	15
	0,53

	77
	Sét gạch ngói
	Trọt Me, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	9
	0,27

	78
	Sét gạch ngói
	xã Ngân Thủy và thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
	3
	0,15

	79
	Sét gạch ngói
	Thống Nhất, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy
	20
	1

	Cộng
	254,1
	6,67

	III
	Cát, sỏi xây dựng: 49 khu vực
	

	80
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Vực Rò, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
	0,5
	0,01

	81
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Lau Mách, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
	1
	0,01

	82
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Thác Lội, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa
	2
	0,04

	83
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Ba Tâm, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	2
	0,02

	84
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Đồng Lào, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	3
	0,03

	85
	Cát làm VLXD thông thường
	Thượng nguồn Thác Dài,        xã Đồng Hóa,  Tuyên Hóa
	2
	0,02

	86
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Hạ Đình, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa
	2
	0,02

	87
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Cồn Soi, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa
	3
	0,03

	88
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Phúc Tùng, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa
	1,8
	0,05

	89
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	São Phong, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	4
	0,04

	90
	Cát làm VLXD thông thường
	Đuồi 27, xã Mai Hóa huyện Tuyên Hóa
	2
	0,02

	91
	Cát làm VLXD thông thường
	Bãi Bơi, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	7
	0,2

	92
	Cát làm VLXD thông thường
	Bãi Rì Rì,
	11
	0,53

	93
	Cát làm VLXD thông thường
	Thôn Long Châu, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch
	9
	0,27

	94
	Cát làm VLXD thông thường
	Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch
	6,8
	0,08

	95
	Cát làm VLXD thông thường
	Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
	7
	0,35

	96
	Cát làm VLXD thông thường
	Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
	11,1
	1

	97
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Bồng Lai, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch
	3
	0,03

	98
	Cát làm VLXD thông thường
	Hà Su, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch
	3
	0,03

	99
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Ngầm Bùng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch
	2
	0,02

	100
	Cát làm VLXD thông thường
	Bãi Nông Trường, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch
	3
	0,03

	101
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Hà Bùng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	5
	0,05

	102
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Hà Lẹ, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	2
	0,03

	103
	Cát làm VLXD thông thường
	Hạ nguồn cầu Sao Sa, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	5
	0,05

	104
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Lòi Trúc, xã Nam Trạch, Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	3
	0,06

	105
	Cát làm VLXD thông thường
	Bàu Mía, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	4,5
	0,3

	106
	Cát làm VLXD thông thường
	Động Cát thôn Lý Nhân, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	25
	1

	107
	Cát làm VLXD thông thường
	Khu vực Bàu Mía (cồn Bàu Đa), xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	4,6
	0,46

	108
	Cát làm VLXD thông thường
	Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch
	0,6
	0,01

	109
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Bãi Rình Rình, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	2,5
	0,03

	110
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Thác Cạn, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	5
	0,05

	111
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Bãi Cơm, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	15
	0,15

	112
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Bãi Lùi, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	16
	0,15

	113
	Cát làm VLXD thông thường
	Khe Dinh Thủy, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh
	11,6
	0,5

	114
	Cát làm VLXD thông thường
	Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh
	33
	1,65

	115
	Cát làm VLXD thông thường
	Mỹ Trung, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
	2
	0,1

	116
	Cát làm VLXD thông thường
	Thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
	45
	2,25

	117
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Chu Kê, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	3
	0,03

	118
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	3
	0,18

	119
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Bản Mít, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	2
	0,02

	120
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Thác Cóc, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy
	15
	0,2

	121
	Cát, sỏi làm VLXD thông thường
	Thượng nguồn cầu Mỹ Trạch xã Mỹ Thủy, xã Mai Thủy, xã Trường Thủy và xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	10
	0,18

	
	
	
	
	

	122
	Cát làm VLXD thông thường
	Thôn Thạch Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy
	5
	0,1

	123
	Cát làm VLXD thông thường
	Thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy
	10
	0,2

	124
	Cát làm VLXD thông thường
	Thôn An Định, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy
	10
	0,5

	125
	Cát làm VLXD thông thường
	Xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy
	10
	0,4

	126
	Cát làm VLXD thông thường
	Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy
	8
	0,2

	127
	Cát làm VLXD thông thường
	Đặng Lộc, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy
	3,8
	0,2

	128
	Cát làm VLXD thông thường
	Thôn Phù Lưu, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy
	10
	0,8

	Cộng
	355,8
	12,67

	IV
	Đất làm vật liệu san lấp: 38 khu vực

	129
	Đất làm vật liệu san lấp
	Đồi Chôông Sóoc, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa
	7
	0,35

	130
	Đất làm vật liệu san lấp
	Ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa
	3
	0,15

	131
	Đất làm vật liệu san lấp
	Khu vực Hói Tràn, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa
	5
	0,25

	132
	Đất làm vật liệu san lấp
	Đồi Ông Voi, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa
	10
	0,5

	133
	Đất làm vật liệu san lấp
	Eo Đại Hòa, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	1,2
	0,06

	134
	Đất làm vật liệu san lấp
	Trại Cưa, thôn Đồng Lực, xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa
	2,4
	0,05

	135
	Đất làm vật liệu san lấp
	Núi Cục Mối, thôn Cương Trung B, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	2,8
	0,14

	136
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	5
	0,25

	137
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	9
	0,5

	138
	Đất làm vật liệu san lấp
	Đồng Hòa, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn
	4,8
	0,19

	139
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Kinh Tân, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch
	4,3
	0,13

	140
	Đất làm vật liệu san lấp
	Khu vực 1 và khu vực 2, thôn Xuân Trường, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch
	4,3
	0,13

	
	
	
	
	

	141
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Hướng Phương và thôn Tô Xá, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
	7,2
	0,2

	142
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch
	3
	0,15

	143
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch
	0,5
	0,03

	144
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn 7, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch
	1,2
	0,06

	145
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch
	3,5
	0,15

	146
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch
	14
	0,6

	147
	Đất làm vật liệu san lấp
	Động Bằng, thôn 3, xã Hạ Trạch
	3
	0,15

	148
	Đất làm vật liệu san lấp
	Trọt Áng, thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch
	4
	0,2

	149
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới
	4
	0,24

	150
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới
	24
	1,4

	151
	Đất làm vật liệu san lấp
	Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới
	20
	1

	152
	Đất làm vật liệu san lấp
	Hà Kiên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh
	3
	0,15

	153
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	3
	0,15

	154
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Thủ Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
	3
	0,15

	155
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Đại Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
	5
	0,25

	156
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	2
	0,15

	157
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	5
	0,25

	158
	Đất làm vật liệu san lấp
	Đập Mưng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy
	5
	0,25

	159
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
	5
	0,35

	160
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	6
	0,42

	161
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy
	3
	0,21

	162
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Lục Giang, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy
	3,8
	0,27

	163
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Việt Xô, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	2,3
	0,11

	164
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Xuân Giang, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	2,5
	0,12

	165
	Đất làm vật liệu san lấp
	Thôn Sen Đông, Sen Thượng, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy
	7
	0,49

	166
	Đất làm vật liệu san lấp
	Xóm Phường, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy
	3,5
	0,25

	Tổng
	202,3
	10,45

	V
	Ti Tan: 01 khu vực

	167
	Ti Tan
	Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy
	141
	0,45 triệu tấn

	Cộng
	141
	0,45 triệu tấn

	Tổng cộng
	2243,33
	


Ngoài ra theo các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020; các quy hoạch phát triển sản phẩm VLXD chủ yếu đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số số 152/QĐ-TTg ngày 28/11/2008, Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 105/2008 QĐ-TTg ngày 21/7/2008, Quyết định số 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ngày 09/7/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020, Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch khảo sát có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn có các mỏ khoáng sản làm VLXD có giá trị cao, tiêu biểu như: 
· 02 Khu vực mỏ Fenspat ở Cự Nẫm, Khương Hà huyện Bố Trạch.

· 01 Khu vực mỏ cát trắng ở xã Quảng Long, Quảng Hưng, Quảng Phương, thị xã Ba Đồn.

· 03 Khu vực mỏ Kaolin ở Bắc Lý, Đồng Hới.

· 06 Khu vực mỏ đá vôi xi măng.

· 04 Khu vực mỏ sét xi măng.

· 01 Khu vực đá Granit diện tích 100 ha, tài nguyên dự báo 5 triệu m3.

· 03 Khu vực mỏ đá vôi.

2. Các nguồn tài nguyên khoáng sản.

2.1. Đá vôi làm VLXD thông thường:

Theo quy hoạch thăm dò khoáng sản đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh có 56 khu vực mỏ đá vôi làm VLXD thông thường, diện tích phân bố 1290,13 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo 883,82 triệu m3. Các khu vực mỏ đá tập trung nhiều tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Số lượng, diện tích phân bố và trữ lượng tài nguyên dự báo của các mỏ khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại các địa phượng, cụ thể như sau:
- Tuyên Hóa có 17 khu vực mỏ, diện tích phân bố 562.6 ha trên diện tích đất đồi chưa sử dụng, trữ lượng tài nguyên dự báo là 327.09 triệu m3.

- Minh Hóa có 08 khu vực mỏ, diện tích phân bố 189 ha trên diện tích đất đồi chưa sử dụng, trữ lượng tài nguyên dự báo là 156.62 triệu m3.
- Quảng Ninh có 09 khu vực mỏ, diện tích phân bố 168.93 ha, bao gồm: 164.7 ha đất đồi núi chưa sử dụng và 4.23 ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 144.71 triệu m3.

- Lệ Thủy có 9 khu vực mỏ, diện tích phân bố 184.4 ha trên đất đồi núi chưa sử dụng, trữ lượng tài nguyên dự báo là 144.73 triệu m3.

- Bố Trạch có 07 khu vực mỏ, diện tích phân bố 92 ha, bao gồm: 82 ha đất đồi núi chưa sử dụng và 10 ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 57.4 triệu m3.

- Quảng Trạch có 04 khu vực mỏ, diện tích phân bố 77 ha trên đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 47.31 triệu m3.

- Thị xã Ba Đồn có 02 khu vực mỏ, diện tích phân bố 16,2 ha trên đất đồi núi chưa sử dụng, trữ lượng tài nguyên dự báo là 7.76 triệu m3.

Phần lớn các mỏ đá làm VLXD là mỏ lộ thiên phân bố trên diện tích đất đồi chưa sử dụng hoặc đất rừng sản xuất. Đá có cường độ tốt để làm VLXD, nằm xa các khu đô thị, khu dân cư sinh sống và gần các tuyến đường giao thông trên địa bàn nên thuận tiện cho việc khai thác, vận chuyển đến nơi sản xuất, tiêu thụ.

2.2. Sét làm gạch ngói:
Trên địa bàn tỉnh có 23 khu vực mỏ sét làm gạch ngói, diện tích phân bố 254.1 ha và trữ lượng tài nguyên dự báo 6.67 triệu m3. Các khu vực mỏ đá tập trung nhiều tại các huyện Quảng Trạch và Bố Trạch. Số lượng, diện tích phân bố và trữ lượng tài nguyên dự báo của các mỏ khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại các địa phượng, cụ thể như sau:

- Huyện Bố Trạch có 08 khu vực mỏ sét gạch ngói, diện tích phân bố 56.4 ha, gồm: 33 ha đất hàng năm chưa sử dụng, 8 ha đất mặt nước chưa sử dụng, 5 ha đất chuyên canh tác trồng lúa nước và 10.4 ha đất trồng lúa 1 vụ, trữ lượng tài nguyên dự báo 1.53 triệu m3.
- Huyện Quảng trạch có 05 khu vực mỏ, diện tích phân bố 110 ha, gồm: 45ha đất bằng hàng năm chưa sử dụng và 65 ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 2.2 triệu m3.
- Huyện Minh Hóa có 03 khu vực mỏ, diện tích phân bố 20 ha trên đất hàng năm chưa sử dụng, trữ lượng tài nguyên dự báo 0.94 triệu m3.
- Huyện Lệ Thủy có 02 khu vực mỏ sét, diện tích phân bố 23ha, gồm: 3 ha đất rừng sản xuất và 20 ha đất lúa 1 vụ, trữ lượng tài nguyên dự báo là 1.15 triệu m3.

Phần lớn các mỏ sét phân bố trên các loại đất bằng hàng năm chưa sử dụng, đất lúa 1 vụ, chỉ một phần khu vực mỏ tại Bố trạch khoảng 5ha thuộc đất lúa chuyên canh. Các khu vực mỏ đất sét có chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để sản xuất gạch đất sét nung. Ngoài khu vực mỏ thuộc đất lúa chuyên canh thì các khu vực mỏ còn lại có khả năng khai thác để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất.

2.3. Cát, Sỏi xây dựng.
Theo quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 49 khu vực mỏ cát, sỏi xây dựng. Diện phân bố 355.8 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo 12.67 triệu m3. Các khu vực mỏ cát sỏi làm VLXD phân bố tập trung nhiều tại các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (trừ Thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới không có mỏ cát sỏi làm VLXD). Trong đó:

- Huyện Tuyên Hóa có 11 khu vực mỏ, diện tích phân bố 39.8 ha đất sông, trữ lượng tài nguyên dự báo 1 triệu m3.

- Huyện Bố Trạch có 12 khu vực mỏ, diện tích phân bố 60.7 ha, gồm: 4.6 ha đất rừng sản xuất, 30.1 ha đất bằng chưa sử dụng, còn lại là đất sông nước, trữ lượng tài nguyên dự báo 1.8 triệu m3.

- Huyện Quảng Ninh có 8 khu vực mỏ, diện tích phân bố 130.1ha, gồm: 91.6ha ha đất rừng sản xuất, 38.5 ha đất sông suối, trữ lượng tài nguyên dự báo là 4.88 triệu m3.

- Huyện Lệ Thủy có 12 khu vực mỏ, diện tích phân bố 89.8ha, gồm: 56.8ha ha đất rừng sản xuất, 33 ha đất sông suối, trữ lượng tài nguyên dự báo là 4.29triệu m3.

Các khu vực mỏ cát sỏi xây dựng phân bố dọc theo hệ thống các sông như: sông Gianh, sông Son, sông Dinh, sông Long Đại, sông Kiến Giang và dọc theo các bãi cát ven biển từ Quảng Trạch đến Lệ Thủy. Nguồn gốc thành phần từ trầm tích sông và trầm tích biển gió, điều kiện phân bố gần các tuyến đường giao thông (đường bộ, đường tủy) nên thuận lợi cho việc khai thác, vận chuyển đến nơi tiêu thụ; quy mô phân bố vừa phải nên phù hợp cho các công nghệ khai thác thông thường. Đặc biệt cát, sỏi khu vực Quảng Bình có chất lượng tốt và trữ lượng nhiều so với các khu vực khác trên toàn quốc.

2.4. Đất làm vật liệu san lấp.

Theo Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt, trên toàn tỉnh có 38 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp, diện tích phân bố 202,3 ha và trữ lượng tài nguyên dự báo là 40,45 triệu m3. Các khu vực mỏ đất san lấp phân bố đều tại các địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung nhiều tại TP Đồng Hới và huyện Lệ Thủy. Số lượng, diện tích phân bố và trữ lượng tài nguyên dự báo của các mỏ khoáng sản đá vôi làm VLXD thông thường tại các địa phượng, cụ thể như sau:

- Thành phố Đồng Hới có 3 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 48ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo 2,64 triệu m3.
- Huyện Lệ Thủy có 9 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 38.1ha, gồm: 3ha đất bằng hàng năm không sử dụng, 35.1ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 2.47 triệu m3.

- Huyện Minh Hóa có 4 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 25ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 1.25 triệu m3.

- Huyện Tuyên Hóa có 5 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 20.4ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 1 triệu m3.

- Thị xã Ba Đồn có 1 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 4.8ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 0.19 triệu m3.

- Huyện Quảng Trạch có 8 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 42.5ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 0.35 triệu m3.

- Huyện Bố Trạch có 2 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 7ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 0.35 triệu m3.

- Huyện Quảng Ninh có 6 khu vực mỏ đất san lấp, phân bố trên diện tích 21ha đất rừng sản xuất, trữ lượng tài nguyên dự báo là 1.1 triệu m3.

Ngoài ra trên địa bàn các huyện như Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy… hàng năm còn một trữ lượng lớn đất làm vật liệu san lấp được khai thác tận dụng từ việc cải tạo đất nông nghiệp để trồng trọt của các hộ gia đình, tổ chức.
Các khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp được phân bố trên đất rừng trồng sản xuất, có điều kiện địa hình dạng đồi thấp, gần các hệ thống giao thông. Nguồn gốc thành phần chủ yếu là phong hóa nên có chất lượng đồng nhất cao, có chất lượng tốt dùng để san lấp mặt bằng và thi công các lớp nền của công trình giao thông, dân dụng.

2.5. Ti tan.
2.5.1. Điểm khoáng hóa Inmenit Quang Phú.
Điểm khoáng hóa Inmenit Quang Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, nằm trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý:

- 17031'30'' vĩ độ Bắc.
- 106036'10'' kinh độ Đông.
Điểm quặng được phát hiện trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500.000 tờ Đồng Hới. Tại đây đã tiến hành lấy mẫu trọng sa chi tiết, lấy mẫu theo lộ trình. Quặng biểu hiện dưới dạng các vành phân tán với diện phân bố khá lớn, dài 2.000m, rộng 200m chạy dọc theo mép nước biển và có lẽ còn đi sâu vào biển.

Hàm lượng các khoáng vật: Inmenit và rutin 1.000g/m3; monazit >100 g/m3; zircon 400 g/m3. Mẫu giàu nhất cho hàm lượng Inmenit 86.455 g/m3, rutin 1.302 g/m3, monazit 8.000 g/m3, zircon 1.425 g/m3.


Quặng Inmenit có nguồn gốc sa khoáng. Điểm quặng chưa được nghiên cứu tìm kiếm chi tiết. Dự đoán, điểm quặng có giá trị, cần được tiếp tục điều tra.

Theo tài liệu bản đồ khoáng sản tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1:200.000 của Đinh Văn Diễn năm 1994, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn mô tả các điểm quặng titan khác nằm dọc đới ven biển. Đó là các điểm Inmenit Quảng Đông, Mũi Dộc, Ngư Thuỷ, Lý Hoà. Những điểm này cũng sẽ được thể hiện trên bản đồ chung toàn tỉnh. Sau đây là các đặc điểm chính của chúng:
2.5.2. Điểm Inmenit Quảng Đông. 

Điểm quặng thuộc huyện Quảng Trạch, có tọa độ địa lý: 

- 17055'45'' vĩ độ Bắc. 

- 106029'15'' kinh độ Đông.
Quặng Inmenit sa khoáng tạo nên 1 dải dài gần 2km, rộng 50 - 200m. Chiều dày tầng sản phẩm biến đổi mạnh. Hàm lượng Inmenit 5 - 900 kg/m3, trung bình 50 - 70 kg/m3. Hàm lượng zircon 5 - 6 kg/m3. Trữ lượng cấp C2 100.000 tấn Inmenit và 10.000 tấn zircon. Hiện nay đã khai thác hết.

2.5.3. Điểm Inmenit Ngư Thuỷ. 

Điểm quặng Inmenit Ngư Thuỷ, xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ, có tọa độ địa lý: 

- 170 09'45'' vĩ độ Bắc.
- 106058'25'' kinh độ Đông.
 Quặng Inmenit sa khoáng tạo thành dải nhỏ ven bờ biển. Hàm lượng Inmenit 7 - 900 kg/m3, trung bình 9kg/m3. Zircon đi cùng hàm lượng 6 - 7 kg/m3. Tài nguyên dự báo khoảng 50.000 tấn.

2.5.4. Điểm Inmenit Lý Hoà. 

Điểm quặng Inmenit Lý Hoà, xã Hải Trạch và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, có tọa độ địa lý: 

- 17038'07'' vĩ độ Bắc. 

- 106030'47'' kinh độ Đông.
 Quặng Inmenit tạo dải hẹp, hàm lượng thấp, không có giá trị công nghiệp.

2.5.5. Titan Ngư Thủy Bắc.
Khu vực titan Ngư Thủy Bắc thuộc xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 10ha, nằm dọc theo bờ biển phía Nam xã Ngư Thuỷ Bắc, tài nguyên dự báo 0,025 triệu tấn, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 

- 17°14'37" vĩ độ Bắc.
- 106°52'48" kinh độ Đông.
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2000 do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2006. Sa khoáng titan Ngư Thủy Bắc phân bố trong cát màu xám, xám vàng trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan 2 - 4m. Hàm lượng trung bình: Titan + zircon = 5 - 15 kg/m3.

2.5.6. Titan Bàu Dum, Bàu Sen - Đông Bàu Sen và Tây Liêm Bắc.
Khu vực titan Bàu Dum, Bàu Sen - Đông Bàu Sen và Tây Liêm Bắc, thuộc xã Sen Thủy, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông Quốc lộ 1. Diện tích khoảng 574ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

- 17°10'09" vĩ độ Bắc.
- 106°57'00" kinh độ Đông.
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2000 do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2006. Sa khoáng titan Sen Thủy, phân bố trong cát màu xám, xám vàng, trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan từ 2 - 4m. 

Quặng titan trên địa bàn xã Sen Thuỷ và Tây Liêm Bắc, xã Ngư Thuỷ Nam được Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đánh giá năm 2008 và năm 2011. Tài nguyên cấp 334 là 350.000 tấn titan và ziricon.

2.5.7. Titan Thượng Bắc.
Khu vực titan Thượng Bắc thuộc xã Ngư Thuỷ Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông Quốc lộ 1. Diện tích khoảng 30 ha, tài nguyên dự báo khoảng 0,05 triệu tấn, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý:

- 17°14'07"vĩ độ Bắc.
- 106°53'40" kinh độ Đông.
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2000 do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2006. Sa khoáng titan Sen Thủy, phân bố trong cát màu xám, xám vàng, trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan từ 2 - 4m.
Hàm lượng Titan + zircon = 3 - 13 kg/m3.

2.5.8. Tổng quan về quặng titan.
Quặng titan có giá trị hơn cả là mỏ titan thuộc xã Sen Thủy và một phần phía Tây Liêm Nam, xã Ngư Thủy Nam. Hàm lượng quặng không cao phân bố trên diện rộng. Hiện nay trên địa bàn xã Sen Thủy đang hoạt động khai thác.

2.6. Kaolin.
Cùng với mỏ Kaolin Đồng Hới đã được thăm dò và khai thác, trên bản đồ đã đăng ký thêm 3 điểm nguyên liệu Kaolin, đó là các điểm Quán Bưởi, Quảng Trường, Khương Hà. Theo dấu hiệu nguồn gốc, các mỏ Đồng Hới, Quán Bưởi và Quảng Trường có nguồn gốc phong hoá trên các đá phun trào riolit và trầm tích Neogen hệ tầng Đồng Hới. Điểm Khương Hà có nguồn gốc tái lắng đọng trong các thung lũng tuổi Đệ Tứ.

Trữ lượng Kaolin mỏ Đồng Hới cấp A + B + C1 + C2: 15.526.000 tấn. Theo một tài liệu khác (Trần Văn Trị, 2000), tụ khoáng Kaolin Đồng Hới có trữ lượng gần 30 triệu tấn. 

Các điểm Kaolin Quán Bưởi, Quảng Trường, Khương Hà có quy mô nhỏ hơn, chưa được nghiên cứu điều tra chi tiết. Trong số này, có giá trị hơn cả là điểm Quán Bưởi với tài nguyên dự báo: 180.000m3.

2.6.1. Mỏ Kaolin Đồng Hới.
Mỏ Kaolin Đồng Hới nằm ở phía Tây Bắc thành phố Đồng Hới khoảng 4km, thuộc xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 

- 17030'30" vĩ độ Bắc.
- 106035'30" kinh độ Đông.
Mỏ được Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1965, Đoàn Địa chất 406 thăm dò tỷ mỷ vào những năm 1969 - 1974 và đã khoan 9 lỗ khoan với khối lượng 668,3m. Sau đó thăm dò khai thác từ năm 1976 đến 1978. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang khai thác làm đồ sứ và gạch chịu lửa. 

Mỏ được cấu thành bởi các trầm tích vụn thô gắn kết yếu tuổi Neogen thuộc hệ tầng Đồng Hới (Nđh). Thành phần thạch học gồm cuội kết, cát sạn kết với xi măng là Kaolin (sét phong hóa). Các hạt cuội thành tạo từ đá phiết sét, bột kết, thạch anh và granit. Trong đó, xi măng là Kaolin chiếm 50 - 70%, cuội sỏi 10 - 20%, cát 10 - 20%.

Kết quả thăm dò của Đoàn Địa chất 406 đã xác định được 13 thân Kaolin phân bố ở hai khu: khu Bắc Lý gồm 7 thân và khu Nam Lý có 6 thân. Các thân Kaolin có dạng vỉa, thấu kính hoặc chuỗi thấu kính dài từ 70 - 1.000m, chiều dày 2 - 12m, có thân dày tới 45m ở trung tâm và vát nhọn về 2 đầu (1 - 2m).

Kaolin có màu trắng chiếm 41%; Kaolin màu vàng, vàng nhạt chiếm 41% và Kaolin màu sẫm chiếm 18%. Thành phần khoáng vật gồm Kaolinit 45 - 90%, hydromica 10 - 25%; ngoài ra còn có thạch anh, storolit, mica. Độ thu hồi Kaolin qua rây 0,2mm là 21 - 72%, trung bình 60%. Thành phần hoá học của Kaolin: Al2O3: 15 - 20%; Fe2O3:1%; TiO2: 0,5 - 0,7%; CaO: 0,1%; MgO: 0,06%.

Đặc điểm cơ lý của Kaolin Đồng Hới: chỉ số dẻo 7 - 17; độ pH 5,6 - 8,4; cường độ uốn khi sấy 3,5kg/cm2; độ co khi nung ở 1.2000C là 6%, ở 1.3500C là 80%; độ hút nước 1,6 - 5,9%; độ trắng ứng với nhiệt độ nung 1.3500C là 80%. Về tính chất tạo hình công nghệ Kaolin, chỉ số bậc thành tạo kiến trúc Kaolin từ 1,08 - 1,2 g/cm3.

Nhìn chung, Kaolin Đồng Hới có thể dùng để sản xuất xi măng trắng, vật liệu gốm sứ và sản xuất gạch chịu lửa. Nguồn gốc Kaolin Đồng Hới là phong hóa các trầm tích tuổi Neogen hệ tầng Đồng Hới.
Trữ lượng và tài nguyên Kaolin chuyển đổi năm 2011 cấp 121 + 122 + 211 + 222 + 333: 30.120,90 tấn.

2.6.2. Điểm sét Kaolin Quán Bưởi.
Điểm quặng nằm ở phía Tây Roòn khoảng 15km, thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý: 

- 17055'29" vĩ độ Bắc.
- 106019'08" kinh độ Đông.
Sét Kaolin Quán Bưởi được đăng ký trên tờ bản đồ địa chất Hoành Sơn (Phạm Đình Trưởng, 1996) và đã được tìm kiếm chi tiết hóa tỷ lệ 1:10.000.

Sét Kaolin phân bố trong vùng phát triển đá phun trào acid thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn (G (a T2a hs) gồm: đá ryolit porphyr, ryodacit porphyr, đá bị ép yếu, có cấu tạo dòng chảy, kiến trúc vi tinh hoặc vi felsit, lượng ban tinh chiếm 15 - 30%; thành phần ban tinh gồm thạch anh, felspat kali và plagioclas. Trong đó, thạch anh chiếm 5-10%, felpat kali 1-10%, plagioclas 1-15%, ngoài ra còn có biotit với 1 lượng rất ít. Phần nền chiếm 70 - 85%, thành phần chủ yếu là felspat 50-70%, ngoài ra còn có biotit và thạch anh. Đá thường bị nứt nẻ, phong hóa mạnh mẽ. Trên diện tích nghiên cứu đã xác định được 2 diện tích chứa sét Kaolin phong hoá triệt để (loại I) và 3 diện tích sét Kaolin phong hóa kém triệt để (loại II).

- Sét Kaolin phong hóa triệt để (loại I): phân bố ở phía Tây Nam vùng, sát kề ranh giới giữa đá trầm tích lục nguyên với đá phun trào, gồm 2 diện tích:

+ Diện tích IA (Nam Quán Bưởi): chiều dài khoảng 1.100m, rộng 200m, chiều dày trung bình 1,2m và nằm ở độ sâu 0-1m.

+ Diện tích IB (Nam Hùng Sơn): chiều dài khoảng 900m, rộng trung bình 200m, chiều dày tầng sét 0,8m và nằm ở độ sâu 0 - 3m.

Sét Kaolin có màu trắng, xám trắng; có nơi trắng loang lổ, dùng tay miết thấy mịn, nhúng nước có độ dẻo cao. Hàm lượng các oxyt được dẫn ra trong bảng dưới đây.

Bảng 11: Kết quả phân tích hoá học mẫu nguyên khai Kaolin loại I.
	Số hiệu mẫu
	Hàm lượng các oxyt (%)

	
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	MgO
	TiO2
	Na2O
	K2O
	CaO

	G.4QB
	53,94
	6,03
	19,13
	3,71
	1,00
	1,25
	2,50
	0,84

	H.40QB
	69,34
	4,13
	16,04
	0,40
	1,00
	1.00
	2,50
	0,28

	H.23QB
	70,78
	5,32
	15,63
	
	0,80
	
	
	

	DS.7714
	58,10
	6,99
	18,82
	3,51
	1,00
	1,25
	1,81
	0,98

	H.41QB
	65,26
	5,40
	16,65
	0,81
	0,40
	0,54
	2,92
	0,42

	Trung bình
	63,48
	5,57
	17,33
	2,10
	0,84
	1,01
	2,43
	0,63


Bảng 12: Thành phần độ hạt sét Kaolin loại I.
	Số hiệu mẫu
	Thành phần cấp hạt (%)

	
	Sạn sỏi

10-1,0mm
	Cát

1-0,1mm
	Bột

0,1-0,01mm
	Sét

< 0,01mm

	H.23QB
	2,40
	1,65
	32,15
	63,70

	H.40QB
	0,50
	3,85
	28,85
	66,80

	G.4QB
	0,05
	1,90
	48,15
	50,00

	H43/1QB
	0,05
	18,35
	29,10
	52,50

	Trung bình
	0,75
	6,44
	34,60
	58,25


Tính chất cơ lý của sét: giới hạn chảy 35%; giới hạn dẻo 18%; chỉ số dẻo 17; độ ẩm tạo hình 21%; độ ẩm tự nhiên 13,3%; độ co khi sấy 5,47%; độ co khi nung 3,92%; độ chịu lửa 1.3200C.

Thành phần khoáng vật (%): Kaolinit 15; mica 10 - 15; monmorilonit 12 - 15; các khoáng vật phi sét 10 - 40. Tài nguyên dự báo P2: 180.000m3. 
Sét Kaolin ở đây có hàm lượng Al2O3 trung bình 17,33%, hàm lượng Fe2O3 cao (>4,5%) cũng như hàm lượng SiO2 cao hơn chút ít. 
Song do mức độ đầu tư nghiên cứu rất hạn chế nên việc đánh giá chúng chừng mực nào đó chưa thỏa đáng, cần được nghiên cứu tiếp theo.
Ngoài 2 diện tích trên còn 3 diện tích sét Kaolin phong hóa kém triệt để (loại II) gồm IIA, IIB, IIC. Mỗi diện tích có chiều dài 600 - 800m, chiều rộng 10 - 300m, trung bình 100m, chiều dày không ổn định, dao động trong khoảng khá rộng từ 0,5 - 4m. Sét Kaolin thường có màu xám trắng, xám tro, độ mịn và độ dẻo kém hơn so với loại I trên. Hàm lượng Al​2O3​ thấp 9,26 - 14,99%, độ hạt (cấp hạt sét) đạt 18-44%. Nhìn chung, loại sét này không có ý nghĩa về mặt kinh tế.

2.6.3. Kaolin Quảng Trường.
Điểm quặng ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý: 

- 17046'54" vĩ độ Bắc.
- 106022'16" kinh độ Đông.
Sét Kaolin Quảng Trường đã được đăng ký trên tờ bản đồ địa chất Hoành Sơn (Phạm Đình Trưởng, 1996). Trong vùng phân bố các hệ tầng sau:

- Hệ tầng Đồng Trầu, tập dưới (T2a đt1) gồm cát kết, đá phiến sét màu tím và các lớp cát kết, bột kết.

- Trầm tích sông - lũ hệ Đệ Tứ không phân chia (apQ): cuội, tảng, sạn sỏi, trên mặt có vón kết laterit.

Thân Kaolin dạng ổ, thấu kính, bề dày 0,5 - 1m; chiều dài, chiều rộng chưa được khống chế. Kaolin màu trắng loang lổ phớt tím lẫn ít sạn cát; chúng bị tầng sạn, sỏi, cát, bột trầm tích sông - lũ hệ Đệ Tứ không phân chia phủ không chỉnh hợp lên. Mặt cắt chứa Kaolin từ trên xuống như sau:

- Lớp 1 (0 - 1m) lớp phủ màu vàng gồm dăm, sỏi, sạn lẫn ít cát, kích thước dăm sạn khoảng 2 - 3cm.

- Lớp 2 (1 - 2m) sét Kaolin màu xám, trắng đục, mềm dẻo.

- Lớp 3 (> 2m) các đá bột kết, sét kết màu tím hệ tầng Đồng Trầu phong hoá dở dang. Kết quả phân tích các mẫu:

- Thành phần cấp hạt: cấp 1 - 0,1mm: 0,55 - 13,05% trung bình: 6,81%; 0,1 - 0,01mm: 47,2 - 55% trung bình: 51,1% < 0,01mm: 19 - 49% trung bình: 38%.

+ Mẫu hoá Kaolin (2 mẫu): Al2O3: 18,98 - 13,42% (trung bình: 16,2%); SiO2: 59,62 - 72,72% (trung bình: 66,17%); (Fe: 1,8 - 3,59% (trung bình: 2,69%); MgO: 0,41 - 0,3% (trung bình: 0,35%); CaO: 0,14%; Na2O: 0,99 - 0,53% (trung bình: 0,76%); K2O: 2,81 - 2,23% (trung bình; 2,52%); TiO2: 0,6%; MKN: 7,42 - 3,47% (trung bình: 5,44%).

+ Mẫu phân tích nhiệt + rơnghen: Kaolinit: 15%; clorit: 5%; hydromica: 20%; calcit: 2%.


Điểm quặng có nguồn gốc phong hóa.

2.6.4. Điểm sét Khương Hà. 

Điểm sét nằm tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

- 17037'20" vĩ độ Bắc.
- 106022'00" kinh độ Đông.
Điểm sét được Đoàn Địa chất 406 phát hiện năm 1979 và mô tả trong tờ bản đồ địa chất Đồng Hới (Trần Đình Sâm, 1983). Sét nằm trong một thung lũng nhỏ, nơi tiếp giáp giữa đứt gãy Sông Son và đứt gãy Mỹ Cương. Xung quanh thung lũng là các đá cát kết, bột kết và phiến sét của hệ tầng Long Đại. Sét nằm trong các trầm tích hệ Đệ Tứ, từ dưới lên gồm các lớp:

- Phiến sét gốc của hệ tầng Long Đại đã bị phong hóa mềm bở.

- Sét bùn nhão chứa nhiều di tích thực vật, dày 4 - 6m.

- Sét trắng dày 1m.

- Sét vàng dày 2m.

- Cát sét dày 2 - 3m.

Sét trắng chỉ gặp một thân nhỏ giữa trung tâm thung lũng có chiều dài 250 - 300m, chiều rộng 100m, dày 1 - 1,5m. Sét mịn, dẻo, có màu xám trắng, đôi chỗ xám xanh.
Thành phần độ hạt: >0,25mm chiếm 01 - 0,5%; 0,25 - 0,05mm chiếm 5 - 10%; < 0,05mm chiếm 90 - 97%. Sét có nguồn gốc trầm tích. Chất lượng sét khá tốt nhưng lớp sét nằm sâu, điều kiện khai thác khó khăn.

2.7. Felspat gốm sứ.
Theo các tài liệu hiện có, nguyên liệu felspat sứ gốm phân bố trên quy mô không lớn, tập trung xung quanh khối granit Đồng Hới, chúng đã được phát hiện và mô tả trong công trình đo vẽ bản đồ địa chất Đồng Hới tỷ lệ 1:50.000 năm 1986. Nhiều thân mạch đã được thăm dò bằng các công trình đào và khoan.

Các mạch pegmatit granit có dạng mạch, dạng thấu kính xuyên cắt các đá trầm tích hệ tầng Long Đại. Kích thước các thân quặng chiều dày từ 1 - 2m đến 4 - 5m. Thành phần thạch học bao gồm các đá granit hạt lớn đến rất lớn. Các hạt felspat kali đôi khi lên đến 9-10cm đi cùng thạch anh, khoáng vật màu có biotit hoặc muscovit. Nhìn chung, quy mô của pegmatit granit không lớn, chất lượng ở mức trung bình thấp. Khả năng sử dụng làm xương để sản xuất ceramic.

2.7.1. Điểm pegmatit Khương Hà (Cổ Giang). 

Điểm quặng nằm ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

- 17036'30" vĩ độ Bắc.
- 106021'30" kinh độ Đông.
Điểm pegmatit nằm ở phần cao của mặt cắt hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ), ở đây phổ biến đá phiến thạch anh sericit, thạch anh mica xen ít lớp cát kết mỏng đã bị quarsit hoá. Ngay trên khu vực điểm quặng có một đứt gãy lớn đi qua - đứt gãy Sông Son. Pegmatit lộ ra dọc theo đứt gãy hoặc cạnh nó. Trên diện tích khu vực chứa pegmatit phát hiện 2 vị trí phân bố pegmatit tinh thể lớn và 3 điểm lộ pegmatit tinh thể nhỏ.

- Vị trí pegmatit tinh thể lớn I: nằm ở bờ trái suối Rào Bùng và được tìm kiếm chi tiết hóa, phát hiện được 3 thân pegmatit:

+ Thân 1: có dạng 2 thấu kính tách rời nhau. Thấu kính thứ nhất có hình elip với chiều dài ~4,5m, chỗ rộng nhất 2m. Thấu kính thứ hai nằm dưới thấu kính thứ nhất chưa khống chế hết theo hướng dốc, chiều rộng 2,5m. Thế nằm của pegmatit gần trùng với thế nằm của đá vây quanh.

Pegmatit có màu trắng, thành phần khoáng vật gồm felspat kali 35 - 45%, thạch anh 40%, muscovit 10 - 15%, turmalin 1 - 2%. Kích thước các hạt khoáng vật felspat khá lớn từ 1 - 2cm đến 4 - 5cm, cá biệt 8 - 10cm.

+ Thân 2: nằm cách thân 1 khoảng 20m về phía Tây, dạng thấu kính có chiều dài 12m, rộng 1m. Pegmatit đã bị phong hoá mềm bở, felspat đã biến thành Kaolin.

+ Thân 3: nằm cách thân 2 khoảng 60m về phía Tây, dạng thấu kính lớn dày 4m. Pegmatit đã bị phong hoá mềm bở màu trắng, xám trắng có lẫn những đốm vàng.

- Vị trí pegmatit tinh thể lớn II: nằm trên bờ phải Rào Bùng, cách vị trí I khoảng 600m về phía Tây Nam, ở đây gặp 2 vết lộ pegmatit:

+ Vết lộ thứ nhất: mạch pegmatit lộ ra rất rõ trên taluy đường, xuyên lên trong bột kết, phiến sericit và cát kết. Pegmatit hầu như đã bị phong hóa thành Kaolin.

+ Vết lộ thứ hai: do hố bom làm lộ ra, kích thước tảng pegmatit tới 1m3. Pegmatit màu xám trắng phớt lục, thành phần khoáng vật gồm felspat 40%, thạch anh 35%, muscovit 10 - 20%, turmalin 2 - 3%. Kích thước tinh thể 2 - 3cm.


2.7.2. Điểm pegmatit Cự Nẫm – Phú Định.
Điểm pegmatit Cự Nẫm – Phú Định thuộc xã Cự Nẫm và xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

- 17035'29" vĩ độ Bắc.
- 106023'47" kinh độ Đông.
Trên thực tế là một trường pegmatit lớn phân bố trên đới nội và ngoại tiếp xúc của khối granit Đồng Hới. Hiện tại đã phát hiện 21 mạch pegmtit, trong đó có nhiều mạch có chất lượng đáp ứng sản xuất xương, một số làm men, gốm sứ. Hàm lượng các oxit: SiO2: 68,77 - 72,10; K2O: 5,97 - 9,54; Na2O: 1,99 - 3,13; Fe2O3: 0,18 - 0,38. Trữ lượng C2: 511.000 tấn (6 TQ), TNDB P1: 1.180 tấn.

2.8. Cát thuỷ tinh.
Dọc ven biển tỉnh Quảng Bình có nhiều điểm cát sạch có chất lượng tốt liên quan chặt chẽ với các trầm tích tuổi Đệ Tứ. Các tài liệu hiện có cho phép đăng ký trên bản đồ 4 điểm - mỏ cát bao gồm: Ba Đồn, Bàu Tró, Bầu Bàng và Tứ Mỹ. Các tài liệu nghiên cứu ở đây chủ yếu ở giai đoạn phát hiện hoặc tìm kiếm chi tiết hóa trong công tác đo vẽ Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000.

Trong số các điểm cát thì điểm Ba Đồn có giá trị hơn cả, tài nguyên dự báo vào khoảng 10 triệu tấn.

2.8.1. Cát thuỷ tinh Ba Đồn. 

Mỏ được phát hiện và đăng ký trong công tác đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000 (Nguyễn Quang Trung, 1984). Sau đó, năm 2002 được điều tra chi tiết hóa trong tờ bản đồ Minh Hóa (Phạm Huy Thông và nnk). Năm 2009, Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Vigracera thăm dò trên diện tích 6,3km2. Cũng tại đây có điểm than bùn Ba Đồn cũng đã được mô tả chi tiết trong tờ bản đồ địa chất Minh Hóa. 
Diện tích mỏ nằm ở phía Bắc của thị xã Ba Đồn thuộc các xã: Quảng Phương, Quảng Long, Quảng Lưu và Quảng Hưng thuộc huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E - 48 - 81-D (Xóm Cầu), có tọa độ trung tâm:

- 17047'32" vĩ độ Bắc.
- 106029'05" kinh độ Đông.
Tại đây là địa hình đồng bằng ven biển, có độ cao tuyệt đối 6-10m được phủ trên mặt bởi các trầm tích biển, biển - gió, sông - biển - đầm lầy tuổi Holocen sớm - giữa đến giữa - muộn (Q21-2, Q22-3).

Mạng lưới giao thông rất thuận tiện. Phía Tây là Quốc lộ 1A, các đường giao thông liên xã với thị xã Ba Đồn chạy dọc theo diện tích nghiên cứu cùng các đường dạng xương cá đi các làng xóm.

Dân cư trong vùng rất đông đúc, họ sống thành làng xóm ôm sát đường ô tô kéo dài đến thị trấn huyện. Thành phần chủ yếu là dân tộc Kinh với nghề nghiệp chính là làm ruộng, trồng rau cung cấp thực phẩm trong vùng. Cuộc sống nhân dân khá ổn định. Mặt khác, điện lưới quốc gia đã có ở các thôn xóm, đời sống dân trí rất phát triển. Các xã đều có trường phổ thông cơ sở, trạm xá y tế rất thuận tiện cho công tác giáo dục thế hệ trẻ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngoài ra, các xã đều gần chợ huyện nên rất thuận tiện cho việc giao dịch hàng hóa, nhất là thực phẩm biển rất phong phú.

Trong vùng phân bố các trầm tích sau:

- Trầm tích Holocen hạ - trung

+ Nguồn gốc sông - biển (amQ21-2): gặp trong lỗ khoan ở độ sâu 13m; thành phần gồm bột, sét màu xám lẫn ít vỏ sò.

+ Nguồn gốc biển (mQ21-2): cát bột màu vàng.

+ Nguồn bốc biển - gió (mvQ21-2) gồm cát thạch anh màu trắng, trắng xám hạt đều.

- Trầm tích Holocen trung - thượng.

+ Nguồn gốc sông - biển - đầm lầy (ambQ22-3) phân bố trong các lạch gồm bột sét chứa vật chất hữu cơ.

Trên diện tích có 3 dạng địa hình - địa mạo: bề mặt tích tụ biển tuổi Holocen sớm - giữa, bề mặt tích tụ biển - gió và bề mặt tích tụ sông - biển - đầm lầy. Kết quả điều tra khoáng sản chi tiết chia 3 khu: Thượng Sơn, Tú Loan, Vũng Nổ.

Trong diện tích nghiên cứu đã khoanh được 4 diện tích phân bố và được tách làm 3 khu: Thượng Sơn, Tú Loan, Vũng Nổ. Đây là các cồn cát trắng có độ cao từ 8-10m, tương ứng với 3 khu có 4 thân cát thuỷ tinh.

Đặc điểm địa chất:
a) Khu Thượng Sơn.
- Thân A1: phân bố ở Tây Bắc vùng, có dạng kéo dài theo phương kinh tuyến, chiều dài 2.800m, chiều rộng thay đổi 200 - 600m, bề dày ở phần trung tâm từ 5 - 6m (KT.3-T.IV; KT.6-T.V) và phần rìa cồn 1-3,5m (h.87; h.24-T.IV; KT.8b-T.VI), bề dày trung bình: 2,1m.

Mặt cắt thân cát từ trên xuống theo lỗ khoan (KT.6-T.V):

+ Lớp 1: từ 0 - 6,5m cát có màu trắng, trắng xám; thành phần chính là thạch anh hạt vừa, độ chọn lọc tốt thuộc trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc biển - gió (mvQIV1-2).

+ Lớp 2: từ 6,5 - 10,5m cát có màu nâu, xám nâu, xám nhạt, hạt trung - thô. Thành phần là thạch anh. Từ 8,6m trở xuống cát thường lẫn sạn thạch anh nâu nhạt kích thước 1 -  4mm thuộc trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc biển (mQ21-2).

+ Lớp 3: từ 10,5 - 14,0m sét có màu xám nhạt, mềm dẻo (amQ21-2).

Qua kết quả mẫu phân tích cho thấy:

Thành phần các ôxyt: SiO2: 98,08 - 99,04% trung bình: 98,51%; Fe2O3: 0,33%; FeO: 0,53%; TiO2: 0,00%.

Bảng 13: Kết quả phân tích mẫu hoá cát thân A1 khu Thượng Sơn.
	Số hiệu 

mẫu
	Thành phần các oxyt (%)
	Tổng

%

	
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	Al2O3
	CaO
	TiO2
	MnO
	MKN
	Cr
	

	MH.h.17-BĐ
	98,64
	0,24
	0,65
	0,00
	0,42
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,95

	h.24-BĐ
	98,42
	0,20
	0,40
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,30

	h.75-BĐ
	98,66
	0,12
	0,47
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,53

	G.4-T.II-BĐ
	99,04
	0,36
	0,25
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,93

	MH.KT.3/1-T.IV-BĐ
	98,52
	0,16
	0,29
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,25

	KT.3/2-T.IV-BĐ
	98,64
	0,17
	0,43
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,52

	KT.6/1-T.V-BĐ
	98,50
	0,44
	0,47
	0,00
	0,42
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,93

	KT.6/2-T.V-BĐ
	98,08
	0,68
	0,83
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,87

	KT.6/3-T.V-BĐ
	98,10
	0,48
	0,86
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,72

	KT.8b-T.VI-BĐ
	98,50
	0,48
	0,72
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,002
	99,98

	Trung bình
	98,51
	0,33
	0,537
	0,00
	0,30
	0,00
	
	0,00
	0,0015
	99,69


Bảng 14: Kết quả phân tích độ hạt thân A1 khu Thượng Sơn.
	Số hiệu

mẫu
	Thành phần %cấp hạt theo đường kính (mm)
	Thành phần % KV theo 

cấp hạt 0,1-0,25mm

	
	1-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	0,1-0,05
	Thạch anh 
	Vụn đá 

	MH.h.17-BĐ
	69,90
	24,95
	1,30
	3,85
	99
	1

	h.24-BĐ
	68,65
	29,45
	1,10
	0,80
	100
	

	h.75-BĐ
	80,70
	17,95
	0,30
	1,05
	100
	

	G.4-T.II-BĐ
	73,75
	24,15
	1,00
	1,10
	99
	1

	MH.KT.3/1-T.IV-BĐ
	68,50
	27,85
	2,70
	0,95
	100
	

	KT.3/2-T.IV-BĐ
	56,75
	31,30
	7,25
	4,70
	100
	

	KT.6/1-T.V-BĐ
	68,10
	28,60
	2,00
	1,30
	99
	1

	KT.6/2-T.V-BĐ
	66,60
	30,55
	1,35
	1,50
	100
	

	KT.6/3-T.V-BĐ
	63,35
	30,75
	3,65
	2,25
	99
	1

	KT.8b-T.VI-BĐ
	63,25
	28,60
	3,30
	1,85
	99
	1

	Trung bình
	67,95
	27,40
	2,69
	1,93
	99,5
	


Thành phần cấp hạt theo đường kính: 0,1 - 1mm trung bình: 98,04%; < 0,1mm: 1,93%; thành phần khoáng vật theo cấp hạt 0,1 - 0,25mm; thạch anh: 95,5%.

Phân tích mẫu nhiệt rơnghen cho thạch anh > 90%. So với yêu cầu cấp hạt của cát thủy tinh thì cát ở đây có cấp hạt lớn hơn và hàm lượng Fe2O3 hơi cao.

- Thân A2: phân bố gần trung tâm, diện tích có dạng đẳng thước; chúng kẹp giữa hai lạch nhỏ ở phần ngọn lạch Thượng Sơn. Chiều dài 1.000m, rộng 500 - 700m, chiều dày trung tâm 3,5 - 4,0m (KT.1-T.III; KT.4-T.IV); phần rìa từ 1,1 - 2,0m (h.90, h.12...) chiều dày trung bình 2,3m.

Mặt cắt theo lỗ khoan KT.1-T.III từ trên xuống:

+ Lớp 1: từ 0 - 4,0m cát thạch anh có màu trắng, trắng xám, có hạt trung - thô, độ chọn lọc khá tốt, cát sạch (mvQ21-2).

+ Lớp 2: từ 4,0 - 6,0m cát thạch anh có màu xám nâu, nâu nhạt, hạt nhỏ đến vừa, cát thường bị nhiễm bẩn của sét (mQ21-2).

Bảng 15: Kết quả phân tích mẫu hoá cát thân A2 khu Thượng Sơn

	Số 

hiệu mẫu
	Thành phần các ôxyt (%)
	Tổng

%

	
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	Al2O3
	CaO
	TiO2
	MnO
	mkn
	Cr
	

	KT.1-T.III-BĐ
	98,48
	0,32
	0,43
	0,00
	0,28
	0,00
	V
	0,00
	0,001
	99,51

	KT.4-T.IV-BĐ
	98,50
	0,65
	0,57
	0,00
	0,28
	0,00
	V
	0,00
	0,001
	100,00

	Trung bình
	98,49
	0,48
	0,5
	0,00
	0,28
	0,00
	V
	0,00
	0,001
	99,75


Bảng 16: Kết quả phân tích độ hạt thân A2 khu Thượng Sơn

	Số

hiệu mẫu
	Thành phần cấp hạt theo đường kính (%)
	Thành phần khoáng vật

 theo cấp hạt 0,1-0,25mm

	
	1-0,5mm
	0,5-0,25mm
	0,25-0,1mm
	0,1-0,05mm
	Thạch anh (%)
	Vụn  đá (%)

	KT.1-T.III-BĐ
	67,10
	24,15
	3,15
	5,60
	99
	1

	 KT.4-T.IV-BĐ
	62,75
	34,15
	0,90
	2,20
	100
	

	Trung bình
	64,92
	29,15
	2,02
	3,90
	99,5
	0,5


Như vậy: Hàm lượng trung bình các ôxyt SiO2: 98,49%; Fe2O3: 0,485%; TiO2: 0,00... thành phần khoáng vật theo cấp hạt (0,1 - 0,25mm): 99,5% là thạch anh. Thành phần cấp hạt theo đường kính 0,1 - 1mm) trung bình 96,09%; < 0,1mm: 3,9%.

So với tiêu chuẩn của cát thuỷ tinh thì cát ở đây có thành phần cấp hạt lớn hơn và hàm lượng Fe2O3 hơi cao.

b) Khu Tú Loan:
- Thân A3: phân bố ở góc Đông Bắc của diện tích có dạng đẳng thước, chiều dài 800m, rộng 600 - 700m, bề dày phần trung tâm 6 - 7m (KT.2-T.III; KT.5-T.IV); ở phần rìa từ 0,8 - 2,0m, trung bình 2,8m.

Mặt cắt theo lỗ khoan (KT.2-T.III) như sau:

+ Lớp 1: từ 0 - 7,0m lớp thạch anh màu trắng hạt nhỏ đến vừa, độ mài tròn khá tốt (mvQ21-2).

+ Lớp 2: từ 7,0 - 13m cát thạch anh có màu xám đến nâu đen, có độ chọn lọc trung bình (mQ21-2).

+ Lớp 3: từ 13 - 16,0m lớp sét có màu xám nhạt, khá mịn (amQ21-2).

Kết quả phân tích của cát thuỷ tinh khu Tú Loan được thể hiện trong các bảng dưới đây:

Bảng 17: Kết quả phân tích mẫu hoá cát khu Tú Loan.
	Số hiệu 

mẫu
	Thành phần các ôxyt (%)
	Tổng

	
	SiO2
	Fe2O3
	FeO
	Al2O3
	CaO
	TiO2
	MnO
	MKN
	Cr
	%

	KT.2-T.III-BĐ
	98,74
	0,12
	0,47
	0,00
	0,70
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	100,03

	KT.2/1-T.III-BĐ
	98,66
	0,44
	0,61
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,99

	KT.5-T.IV-BĐ
	98,90
	0,32
	0,43
	0,00
	0,28
	0,00
	-
	0,00
	0,001
	99,93

	Trung bình
	98,76
	0,29
	0,50
	0,00
	0,42
	0,00
	
	0,00
	0,001
	99,98


Bảng 18: Kết quả phân tích độ hạt khu Tú Loan.
	Số hiệu mẫu
	Thành phần cấp hạt theo đường kính (%)
	Thành phần khoáng vật theo cấp hạt 0,1-0,25mm

	
	1-0,5mm
	0,5-0,25mm
	0,25-0,1mm
	0,1-0,05mm
	Thạch  anh (%)
	Vụn  đá (%)


	KT.2-T.III-BĐ
	74,55
	22,90
	0,65
	1,90
	100
	

	KT.2/1-T.III-BĐ
	64,50
	28,60
	1,40
	5,40
	99
	1

	 KT.5-T.IV-BĐ
	64,50
	31,35
	1,35
	2,80
	100
	

	Trung bình
	67,85
	27,61
	1,13
	3,36
	99,70
	


Qua kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng trung bình các ôxyt SiO2: 98,76%; Fe2O3: 0,29%. Thành phần cấp hạt từ 0,1 - 1mm trung bình 96,59%; thành phần khoáng vật thạch anh (0,1 - 0,25mm): 99,7%.

c) Khu Vũng Nổ:
- Thân A4: phân bố ở rìa Đông Nam của diện tích hẹp bởi phần ngọn của lạch Vũng Nổ, có dạng kéo dài theo kinh tuyến. Chiều dài 1.000m, rộng 200 - 400m, bề dày từ 2,0 - 4,0m, trung bình 2,5m.

Mặt cắt theo lỗ khoan 14 (KT.14-T.X) như sau:

- Lớp 1: từ 0 - 4m cát có màu trắng xám, thành phần chủ yếu là thạch anh hạt vừa, có độ chọn lọc khá tốt (mvQ21-2).

- Lớp 2: từ 4 - 7m; cát có màu đen nâu, nâu nhạt do nhiễm vật chất sắt (mQ21-2).

Kết quả phân tích mẫu cát khu Vũng Nổ (thân A4):

- Hàm lượng (%) các ôxyt SiO2: 98,34%; Fe2O3: 0,33%; FeO: 0,57%; CaO: 0,42%; Al2O3: 0,00; MnO: V; TiO2: 0,00; MKN: 0,00; Cr: 0,002%; tổng: 99,66%.

- Thành phần khoáng vật ở cấp hạt (0,1 - 0,25mm): 99% thạch anh.

- Thành phần cấp hạt 0,1 - 1mm: 97,25%; < 0,1mm: 2,75%.

Tóm lại: Cát thuỷ tinh Ba Đồn nhìn chung có các chỉ tiêu đạt yêu cầu công nghiệp, riêng thành phần cấp hạt và hàm lượng Fe2O3 của cát hơi cao.

Trữ lượng cát trắng Ba Đồn cấp 121 + 122: 13.001 tấn. Đây chính là nguồn nguyên liệu cho dự án xây dựng Nhà máy thủy tinh cao cấp Ba Đồn. Dự án có quy quy mô dự kiến 500.000 sản phẩm/năm với tổng số vốn đầu tư 12,5 triệu USD. 

2.8.2. Cát thủy tinh Bàu Tró.
Điểm cát thuộc phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trong tờ bản đồ E-48-94-C (Đồng Hới), có tọa độ địa lý: 

- 17029'43" vĩ độ Bắc.
- 106037'09" kinh độ Đông.
Điểm mỏ cát thuỷ tinh được mô tả sơ bộ và đăng ký trên tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 Đồng Hới.

Khu vực mỏ có cấu tạo địa chất đơn giản, bao gồm hai thành tạo địa chất: trầm tích hỗn hợp sông - biển Holocen sớm - giữa (amQ21-2) và trầm tích hỗn hợp biển - gió Holocen muộn (mvQ23). Các thành tạo amQ21-2 có thành phần thạch học gồm bột, sét cát, sét màu xám vàng đến xám xanh, phủ bất chỉnh hợp lên trên là các thành tạo cát trắng Holocen muộn. Các lớp cát trắng thạch anh Holocen muộn (mvQ23) có cấp hạt nhỏ đến trung bình, màu trắng đến trắng vàng, trắng xám. 

Các lớp cát thuỷ tinh nằm trong trầm tích mvQIV3, phân bố thành các cồn cát cao 15-20m dọc theo bờ biển khu vực Bàu Tró. Thành phần hoá học của cát thủy tinh: SiO2: 93 - 96,6%; Fe2O3: 0,3 - 0,8%; MgO: 1,2% và CaO: 0,84%.

Tài nguyên dự báo cấp P2 là 1 triệu m3.

Cát có nguồn gốc trầm tích. Mỏ cần được đầu tư tìm kiếm đánh giá tiếp.

2.8.3. Điểm cát thuỷ tinh Bầu Bàng. 

Điểm cát nằm ở phía Đông Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 

- 17036'45'' vĩ độ Bắc.
- 106032'20'' kinh độ Đông.
Độ cao tuyệt đối 20 - 25m.

Điểm cát được điều tra khảo sát trong đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 tờ Đồng Hới, lấy và phân tích hoá 3 mẫu.

Điểm cát nằm dọc theo bờ biển về phía Đông Hoàn Lão, trên dải đồi liên tục ven theo bờ biển từ Lý Hòa đến cửa Nhật Lệ. Dải cát trắng có chiều dài 3km, rộng 200m, chiều dày khoảng 3 - 5m. Kết quả phân tích hoá học: SiO2: 98,62 - 99,18%; Fe2O3: 0,69 - 0,92%; Al2O3: 0,1 - 0,5%.

Cát có nguồn gốc trầm tích, quy mô mỏ nhỏ.

2.8.4. Điểm cát thủy tinh Tứ Mỹ.
Điểm cát thuộc xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nằm trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 

- 17036'40'' vĩ độ Bắc.
- 106032'30'' kinh độ Đông.



 Điểm cát được điều tra khảo sát trong đo vẽ tỷ lệ 1:50.000 tờ Đồng Hới.

Điểm cát nhỏ nằm trên dải đồi liên tục ven theo bờ biển từ Lý Hòa đến cửa Nhật Lệ. Cát phần lớn bị lẫn sét, có màu vàng, nâu vàng, chất lượng không tốt. Cát có nguồn gốc trầm tích. Hiện chưa có các số liệu phân tích chỉ số thành phần hoá học và khoáng vật.

2.9. Khái quát đặc điểm địa chất nguyên liệu Dolomit Quảng Bình.
Quảng Bình là một trong những tỉnh có tiềm năng to lớn về nguyên liệu đá carbonat trong đó có nguyên liệu dolomit. Theo các tài liệu nghiên cứu, nguyên liệu dolomit ở Quảng Bình phân bố trong các địa tầng Paleozoi, thuộc các hệ tầng Bắc Sơn và hệ tầng Cù Bai.  

a) Dolomit hệ tầng Bắc Sơn:
Hệ tầng Bắc Sơn có sự phân bố rất rộng, chiếm phần lớn diện tích khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Các thành tạo dolomit trong hệ tầng Bắc Sơn phân bố dưới dạng các tập và hệ lớp xen với các đá vôi và dolomit vôi. 

b) Dolomit tuổi Devon được mô tả trong hệ tầng Cù Bai:
Tiêu biểu nhất là các mỏ dolomit phân bố ở khu Hoành Viễn và hồ Cẩm Ly. Quy mô của các khối đá nhỏ hơn nhiều so với tầng đá carbonat Bắc Sơn. Dolomit tạo nên các tập khá dày xen kẽ với các tập đá vôi và vôi dolomit. 

Theo các kết quả nghiên cứu trên quy mô rộng ở miền Bắc Trung Bộ, các khối núi đá carbonat hệ tầng Cù Bai, đá dolomit chiếm 50% thể tích các khối đá. Các đá thường có kích thước hạt lớn, đôi khi bị calcit hóa mạnh, đặc biệt dọc theo các phá huỷ đứt gãy. Dolomit thường không tinh khiết, hàm lượng chất không tan như oxit sắt - nhôm - silic khá cao, dao động từ 0,5 đến 1 - 2%. Đây chính là nguồn nguyên liệu dolomit có giá trị hơn so với dolomit trong hệ tầng Bắc Sơn.

Đặc điểm thạch học, thành phần hoá carbonat trong mặt cắt hệ tầng Bắc Sơn (lấy ví dụ khu Minh Hoá):
	Hệ tầng
	Ký hiệu
	Bề dày

(m)
	Ký      hiệu
	Đặc điểm thạch học
	Thành phần hoá học (%)
	Lĩnh vực

sử dụng

	
	
	350
	(
	Đá vôi màu xám tro, xám sáng phân lớp dày -dạng khối
	CaO: 54,67, MgO: 0,78; Na2O: 0,47; K2O: V; MKN: 42,12; CKT: 0,22
	Đá vôi

xi măng

	
	
	200
	(
	Dolomit màu trắng xám phân lớp dày
	CaO: 29,8; MgO: 21,34; Na2O: + K2O: 0,54; Fe2O3: V; MKN: 45,8; CKT: 0,28
	Dolomit

	
	
	80
	(
	Đá vôi màu đen, xám đen, đá vôi Crinoida
	CaO: 53,54, MgO: 1,26; Na2O: 0,42; K2O: V; MKN: 42,09; CKT: 1,13
	Đá ốp lát màu đen, đá vôi xi măng

	
	. . . . . . .

. . . . . . . 
	200
	(
	Đá phiến sét, sét silic bột kết, cát kết xen lớp mỏng đá vôi silic
	Đá phiến sét phong hóa: SiO2: 60,3; Fe2O3: 8,54; Al2O3: 18,67; modul alumin: 2,18; modul silicat: 2,2
	Sét xi măng phân bố ở đồi thấp ven rìa thung lũng


Đánh giá chung: 

- Dolomit Quảng Bình có quy mô lớn, phân bố khá tập trung, nhất là đối với dạng đá dolomit tuổi hệ tầng Cù Bai. 

- Về chất lượng, nguyên liệu dolomit đáp ứng nhiều lĩnh vực sản xuất, nhất là đối với các công nghệ xử lý môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản. 

- Loại trừ một số điểm mỏ nằm trong khu Di sản Thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng, các mỏ còn lại đều có khả năng khai thác và chế biến.

- Nhiều mỏ dolomit hiện đã được khai thác chủ yếu với mục đích làm vật liệu xây dựng.
Bảng 19: Bảng tổng hợp các điểm mỏ nguyên liệu dolomit tỉnh Quảng Bình.
	STT
	Tên điểm - mỏ dolomit,

vị trí địa lý
	Số hiệu trên bản đồ
	Vị trí địa tầng
	Quy mô khoáng sàng và biểu hiện khoáng sản

	1
	Dolomit Lèn Giang,

Xã Trung Hóa,
huyện Minh Hóa
	C10-8

Bãi Dinh + Minh Hoá
E-48-80-C, D 

(62-02)
	Bắc Sơn
	Khoáng sàng lớn

Tài nguyên dự báo P2: 81, 6 triệu tấn

	2
	Dolomit Cổ Liêm - Yên Đức,

Xã Quy Hóa,
huyện Minh Hóa


	C11-3

Xuân Mai

E-48-81-C

(67, 09)
	Bắc Sơn
	Khoáng sàng lớn

Tài nguyên dự báo: 

108, 8 triệu tấn


	3
	Dolomit và vôi

Bắc thôn Ngân Sơn
	E22-12

Lệ Ninh

E-48-106-A
	Cù Bai
	Mỏ lớn, hiện đang khai thác. Tài nguyên dự báo: 200 triệu tấn

	4
	Dolomit và vôi Đội 19/8
	E22-14

Lệ Ninh

E-48-106-A
	Cù Bai
	Tài nguyên dự báo 50 triệu tấn dolomit

	5
	Dolomit và vôi Đông Cẩm Ly, Hoành Viễn, thôn Ngân Sơn, huyện Lệ Thuỷ
	E22-16

E-48-106-A

Tờ Lệ Ninh
	Cù Bai
	Mỏ vừa đang khai thác

Tài nguyên dự báo: 57,75 triệu tấn

	6
	Dolomit và vôi Lèn Bạc

Hoành Viễn, thôn Ngân Sơn

huyện Lệ Thuỷ.
	E22-18

E-48-106-A

Tờ Lệ Ninh
	Cù Bai
	Mỏ vừa

Tài nguyên dự báo: 108,68 triệu tấn 

	7
	Dolomit và vôi Bản Cây Sung,

huyện Lệ Thủy
	E22-19

E-48-106-A

Tờ Lệ Ninh
	Cù Bai
	Tài nguyên dự báo 1500 triệu tấn

	8
	Dolomit Lèn Á (Nam Phong Nha) Xã Sơn Trạch, Tân Trạch,

huyện Bố Trạch
	D15-22

Trung Sơn

E48-93-B
	Bắc Sơn
	Trên 100 triệu tấn

	89
	Điểm dolomit Xóm Na 

(Sơn Thủy), Sơn Trạch

huyện Bố Trạch
	D15-20

Trung Sơn

E48-93-B
	Bắc Sơn
	Tài nguyên dự báo 500 triệu tấn

	110
	Điểm dolomit Hà Lời 

(Xóm Lim), Sơn Trạch,

huyện Bố Trạch
	D15-16

Trung Sơn

E48-93-B
	Bắc Sơn
	Tài nguyên dự báo 50 triệu tấn


2.9.1. Điểm dolomit Xóm Na. 
Điểm dolomit nằm dọc bờ trái sông Son từ phà Xuân Sơn đến xóm Son, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, có tọa độ địa lý: 

- 17035'30" - 17038'00" vĩ độ Bắc.
- 106016'00" - 106018'00" kinh độ Đông.
Điểm nguyên liệu dolomit do Trần Đình Sâm đăng ký trong tờ bản đồ địa chất Đồng Hới 1:50.000.

Dolomit nằm trong khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Dolomit thường có màu xám trắng, đôi chỗ trắng, có cấu tạo khối ít nứt nẻ. Các mẫu phân tích cho hàm lượng MgO >18%, các chất có hại như Fe2O3, Al2O3, S, P2O5 hầu như không đáng kể. Như vậy, dolomit ở đây có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trữ lượng dự tính >500 triệu tấn. Tuy nhiên, do vị trí phân bố ngay sát sông Son, gần động Phong Nha, do đó không có khả năng khai thác.

2.9.2. Điểm dolomit Hà Lời. 
Điểm dolomit nằm cạnh khối đá vôi Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, có tọa độ địa lý:

- 17036'20" vĩ độ Bắc.
- 106018'50" kinh độ Đông.
Điểm nguyên liệu dolomit do Trần Đình Sâm đăng ký trong tờ bản đồ địa chất Đồng Hới 1:50.000.

Dolomit nằm trong khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Dolomit màu xám, xám sáng. Hàm lượng MgO >20% và khá ổn định trong các mẫu phân tích. Như vậy, dolomit ở đây có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Dolomit có nguồn gốc trầm tích, trữ lượng khoảng 50 triệu tấn. Tuy nhiên, do vị trí phân bố ngay sát sông Son, gần động Phong Nha, do đó không có khả năng khai thác.

2.9.3. Dolomit Lèn Á. 

Điểm dolomit Lèn Á, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý: 

- 17035'06'' vĩ độ Bắc.
- 106018'00'' kinh độ Đông.


Khối đá này được Liên đoàn Địa chất 4 mô tả năm 1983.

Khối đá nằm ở Đường 20 đoạn Km số 5. Dải núi đá quy mô lớn kéo dài nhiều km nằm trong vùng hang động Phong Nha. Dolomit khá thuần khiết đi cùng với các tập đá vôi màu xám đen. Dolomit có nguồn gốc trầm tích. Dolomit ở đây có quy mô lớn. Tài nguyên dự báo trên 100 đến 500 triệu tấn nguyên liệu dolomit. Tuy nhiên, tại đây không có khả năng khai thác do nằm trong vùng bảo tồn Phong Nha.

2.9.4. Mỏ dolomit và vôi Bắc thôn Ngân Sơn (Lèn Áng). 
Điểm mỏ dolomit Lèn Áng, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, thuộc tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

- 17012'54" - 17013'58" vĩ độ Bắc.
- 106038'28" - 106040'23" kinh độ Đông.
Mỏ được khai thác làm đá xây dựng từ những năm 1960.  

Năm 1997, Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm trên diện tích 0,2km2, lấy mẫu theo tuyến cắt qua phần rộng nhất của khối. Theo mô tả của báo cáo, mỏ có tên gọi là đá vôi Lèn Áng. Theo mô tả của Đoàn Địa chất 406, khối núi đá thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb). Trên bình đồ, khối kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, cắm thoải 20 - 300 về Đông Bắc, có nơi về Đông, Đông Nam, tạo thành một nếp lõm thoải ở giữa. Đá vôi Lèn Áng màu xám, xám đen, hạt mịn, khá rắn chắc. Phần dưới phân lớp mỏng với chiều dày 1 - 2m. Phần trên phân lớp dày chứa các vi mạch canxit màu trắng, dày vài cm, khi nhỏ HCl 5% đá sủi bọt mạnh. Tổng trữ lượng cấp B + C1: 15.971 tấn, cấp B: 4.566 tấn, cấp C1: 11.404 tấn.

  Đá vôi dạng khối, đôi nơi phân lớp dày không rõ ràng. Đá có màu xám, xám đen, xám sáng. Đá bị calcit hóa mạnh, ven rìa phía Bắc và phía Nam bị dolomit hóa. Trong đá có các ổ nhỏ dolomit và vôi - silic. Khối dài 2,6km, chỗ rộng nhất 1,2km, chỗ hẹp nhất 0,3km, chiều cao trung bình 60m. Diện tích khối 2km2, diện tích có đá vôi tốt là 1,4km2. Hàm lượng trung bình các thành phần trong đá vôi: CaO: 52%; MgO: 1,3%; K2O + Na2O: 0,03%; HO: 0,8%; MKN: 43%. Tài nguyên dự báo cấp P2: 200 triệu tấn.

Tập dolomit quy mô khá lớn, hàm lượng MgO từ 18-20%. Tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit tại đây vào khoảng 50 triệu tấn.

Mỏ đá vôi và dolomit Bắc Ngân Sơn có vị trí thuận lợi, gần đường ô tô, việc khai thác thuận lợi, do đó có nhiều giá trị. Hiện nay, mỏ đang được tiếp tục khai thác để chế biến nguyên vật liệu xây dựng. Đá dolomit có thể khai thác kết hợp trong quá trình khai thác đá xây dựng.

Khối đá vôi Lèn Áng đã được Công ty cổ phần Cosevco 6 và Công ty Cơ khí đúc Thắng Lợi thăm dò đá vôi xi măng với diện tích 137ha, trữ lượng cấp 121 + 122: 153.428 tấn.

2.9.5. Dolomit khu vực dãy Lèn Bạc và phía đông hồ Cẩm Ly. 

Điểm mỏ dolomit bao gồm các khối núi đá phân bố xung quanh khu vực Lèn Bạc, hồ Cẩm Ly, đội 19/8 thuộc địa bàn thôn Hoành Viễn, thôn Ngân Sơn, thuộc xã Sơn Thủy, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Các khối núi đá này đã được Đoàn Địa chất 406 mô tả trong đề án tìm kiếm quặng chì kẽm (Phạm Đình Chắt, 1996). Theo các tác giả, khối núi đá chủ yếu có thành phần là đá vôi, dolomit có mặt với quy mô nhỏ, nguồn gốc dolomit hóa. Đá dolomit hóa - dolomit có hàm lượng CaO: 31 - 47%; MgO: 5 - 19%. Đá vôi tốt có hàm lượng CaO: 51 - 53%; MgO: 0,4 - 2,0%. Tài nguyên dự báo 30 triệu m3 đá xây dựng.

Đặc điểm địa hình: Các khối núi đá phân bố trên diện tích rộng khoảng 10km2. Địa hình tương phản rất mạnh với các khối núi đá phân cắt mạnh, độ cao tuyệt đối 100 - 200m và các dải đồi thấp thoải lượn sóng tạo nên bởi các trầm tích lục nguyên.

Đặc điểm địa chất: Theo các dấu hiệu địa chất, tại đây có mặt các thành tạo Devon thuộc hệ tầng Tân Lâm và các đá carbonat hệ tầng Cù Bai.

Hệ tầng Tân Lâm (D1 tl): chiếm lĩnh các dải đồi thoải lượng sóng, phân cắt yếu. Thành phần bao gồm các đá trầm tích lục nguyên màu đỏ đến phớt đỏ xám: Cát kết, bột kết, sét kết và các thấu kính đá sét vôi. Phần thấp nhất dự đoán có mặt các lớp cuội sạn kết phủ bất chỉnh hợp lên trên các đá trầm tích hệ tầng Long Đại và Đại Giang.

Hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb): chiếm lĩnh các khối núi đá địa hình phân cắt mạnh mẽ. Trên các mặt cắt, các lớp đá vôi và dolomit đường phương Tây Bắc - Đông Nam cắm về phía Đông Bắc với góc dốc từ 30 - 600 tạo nên một đơn nghiêng. Có thể chia làm hai tập chuyển tiếp như sau:

Tập dưới: Phân bố chủ yếu ở phía Đông Bắc của các khối. Thành phần bao gồm các đá dolomit màu xám xanh đến xám xanh đen, xen kẽ các lớp mỏng đá vôi dolomit màu xám xanh tạo phân lớp dày. Chiều dày của tập 1 khoảng 50m. Đây chính là tầng sản phẩm của nguyên liệu dolomit.

Tập trên: Nằm chuyển tiếp lên tập 1, thành phần bao gồm các lớp đá vôi, vôi dolomit màu xám xanh cấu tạo phân lớp dày đến mỏng. Chiều dày tập 2 khoảng 40 - 50m. 

Nhìn chung, tại đây khối lượng các đá vôi và dolomit ngang nhau, mỗi loại chiếm khoảng 50%.

Đặc điểm thạch học và chất lượng nguyên liệu:

Dolomit màu xám xanh đến xanh đen, cấu tạo đồng nhất. Dưới kính hiển vi có kiến trúc hạt nhỏ đến vi hạt. Thành phần khoáng vật bao gồm dolomit hạt nhỏ tiết diện hình thoi, nổi cao đi cùng calcit hạt nhỏ. Hàm lượng dolomit dao động từ 60 - 95%. 

Các kết quả phân tích cho thấy, dolomit có chất lượng tốt, hàm lượng MgO thường trên 18%. Tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit hai khối núi đá Lèn Bạc khoảng 166 triệu tấn.

2.9.6. Dolomit Cổ Liêm - Yên Đức. 
Điểm quặng nằm ở phía Đông thị trấn Quy Đạt 7km, thuộc xã Yên Hoá, Minh Hoá và Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ Xuân Mai (E-48-81-C), có tọa độ địa lý: 

- 17047'14" vĩ độ Bắc.
- 106001'57" kinh độ Đông
.
Điểm quặng được mô tả và đăng ký trên tờ Minh Hoá năm 1998.
Đặc điểm địa chất điểm quặng:

Vùng điều tra khoáng sản chi tiết có mặt chủ yếu các đá của hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs) gồm 3 hệ lớp (theo mặt cắt Yên Đức - Đồng Hóa).

- Hệ lớp 1: đá vôi vi hạt màu đen, xám đen phân lớp trung bình đến dày, bề dày 80m.
- Hệ lớp 2: dolomit màu trắng, trắng xám phân lớp dày dạng khối, bề dày 200m.
- Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám tro, xám sáng phân lớp dày dạng khối, bề dày > 300m.

Tập dolomit kéo dài từ Cổ Liêm đến Yên Đức phương vĩ tuyến dài > 1km, rộng 200m, dày 200m.

+ Mặt cắt dolomit ở Cổ Liêm có thành phần các ôxyt như sau:  MgO: 20,26%; CaO: 31%; SiO2: 0,8%; Na2O: 0,75%; K2O: 0,1%; MKN: 46,06%; CKT: 0,36%.

+ Mặt cắt Yên Đức - Đồng Hóa:

Dolomit màu trắng xám thuộc hệ lớp 2 hệ tầng Bắc Sơn. Thành phần trung bình các ôxyt (MH.6148, 6149, 6150, 6151) MgO: 21,34%; CaO: 29,8%; SiO2: 0,22%; Na2O + K2O: 0,54%; Fe2O3: V; MKN: 45,8%; CKT: 0,28%.


Điểm quặng có nguồn gốc trầm tích, biểu hiện khoáng sàng lớn. 

Tài nguyên dự báo cấp P2: 108.800.000 tấn.
2.9.7. Dolomit Lèn Giang. 

Điểm quặng nằm ở phía Đông Bắc Ngầm Rinh 1,2km; thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ Bãi Dinh + Minh Hóa (E-48-80-C, D), có tọa độ địa lý: 

- 17044'37" vĩ độ Bắc.
- 105057'52" kinh độ Đông.
Điểm quặng được Đoàn Địa chất 207 phát hiện và mô tả trong đề án đo vẽ bản đồ địa chất tờ Minh Hoá.

Đặc điểm địa chất điểm quặng:

Vùng phân bố các tập đá dolomit Lèn Giang có mặt các phân vị địa tầng sau đây:

- Hệ tầng La Khê (C1 lk) lộ không liên tục gồm đá phiến sét silic, silic vôi, đá phiến sét.

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs) trên diện tích nghiên cứu gặp 3 hệ lớp:

+ Hệ lớp 1: đá vôi vi hạt, màu đen, xám đen, đá vôi Crinoidea, dày 80m.

+ Hệ lớp 2: chủ yếu là dolomit, dolomit xen đá vôi vi hạt, đá vôi sinh vật, dày 200m.
+ Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám, xám sáng, đá vôi sinh vật, dày > 400m.

- Hệ tầng Phú Xuân [image: image3.wmf]2
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: bột sét màu vàng loang lổ phần trên bị laterit hóa yếu.
- Trầm tích Holocen hạ - trung, nguồn gốc sông (aQ21-2): lộ dọc suối Ngầm Rinh gồm sét, bột lẫn ít cát. Dolomit lộ thành tập kéo dài không liên tục theo phương Tây Bắc - Đông Nam từ Thanh Liêm đi Lèn Giang và Bắc thôn Liêm Hóa, dài 1km, rộng 300m, dày 40 - 210m (Tây Bắc: 100m).
Theo mặt cắt đá vôi vùng Thanh Liêm: đá vôi dolomit, dolomit phân lớp dày, màu trắng, trắng xám (ở điểm Thanh Liêm), dày 40m.

Thành phần trung bình các ôxyt (3 mẫu) như sau: SiO2: 0,27%; Fe2O3: 0,05%; Al2O3: 0,23%; CaO: 32,43%; MgO: 18,88%; Na2O:  0,38%;  CKT:  0,32%; SO3: V.

Mặt cắt chi tiết tập dolomit vùng Liêm Hóa được chia 6 hệ lớp:

- Hệ lớp 1: đá vôi vi hạt màu xám đen, bề dày 50m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH.5883): SiO2: 0,44%; Al2O3: 0,2%; CaO: 53,28%; MgO: 1,61%; MKN: 42,95%; CKT: 0,48%.
- Hệ lớp 2: dolomit màu trắng xám, bề dày 40m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5882, 5884, 5886): SiO2: 0,27%; Al2O3: 0,22%; CaO: 29,44%; MgO: 21,36%; MKN: 46,1%; CKT: 0,31%.
- Hệ lớp 3: đá vôi vi hạt màu xám, bề dày 40m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH.5881/1): SiO2: 0,14%; Al2O3: 0,41%; CaO:  51,78%; MgO: 3,2%; MKN: 43,2%; CKT: 0,17%.
- Hệ lớp 4: dolomit màu trắng xám, bề dày 120m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5879, 5880, 5881): SiO2: 0,22%; Al2O3: 0,23%; CaO:30,28%; MgO: 20,62%; MKN: 46,06%; CKT: 0,26%.

- Hệ lớp 5: đá vôi vi hạt màu xám, bề dày 30m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5878):  SiO2: 0,14%; Al2O3: 0,2%; CaO: 54,43%; MgO: 2,22%; MKN: 42,95%; CKT: 0,48%.
- Hệ lớp 6: dolomit màu trắng xám, bề dày 50m. Thành phần trung bình các ôxyt (MH. 5877, 7056): SiO2: 0,23%; Al2O3: 0,25%; CaO: 34,2%; MgO: 18,03%; MKN: 45,66%; CKT: 0,17%.
Trong đó hệ lớp 2, 4, 6 là dolomit bề dày tổng cộng 210m; hệ lớp 1, 3, 5 là đá vôi màu xám, bề dày tổng cộng là 120m.

Mặt cắt dolomit ở phía Bắc thôn Liêm Hóa:

- Dolomit màu trắng xám, bề dày 50m. Thành phần trung bình các oxyt (MH. 5848a, 5849a): SiO2: 0,08%; CaO: 30,47%; MgO: 20,82%; K2O+Na2O: 0,57%; MKN: 42,92%; CKT: 0,14%.

Điểm quặng có nguồn gốc trầm tích, biểu hiện khoáng sàng lớn. 

Tài nguyên dự báo cấp P2:  81.600.000 tấn.

2.9.8. Dolomit và vôi Bản Cây Sung. 
Khối núi đá carbonat thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

- 17011'25" vĩ độ Bắc.
- 106036'15" kinh độ Đông.
Khối núi đá kéo dài khoảng 4,6km theo phương á kinh tuyến, chiều rộng trung bình khoảng 2km, chiều cao khoảng 170m. Địa hình phân cắt mạnh, tương phản với địa hình núi thoải tạo bởi các trầm tích lục nguyên hệ tầng Tân Lâm. Các lộ trình sơ bộ cho thấy, trong khối núi đá có mặt các vỉa đá vôi xen với các hệ lớp đá dolomit. 

 Tài nguyên dự báo cấp nguyên liệu dolomit vào khoảng 750 triệu tấn.

2.9.10. Dolomit và vôi Đội 19/8.
Khối đá vôi và dolomit Đội 19/8 thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý: 

- 106038'00" vĩ độ Bắc.
- 17013'00" kinh độ Đông.
Điểm đá dolomit - vôi được dự án mô tả năm 2002.


Khối đá vôi, dolomit thuộc hệ tầng Cù Bai (D2-3 cb), có kích thước dài 1,3km, các đá cắm thoải 200 - 300 về Đông Bắc, đôi nơi về Đông, Đông Nam. Đá vôi và dolomit cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối, có nơi phân lớp dày không rõ ràng. Đá có màu xám, xám đen, xám sáng. Đá bị calcit hóa mạnh, ven rìa phía Bắc và phía Nam bị dolomit hóa. Đá dolomit và vôi có nguồn gốc trầm tích. Tài nguyên dự báo 50 triệu tấn dolomit.


Theo bảng tổng hợp các điểm dolomit tỉnh Quảng Bình, tổng tài nguyên dự báo nguyên liệu dolomit tại các điểm đã khảo sát vào khoảng 3 tỷ tấn.

2.10. Đá ốp lát.

Đá ốp lát được phát hiện trên địa bàn tỉnh có 6 mỏ chủ yếu là các loại đá: granit, marble, gabro, cát kết với trữ lượng ước tính khoảng 53,525 triệu m3, tập trung chủ yếu ở các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá và Lệ Thuỷ. Granit có màu đen, xám chấm xanh, cát kết có màu xanh da trời, đỏ, đỏ tươi, đá vôi màu đen.

Với lợi thế về nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD phong phú và đa dạng, Quảng Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp VLXD theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá với một số chủng loại mũi nhọn như xi măng, gạch ngói nung, vật liệu không nung, bê tông, gạch ốp lát. 
III. NGUỒN NHÂN LỰC.
1. Số lượng và chất lượng đội ngũ lao động của tỉnh.

Quảng Bình có lượng dân số khoảng 872.925 người (năm 2015) với tốc độ tăng chung dân số bình quân hàng năm trong giai đoạn 2010 ~2015 là 3,7‰. Với gần 81% dân số sinh sống ở nông thôn (720.172 người), Quảng Bình có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông thôn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa là 19% với dân số thành thị là 170.943 người, tốc độ đô thị hóa khá chậm, chỉ tăng khoảng 0,26%/năm trong 5 năm qua, đây cũng là mức tăng khá thấp so với mức bình quân toàn quốc.

 Lực lượng lao động tỉnh Quảng Bình khá dồi dào với trên 530.064 người trong độ tuổi lao động (chiếm 61% dân số toàn tỉnh) tiệm cận với cơ cấu Dân số vàng. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo các loại hình kinh tế (Khu vực Nhà nước 42.317 người chiếm 7.90%, khu vực ngoài nhà nước là 478.271 người chiếm 90.22% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 620 người chiếm 0.12%). Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 4,7%, cao hơn cả nước (4,43%).

Chất lượng lao động Quảng Bình chưa cao so với các tỉnh trong vùng Bắc trung bộ. Theo kết quả điều tra lao động việc làm toàn quốc 1/4/2009. Lao động chưa đào tạo chiếm 86,3% so với tổng dân số từ 15 tuổi trở lên trong tỉnh và đứng thứ nhất trong vùng trên tỉnh Thanh Hóa (88,23%), HàTĩnh (86,43%), Nghệ An (86,35%) và Quảng Trị (86,41%).

Lao động đào tạo sơ cấp chiếm 2,1% so với tổng dân số từ 15 tuổi trở lên trong tỉnh và đứng 2 trong vùng sau tỉnh Quảng Trị (2,6%), trên tỉnh Thanh Hóa (1,61%), Nghệ An (2,02%) và Hà Tĩnh (2,03%)
 

Đào tạo trung cấp chiếm 6,48% so với tổng dân số từ 15 tuổi trở lên trong tỉnh và đứng 2 trong vùng sau tỉnh Hà Tĩnh (6,63%), trên tỉnh Nghệ An (6,2%), Quảng Trị (5,4%) và Thanh Hóa (5,48%). 

Đào tạo cao đẳng chiếm 1,77% so với tổng dân số từ 15 tuổi và đứng 4 trong vùng sau tỉnh Nghệ An (1,88%), Hà Tĩnh (1,87%), Thanh Hóa (1,86%) và trên tỉnh Quảng Trị (1,72%). Đào tạo đại học chiếm 3,32% so với tổng dân số từ 15 tuổi trở lên trong tỉnh và đứng thứ 3 trong vùng sau tỉnh Quảng Trị (3,84%), Nghệ An (3,5%) và trên tỉnh Hà Tĩnh (3,02%), Thanh Hóa (2,81%). 

Do chuyển dịch cơ cấu lao động, số lượng phi nông nghiệp sẽ tăng từ 515.000 người vào năm 2015 (trên 55% tổng số lao động) và 573.000 người vào năm 2020 (ước 60% tổng số lao động). Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề chiếm 45% tổng số lao động, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao là gần 18.000 người và 60 % vào năm 2020. 

2. Khả năng đáp ứng nhu cầu.

Tại Quảng Bình có trường Đại học Quảng Bình với trên 5.989 sinh viên, 3 trường trung học chuyên nghiệp đào tạo hàng năm khoảng trên 3.731 học sinh; 1 trường đào tạo công nhân kỹ thuật đào tạo hàng năm 6.999 học sinh với số học sinh đã tốt nhiệp 13.662 học sinh. Các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm dạy nghề với nhiều loại hình đào tạo nghề phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH cho tỉnh. Ngoài ra toàn tỉnh còn có các cơ sở đào tạo nghề nhỏ lẻ thuộc các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở sản xuất dịch vụ. Đây là nhưng cơ sở trong việc nâng cao chất lượng đô thị và khả năng phát triển đô thị.

Sự gia tăng số lượng lao động, nhất là lao động phi nông nghiệp và nâng cao chất lượng lao động, cộng thêm cơ cấu dân số trẻ, tính cách cần cù, chịu khó của người dân xứ Quảng sẽ tạo nên nguồn lực lao động to lớn và hết sức quan trọng trong phát triển KTXH tỉnh Quảng Bình nói chung và phát triển ngành sản xuất VLXD tỉnh Quảng Bình nói riêng.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.
1. Các lợi thế trong phát triển sản xuất VLXD tỉnh Quảng Bình:

* Vị trí địa lý kinh tế:

- Quảng Bình nằm trong khu vực giữa của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, phía Nam tiếp giáp với Quảng Trị và trung tâm kinh tế lớn của Miền Trung là thành phố Huế, phía Bắc giáp Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tỉnh đang phát triển khá mạnh mẽ, nên có điều kiện thuận lợi để phát triển về kinh tế - xã hội, nói chung và phát triển sản xuất VLXD, nói riêng. Đây cũng là nơi tạo nên thị trường tiêu thụ sản phẩm rất lớn cho ngành VLXD Quảng Bình.

- Điều kiện giao thông tới các tỉnh trong vùng và các vùng khác trong cả nước rất thuận lợi bằng đường thuỷ, đường sắt, đường bộ và đường hàng không. Ngoài ra, có thể xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài khá thuận lợi qua các cảng Hòn La, cửa khẩu Cha Lo trên địa bàn tỉnh và Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tỉnh.

* Nguồn tài nguyên khoáng sản và nhân lực (chi tiết xem phần trên)

- Tài nguyên khoáng sản làm VLXD ở Quảng Bình có trữ lượng khá dồi dào đảm bảo cung cấp đủ cho sản xuất gạch tuynel, gạch không nung, ngói, đá, cát, sỏi xây dựng, kính, xi-măng,... không những cho nhu cầu của Tỉnh mà còn cung ứng một phần cho các tỉnh, thành lân cận và xuất khẩu.

- Nguồn nhân lực khá dồi dào với lực lượng trong độ tuổi lao động hiện tại chiếm 64% tổng dân số, đây là một tỷ lệ khá lớn so với nhiều tỉnh trong cả nước. Chất lượng nguồn lao động được chú trọng đầu tư nâng cao với để tăng nhanh tỷ lệ lao động được đào tạo nghề từ 30% tổng số lao động năm 2011 lên 45% vào năm 2015. 

* Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật của Quảng Bình tuy chưa đạt được trình độ phát triển cao nhưng đã hình thành khá đầy đủ từ giao thông đến cấp điện, cấp nước, bưu chính viễn thông,... cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất VLXD trong giai đoạn đầu. Mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng khá đa dạng và tương đối thông suốt kết nối các địa phương trong Tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận, kết nối với các cảng biển, cửa khẩu, nhà ga, bến xe trên đất liền có thể vận chuyển khá thuận lợi nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa của ngành VLXD. Việc cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc,... cũng luôn được đáp ứng kịp thời đối với các hoạt động sản xuất VLXD trên địa bàn Tỉnh. 

2. Các hạn chế trong phát triển sản xuất VLXD tỉnh Quảng Bình.

- Quảng Bình nằm trong khu vực miền Trung có trình độ phát triển thấp hơn so với 2 cực phát triển ở miền Bắc và miền Nam và thấp hơn cả các địa phương lân cận nên tiềm lực kinh tế làm nền tảng cho phát triển VLXD còn yếu. 

- Thị trường tiêu thụ tại chỗ còn hạn hẹp do thu nhập bình quân đầu người thấp (năm 2015 là 22,34 triệu đồng/năm thấp hơn so với cả nước là 27 triệu đồng/năm) cộng thêm tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao 20,9% vào năm 2011) nên sức mua còn thấp, nhu cầu xây dựng nhà ở chưa cao.

- Nguồn thu ngân sách trên địa bàn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển (giai đoạn 2011-2015 là 44.213 tỷ đồng, trong đó, trợ cấp từ Trung ương là 16.368 tỷ đồng), vì thế, việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu nên lượng tiêu thụ VLXD trong lĩnh vực này tăng chậm.

- Lực lượng cán bộ KHKT trong các lĩnh vực sản xuất VLXD này vẫn còn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành công nghiệp VLXD. Một số cơ sở sản xuất VLXD vẫn còn sử dụng công nghệ lạc hậu, kém thân thiện với môi trường. Thiếu nhiều chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm trong nghiên cứu sản xuất để có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh trong sản xuất cũng như nghiên cứu về sự phát triển sản xuất VLXD trong tương lai.

- Diện tích có triển vọng khai thác khoáng sản làm VLXD thường bị chồng lấn với các quy hoạch khác như quy hoạch rừng, du lịch, công nghiệp, đô thị, hạ tầng,...

- Tài nguyên khoáng sản làm VLXD tuy khá phong phú và đa dạng, tuy nhiên, nhiều điểm khoáng sản phân bố manh mún, quy mô nhỏ lẻ, không thể tổ chức khai thác quy mô lớn, công nghiệp được. Công tác điều tra thăm dò đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản làm VLXD chưa được triển khai đầy đủ và rộng khắp trên toàn bộ không gian lãnh thổ cộng thêm việc đánh giá trữ lượng, chất lượng chưa đạt được mức độ đầy đủ và chính xác cao để làm chỗ dựa đáng tin cậy cho hoạch định chiến lược phát triển ngành VLXD.
PHẦN THỨ HAI
HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU VLXD ĐẾN NĂM 2020

I. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VLXD. 
1. Số cơ sở sản xuất VLXD:          
Năm 2015, toàn tỉnh QB có gần 130 cơ sở sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD:

Bảng 20: Số cơ sở khai thác và sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 – 2015.

	TT
	Ngành sản xuất VLXD
	Số lượng (cơ sở)

	1
	Sản xuất xi măng

	6

	2
	Sản xuất gạch nung Tuynel
	14

	3
	Sản xuất gạch lát Terrazzo
	04

	4
	Sản xuất gạch không nung
	11

	5
	Sản xuất ngói không nung

	01

	6
	Khai thác, chế biến đá xây dựng thông thường   
	48

	7
	Khai thác cát, sỏi xây dựng và san lấp

	29

	8
	Sản xuất gạch gốm ốp lát
	01

	9
	Sản xuất bê tông đúc sẵn

	04

	10
	Sản xuất bê tông thương phẩm
	07

	11
	Sản xuất vôi
	01

	12
	Thanh nhôm định hình
	01

	13
	Khai thác và chế biến cao lanh
	03


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015

và số liệu thu thập của VQH.
2. Số lao động sản xuất VLXD.

Theo số liệu thống kê của các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, số lao động khai thác và sản xuất VLXD giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh như sau:

Bảng 21: Số lao động khai thác và sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 – 2015.

                                             
                          


Người.
	TT
	Ngành nghề SX VLXD
	2010
	2013
	2014

	1
	Khai khoáng
	1386
	898
	973


	2
	Xây dựng 
	15099
	11985
	11585

	3
	CN chế biến, chế tạo
	10829
	10103
	9339

	
	Tổng số
	27.314
	22.986
	21897


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015.
Nhìn chung lực lượng lao động làm việc trong dây chuyền nghiền xi măng; sản xuất gạch ngói, khai thác, chế biến đá xây dựng, nhà máy chế biến đá ốp lát, gốm sứ, kính xây dựng quy mô lớn đều được đào tạo và có trình độ tay nghề tương đối cao đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Các lao động tham gia khai thác cát, sản xuất gạch đất sét phần lớn là lao động phổ thông tại địa phương là lao động phổ thông có tay nghề thấp và làm theo thời vụ.
3. Giá trị sản xuất VLXD.
Năm 2015, giá trị sản xuất ngành công nghiệp VLXD đạt 323.460 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, trong đó:

- Lĩnh vực khai thác quặng kim loại là 11,6 tỷ đồng.

- Lĩnh vực khai khoáng khác là 311.8 tỷ đồng.

Bảng 22: Giá trị sản xuất công nghiệp VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 – 2015. 

     Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	1
	Khai thác quặng kim loại
	45.391
	38.628
	26.532
	11.632

	2
	Khai khoáng khác
	181.708
	305.353
	300.029
	311.828


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015.
4. Sản lượng VLXD.
Sản lượng các loại VLXD trên địa bàn trong những năm gần đây đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu về các loại VLXD thông thường như: xi măng, gạch xây, đá, cát xây dựng và một phần nhu cầu vật liệu lợp, vật liệu ốp, lát, bê tông.

Bảng 23: Sản lượng các loại VLXD chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2010 – 2015.
	TT
	Loại VLXD
	Đơn vị
	2010
	2013
	2014
	2015

	1
	Xi măng

	1.000 tấn
	1.341
	1.221
	1.406
	1.615

	2
	Clinker
	1.000 tấn
	511
	1.550
	2.426
	2.751

	3
	Gạch nung Tuynel
	triệu viên
	315
	204
	204
	217

	4
	Ngói nung
	triệu viên
	2,7
	5,4
	5,6
	5,6

	5
	Khai thác, chế biến đá xây dựng thông thường   
	1.000 m3
	2.485
	2.759
	2.909
	2.952

	6
	Khai thác cát, sỏi xây dựng và san lấp

	1.000 m3
	202
	1.587
	1.533
	1607

	7
	Sản xuất gạch gốm ốp lát
	1.000 m2
	1.4700
	1.235
	1.860
	1.825

	8
	Sản xuất vôi
	1.000 m3
	52
	-
	-
	-

	9
	Thanh nhôm định hình
	1.000 tấn
	1,04
	0,36
	-
	-

	10
	Khai thác và chế biến cao lanh
	1.000 tấn
	19,7
	18,4
	29,7
	36,5


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015
và số liệu khảo sát của VQH.
5. Hiện trạng sản xuất từng chủng loại VLXD. 

5.1. Xi măng:
Quảng Bình hiện có 07 nhà máy xi măng, trong đó có 04 nhà máy xi măng lò quay, 02 nhà máy xi măng lò đứng và 01 trạm nghiền xi măng, cụ thể như sau:

5.1.1 Công ty TNHH MTV xi măng Cosevco Sông Gianh:

Nhà máy xi măng Sông Gianh được đầu tư xây dựng tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa – Quảng Bình công suất thiết kế 1,4 triệu tấn/năm. Hệ thống dây chuyền công nghệ do hãng Polysius của Đức cung cấp đồng bộ. Các thiết bị trong dây chuyền đều được điều khiển tự động từ phòng trung tâm. Nhà máy đã trang bị được phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IOC 17025-2005, số hiệu VILAS206. Nguồn nguyên liệu chính của Nhà máy được khai thác tại mỏ đá Lèn Bảng (đá vôi xi măng) xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, mỏ đất sét Mai Hóa huyện Tuyên Hóa.
Chất lượng sản phẩm xi măng của công ty được thị trường đánh giá tốt. Định hướng thời gian tới của nhà máy ổn định sản xuất dây chuyền sẽ tiến hành đầu tư mở rộng thêm dây chuyền 2 công suất 1.4 triệu tấn/năm.
Sản lượng sản xuất của nhà máy xi măng Sông Gianh:

	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng xi măng (tấn/năm)
	854,6
	846,4
	868,3
	1.312,6
	1.300


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.1.2. Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu Quảng Bình- Nhà máy sản xuất xi măng.
 Nhà máy được xây dựng tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, công suất thiết kế 96.000 tấn xi măng/năm (82.000 tấn Clinke/năm). Nhà máy sử dụng công nghệ lò đứng Trung Quốc phương pháp khô. Những năm 2012, 2013 do công nghệ sản xuất lạc hậu, quá trình hoạt động của công ty gắp nhiều khó khăn phải dừng sản xuất liên tục. Trong giai đoạn hiện nay, nhà máy chủ yếu nghiền clinker cho nhà máy xi măng sông Gianh, sản lượng sản xuất các năm như sau: 
	TT
	Nội dung
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng (tấn/năm)
	50.522
	41.990
	39.578
	56.305
	62.286

	2
	Số lao động (người)
	169
	122
	112
	99
	97


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.1.3. Xí nghiệp xi măng Quảng Bình – Trạm nghiền xi măng Bắc Lý:

Xí nghiệp xi măng Quảng Bình tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, là cơ sở nghiền xi măng với dây chuyền công nghệ của Pháp được chuyển từ nhà máy xi măng Hải Phòng cũ. Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 nhà máy phải hoàn thành chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay.
Công suất của xí nghiệp là 80.000 tấn/năm, sử dụng clinker của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn. Xí nghiệp thường không phát huy hết công suất do sản phẩm tiêu thụ chậm. Công ty đang có kế hoạch di rời dây chuyền ra khỏi thành phố.

5.1.4. Công ty TNHH VLXD Việt Nam - Nhà máy Clinker Văn Hóa:

Nhà máy xi măng Văn Hóa được xây dựng tại thôn Xuân Hạ xã Văn Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình và đi vào sản xuất từ năm 2013. Công suất thiết kế của nhà máy 5.000 tấn/ngày (1.5 triệu tấn/năm). Hệ thống dây chuyền áp dụng công nghệ của Đức với lò quay – phương pháp khô, có tháp tiền gia nhiệt 5 tầng, có hệ thống nung sơ bộ.
Nguồn nguyên liệu nhà máy đang sử dụng được khai thác tại mỏ đá Hạ Trang xã Văn Hóa huyện Tuyên Hóa (đá vôi xi măng) và mỏ đá sét Đồng Trại xã Quảng Tiên thị xã Ba Đồn.

Hiện nay, công ty TNHH VLXD Việt Nam đang xin chủ trương để được đầu tư trạm nghiền Clinker trong khuôn viên của nhà máy.

Sản lượng của các năm như sau:

	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng sản xuất Clinker (tấn/năm)
	
	
	574,4
	1.602,8
	1.530


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.1.5. Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân – Nhà máy xi măng Vạn Ninh.
Công ty nhận chuyển nhượng nhà máy sản xuất xi măng từ Công ty Đức Thắng Lợi từ những năm 2012. Nhà máy sử dụng dây chuyền công nghệ lò quay Châu Âu với công suất 1.500 tấn/ngày đêm, tương đương 65 vạn tấn xi măng/năm. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, thiết bị do nhà thầu Trung Quốc cung cấp và lắp đặt. Sản phẩm chủ yếu của nhà máy là klinker CP50 với sản lượng trung bình 500.000 tấn Clinker/năm.

Nguồn nguyên liệu nhà máy đang sử dụng là nguồn đá vôi xi măng được khai thác tại mỏ đá Lèn Áng, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và mỏ đá sét Km4 đường 10 tại Thị trấn nông trường Việt Trung; mỏ sắt laterit Trùng Bẻng xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.
Sản lượng sản xuất của Nhà máy xi măng Vạn Ninh giai đoạn 2012-2016:

	TT
	Nội dung
	2012
	2013
	2014
	2015
	01-09/2016

	1
	Sản lượng Clinker (tấn/năm)
	429.749
	471.757
	544.453
	496.040
	398.049

	2
	Sản lượng Ximăng

(tấn/năm
	0
	0
	0
	13.740
	19.137


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.1.6. Chi nhánh Nhà máy xi măng Cosevco 11- Nhà máy xi măng Cosevco 11:
Nhà máy được xây dựng từ năm 1997 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, công suất thiết kế 88.000 tấn/năm. 
Nhà máy sử dụng hệ thống dây chuyền công nghệ lò đứng của Trung Quốc, công nghệ cũ nên quá trình sản xuất clinker gây ô nhiễm môi trường và chất lượng sản phẩm không được khách hàng đánh giá cao. Hiện nay nhà máy chỉ sản xuất cầm chừng, chủ yếu là nghiền Clinker cho nhà máy xi măng Sông Gianh để tạo công ăn việc làm cho công nhân.
5.1.7. Công ty CP Cosevco 6- Chi nhánh Nhà máy xi măng Áng Sơn.
Nhà máy được xây dựng tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, công suất thiết kế của nhà máy 1500 tấn Clinker/ngày tương đương 500.000 tấn/năm. Nhà máy đang sử dụng công nghệ lò quay phương pháp khô của Trung Quốc.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn có những thời điểm phải dừng hoạt động. Từ tháng 11/2013 đến nay nhà máy chủ yếu gia công xi măng cho nhà máy xi măng Sông Gianh để duy trì đời sống và giải quyết công ăn việc làm cho công nhân.  
Sản lượng của các năm như sau:

	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng sản xuất Xi măng (tấn/năm)
	43.146
	50.188
	40.349
	
	


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

Bảng 24: Công suất của các nhà máy xi măng năm 2015.
	TT
	Tên công ty- Nhà máy
	Địa điểm
	Công suất

(Tấn/năm)

	1
	Công ty TNHH MTV xi măng Cosevco Sông Gianh
	Xã Tiến Hóa - huyện Tuyên Hóa
	1.400.000

	2
	Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu Quảng Bình
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	96.000

	3
	Xí nghiệp xi măng Quảng Binh (Trạm nghiền)
	58 Trần Hư​ng Đạo - TP Đồng Hới
	70.000

	4
	Công ty TNHH VLXD Việt Nam
(Nhà máy Clinker Văn Hóa)
	Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện tuyên Hóa, Quảng Bình
	1.500.000

	5
	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	1.500
(tấn/ngày)

	6
	Chi nhánh Nhà máy xi măng Cosevco 11
	Thôn Đông Phúc - Xã Quảng Trường - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình
	80.000

	7
	Chi nhánh Nhà máy xi măng Áng Sơn - Công ty Cổ phần Cosevco 6
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	500.000


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2. Sản xuất Gạch nung Tuynel.

Quảng Bình hiện có 13 cơ sở sản xuất gạch nung Tuynel với tổng công suất thiết kế là 213 triệu viên/năm. Sản lượng năm 2015 đạt được 215 triệu viên qui tiêu chuẩn. Cụ thể:

5.2.1. Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Đồng Tâm Quảng Bình: 

Công ty CP sản xuất VLXD Đồng Tâm đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lò Tuynel tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới công suất 10 triệu viên/năm.

Sản phẩm của công ty đạt chất lượng tốt sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn thành phố Đồng Hới đặc biệt là sản phẩm gạch 2 lỗ do công ty sản xuất có lượng tiêu thụ lớn.

Riêng từ tháng 10/2013 đến 08/2014 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (làm hư hỏng cơ sở sản xuất) nên công ty hoạt động cầm chừng, sản xuất giảm, cụ thể như sau: 

	TT
	Nội dung/năm
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng gạch (triệu viên qtc/năm)
	9.12
	8.45
	12.33
	6.75
	5.81
	9.125


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

Khó khăn của Công ty hiện nay là nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất gạch đất sét nung.

5.2.2. Công ty CP Cosevco I.5:

Công ty đã đầu tư và nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình với công suất hiện nay là 40 triệu viên QTC/năm. Nguồn nguyên liệu để sản xuất được khai thác tại mỏ đất sét đập Tân Sơn – xã Quảng Tiến huyện Quảng Trạch.

Sản phẩm gạch đất sét nung do công ty sản xuất có chất lượng ổn định được người tiêu dùng đánh giá cao. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Quảng Trạch và một phần ở khu vực Hà Tĩnh.
Sản lượng sản xuất hàng năm ổn định và luôn tăng trưởng, cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung/năm
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng gạch (triệu viên qtc/năm)
	30.9
	33.7
	31.4
	31.5
	31.9
	33.1


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2.3. Công ty Cổ phần SXVL & XDTH Minh Sơn:

Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất gạch đất sét nung công nghệ Tuynel, công suất 18 triệu viên QTC/năm tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đi vào hoạt động từ năm 2010.

Sản phẩm do công ty sản xuất có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu khách hàng. Là một nhà máy được đầu tư quy mô, công suất lớn nhưng hiện nay do thiếu nguyên liệu (mỏ được cấp đã khia thác hết từ năm 2015), thị trường tiêu thụ giảm, sức cạnh tranh lớn nên trong những năm qua sản lượng (triệu viên qtc/năm) của Công ty chỉ đạt 50%-60%, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng gạch 
	8
	11
	10.1
	9.7
	9.4


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

Hiện tại, công ty có 80 công nhân lao động.

5.2.4. Công ty Cổ phần Hoàng Hương: 

Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch đất sét nung công nghệ Tuynel tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch với công suất thiết kế 10 triệu viên QTC/năm (giai đoạn1), bắt đầu hoạt động năm 2010.
Nguồn nguyên liệu đất sét phục vụ sản xuất được UBND tỉnh cấp phép khai thác tại mỏ đất sét Quảng Châu, Quảng Trạch. Sản lượng (triệu viên qtc/năm) của công ty trong những năm qua như sau: 

	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng gạch 
	10.9
	19.9
	23.7
	23.2
	22.4


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2.4. Công ty CP Cosevco Lê Hóa: 
Cơ sở sản xuất và nguồn nguyên liệu của Công ty được khai thác tại mỏ sét Ba Tâm thuộc xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. 
Công ty có dây chuyền sản xuất có công suất 10 triệu viên/năm với thiết bị nhập của Trung Quốc. 
Sản lượng của Công ty giai đoạn 2010- 2015 là 15 triệu viên/năm.

Chất lượng và sản lượng của công ty được đánh giá tốt. Sản phẩm của công ty chủ yếu được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

5.2.5. Công ty CP Cosevco I.8: 

Công ty có cơ sở sản xuất tại xã Sơn Lộc - huyện Bố Trạch. 

Dây chuyền sản xuất gạch Tuynel có công suất 10 triệu viên/năm.

Năm 2011-2015 Công ty đã đầu tư sản xuất ngói nung trong lò Tuynel, năm 2012 Công ty đã đầu tư máy ép ngói 6 mặt nhằm nâng cao chất lượng ngói mộc.

 Sản phẩm của Công ty chất lượng đảm bảo, sản lượng hàng năm đều vượt công suất thiết kế và tiêu thụ chủ yếu tại địa bàn trong tỉnh.

5.2.6. Công ty TNHH Hương Hạnh:
Công ty đầu tư nhà máy sản xuất gạch đất sét nung công nghệ Tuynel tại thôn Đại Nam – xã Đại Trạch – huyện Quảng Bình với công suất thiết kế là 10 triệu viên/năm. 

Nguồn nguyên liệu đất sét để sản xuất gạch được khai thác tại mỏ đất sét Đồng Tương, Đại Trạch. Sản phẩm của công ty đạt chất lượng tốt, đảm bảo chất lượng và được tiêu thụ trên địa bàn huyện Bố Trạch và một phần ở thành phố Đồng Hới. Sản lượng (triệu viên qtc/năm) của công ty trong những năm qua như sau: 
	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng gạch 
	8.4
	12.3
	6.7
	5.8
	9.1


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2.7. Công ty TNHH Trường Phiêm: 

Công ty TNHH Trường Phiêm đầu tư xây dựng 01 lò nung gạch công suất 10 triệu viên QTC/năm tại Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. 

Nguyên liệu sản xuất đất sét được khai thác tại mỏ đất sét hồ Bàu Làng, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.
Sản phẩm của Công ty có chất lượng tốt tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Sản lượng (triệu viên qtc/năm) của Công ty giai đoạn 2011-2015:
	TT
	Nội dung/năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Sản lượng gạch 
	8.0
	9.0
	9.2
	8.3
	9.3


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2.8. Công ty Cổ phần Chánh Hòa:

 Công ty đóng trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Công ty đã có 01 dây chuyền sản xuất gạch nung kiểu lò đứng liên tục bao gồm 04 lò nung với tổng công suất 10 triệu viên/năm, dây chuyền chế biến tạo hình của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng số 4 và lò đứng liên tục do Viện Khoa học nhiệt lạnh – trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển giao. Và mới mua thêm 01 dây chuyền sản xuất gạch Tuynel có công suất 15 triệu viên/năm.

Sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng tốt, tỷ lệ phế phẩm rất ít.

Tuy nhiên thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty còn ít. 

Sản lượng hiện tại của Công ty là 7,5 triệu viên/năm. 
Sản lượng của Công ty giai đoạn 2011-2015:

	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng (Triệu viên/năm)
	7,5
	7,5
	6,5
	7,5
	7,5


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2.9. Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Bình.

Công ty cổ phần Đầu tư Hung Bình xây dựng nhà máy gạch tuynel tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch từ việc chuyển đổi các lò nung thủ công thuộc diện quản lý của Công An Trại Giam Đồng Hới. Đơn vị vừa đi vào sản xuất giữa năm 2015, sản phẩm của đơn vị đang tiếp cận thị trường.

5.2.10. Công ty Cổ phần VLXD 1/5: 

Công ty Cổ phần VLXD 1-5 có cơ sỏ sản xuất tại xã Thuận Đức - Thành phố Đồng Hới.

 Công ty đã đầu tư hai hệ máy tiên tiến hiện đại và hai dây chuyền lò Tuynel có công suất 30 triệu viên/ năm. Đến nay sản xuất gần 42 triệu viên/ năm, vượt công suất thiết kế 140%.
Sản phẩm Công ty chất lượng đảm bảo. Sản phẩm được phân bố chủ yếu trên địa bàn tỉnh và một phần các tỉnh lân cận.                   

Sản lượng (Triệu viên/năm) của Công ty giai đoạn 2010 - 2015:
	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng
	38.850
	44.409
	22.007
	45.231
	41.783


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.2.11. Công ty cổ phần sản xuất VLXD Đồng Tâm Quảng Bình.

Nhà máy gạch tuynel Phú Thủy được Công ty CP sản xuất VLXD Đồng Tâm mua lại từ Công ty cổ phần sản xuất vật liệu An Bình từ năm 2014, hiện nay đơn vị đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp thiết bị và tiến hành đi vào hoạt động trong năm 2014 đến nay, sản lượng của nhà máy tương đối ổn định và từng bước lấy lại niềm tin thị trường.

Hiện đơn vị đang làm thủ tục để được cấp phép khai thác sét tại mỏ sét Cồn Cùng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

5.2.12. Công ty TNHH Thương mại gạch ngói Tuynel Cầu Bốn:

Công ty có địa điểm tại thôn Thuận Ninh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

 Xí nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất lò Tuynel công suất 10 triệu viên/năm. Hiện nay Công ty đang còn 02 lò nung ngói thủ công và một máy ép ngói 6 mặt gắp tự động với công suất 1.300 viên/giờ.

Sản phẩm làm ra chất lượng tốt và giá thành thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng chất lượng. Chất lượng sản phẩm gạch, ngói của xí nghiệp tương đối ổn định, nhưng công ty chưa tìm được thị trường tiêu thụ. 
Giai đoạn 2011-2015 Công ty sản xuất với sản lượng 10 triệu viên/năm.

5.2.13. Chi nhánh Công ty Cổ phần gạch Tuynel Vĩnh Ninh:  

Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh với công suất 20 triệu viên/năm, hiện Công ty đã xây dựng một số hạng mục cơ bản của nhà máy. Công ty đã được cấp phép khai thác mỏ sét Xóm Cồn, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, trữ lượng 532.973m3 làm nguyên liệu.

Bảng 25: Bảng tổng hợp các cơ sở gạch Tuynel ở Quảng Bình năm 2015.
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Sản lượng

(triệu viên/ năm)
	Địa chỉ

	1
	Công ty CP sản xuất VLXD Đồng Tâm 
	10
	Khu CN - Tây Bắc – ĐH

	2
	Công ty CP Cosevco I.5
	20
	Xã Quảng Xuân - Quảng Trạch

	3
	Công ty CP Cosevco I.8
	10
	Xã Sơn Lộc - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

	4
	Công ty CP Cosevco Lê Hóa
	10
	Xã Lê Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình

	5
	Công ty Cổ phần VLXD 1/5
	30
	119/Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(nhà máy tại xã Thuận Đức)

	6
	CT TNHH Thương mại gạch ngói Tuynel cầu 4
	10
	Xã Thuận Đức - TP Đồng Hới

	7
	CT Cổ phần Hoàng Hương
	10
	Thôn Phúc kiều - Quảng Tùng - huyện Quảng Trạch

	8
	Công ty CPSXVL & XDTH Minh Sơn
	18
	Quảng Phú - Quảng Trạch

	9
	CT TNHH Hư​ơng Hạnh
	10
	Thôn Đại Nam - xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch

	10
	CT TNHH Trư​ờng Phiêm
	10
	Tiểu khu 2 - TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

	11
	Công ty CP Chánh Hòa
	15
	Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

	12
	Công ty Cổ phần gạch Tuynel Vĩnh Ninh
	20
	Thôn 4, xã Vĩnh Ninh, huyện 

Quảng Ninh, Quảng Bình.

	13
	Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Bình
	20
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Đồng Tâm Quảng Bình
	10
	Xã Phú Thủy - huyện Lệ Thủy


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015
và số liệu khảo sát của VQH.

Bảng 26: Tổng hợp sản lượng gạch nung Tuynel tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2011 - 2015 (Triệu viên/năm).
	TT
	Huyện/

thành phố
	Cơ sở hiện có
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Đồng Hới 
	03
	58,85
	64,41
	32
	55,2
	61,8

	2
	Bố Trạch
	03
	37
	37
	34,5
	37
	37

	3
	Quảng Trạch
	03
	44
	48,5
	48,6
	50,7
	64,4

	4
	Tuyên Hóa
	01
	15
	15
	15
	15
	15

	Cộng
	11
	154,85
	164,66
	130,11
	157,93
	178,18


Nguồn: Số liệu điều tra thực tế tại các huyện, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất VLXD Quảng Bình.

5.3. Sản xuất gạch lát Terrazzo.
5.3.1. Công ty TNHH Hoa Việt:

Công ty TNHH Hoa Việt đã đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo thủ công với công suất thiết kế 360.000 viên/năm tại thị trấn Kiến Giang (số liệu điều tra của VQH, sản lượng 2014: 4500m2; 2015: 7000m2).
5.3.2. Công ty TNHH Xuân Giang:

Công ty TNHH Xuân Giang đã đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo thủ công với công suất 500.000 viên/năm tại thị trấn Kiến Giang; Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2012. Theo hống kê của VQH, sản lượng gạch lát Terrazzo trong giai đoạn 2011-2015:
	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng (m2/năm)
	0
	8000
	12000
	15000
	20000


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.3.3. Công ty TNHH Thành Hưng:

Công ty TNHH Thành Hưng tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới đầu tư dây chuyền sản xuất gạch lát Terrazzo thủ công với công suất 7.000 viên/ngày. 

Bảng 27: Bảng tổng hợp sản lượng gạch lát Terrazzo ở Quảng Bình năm 2015.
	TT
	Tên công ty
	Sản lượng
	Địa điểm

	1
	Công ty TNHH Hoa Việt
	360.000 viên/năm
	TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình

	2
	Công ty TNHH Xuân Giang
	500.000 viên/năm
	TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình

	3
	Công ty TNHH Thành Hư​ng
	7.000 viên/ngày
	TK 12 - Phư​ờng Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình

	4
	Công ty TNHH Thương Mại Tân Bình Lợi
	7.000 viên/ngày
	Tiểu khu 4, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình 


Nguồn: Số liệu điều tra thực tế tại các huyện, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

5.3.4. Công ty TNHH Thương Mại Tân Bình Lợi.

Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất gạch lát Terrazzo tương đối hiện đại tại Tiểu khu 4, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, sản phẩm của Công ty tiêu thụ tương đối ổn định chủ yếu cung cấp cho việc xây dựng nâng cấp thị trấn Hoàn Lão lên Thị xã Hoàn Lão, san lương trung bình trong các năm 2014, 2015, 2016 đạt 200.000 viên/năm. 

5.4. Sản xuất gạch không nung:

5.4.1. Công ty TNHH TM &PTCN Quảng Hà:
Công ty TNHH TM&PTCN Quảng Hà đã nhận lại dây chuyền sản xuất gạch không nung do Công ty Cổ phần Cosevco 6 đầu tư từ năm 2012, dây chuyền nhập khẩu từ Hàn Quốc với công suất 20 triệu viên/năm.
 Sản phẩm chủ yếu của xí nghiệp là gạch xây rỗng và đặc, nhưng do thị trường khó tiêu thụ nên sản lượng trong những năm qua đạt xấp xỉ 50% công suất thiết kế.  
Bảng 28: Bảng thống kê sản lượng của Công ty trong giai đoạn 2011-2015:

	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng (triệu viên/năm)
	5
	5,3
	5,6
	6,7
	6,3


Nguồn: Số liệu khảo sát của VQH.

5.4.2. Công ty Cổ phần Cosevco 1:
Công ty có sơ sở sản xuất tại xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch). Nhà máy Sản xuất gạch xây không nung với công suất 40 triệu viên/năm theo công nghệ của Công hòa Liên bang Đức. Nhà máy bao gồm 01 dây chuyền sản xuất gạch các loại và 01 dây chuyền sản xuất gạch lát sân nền, vỉa hè cao cấp. 
Nhà máy đã đi vào sản xuất đạt công suất thiết kế, sản phẩm đạt chất lượng tốt theo tiêu chuẩn Việt Nam, phù hợp cho các công trình xây dựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam. Với nhiều ưu điểm vượt trội như không bị phân hóa, chống thấm tốt, chịu lực cao, cách âm, cách nhiệt, ít hao tốn vữa xây dựng, tiết kiệm nhân công xây dựng và đặc biệt thân thiện với môi trường, các sản phẩm chủ yếu của Nhà máy như gạch 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, gạch đặc và các loại gạch lát sân, vườn, vỉa hè đã sớm được thị trường trong cũng như ngoài tỉnh chấp nhận.

Sự ra đời của Nhà máy là hướng đi đúng trong ngành sản xuất VLXD nhằm thay thế dần sản phẩm gạch nung, đáp ứng được nhu cầu đa dạng hóa các sản phẩm VLXD, phục vụ tốt thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, góp phần giữ gìn đất canh tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực của địa phương, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh. 
5.4.3. Công ty TNHH TM Tân Bình Lợi:
 Công ty TNHH TM Tân Bình Lợi có trụ sở tại Tiểu khu 4, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, huyện Bố Trạch. Công ty bắt đầu sản xuất gạch không nung từ năm 2013 với công suất 5 triệu viên/năm, tuy nhiên do dây chuyền đầu tư không đồng bộ nên hiện nay đơn vị đang tìm cách khắc phục để hoạt động trở lại.

5.4.4. Công ty TNHH XD Trường Thành:

 Công ty TNHH XD Trường Thành có trụ sở tại Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung với công nghệ hiện đại có công suất 10 triệu viên/năm tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

5.4.5. Công ty Cổ phần Đại Trường Thành:

 Công ty Cổ phần Đại Trường Thành có trụ sở tại xã Quảng Liên, Quảng Trạch. Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung với công nghệ hiện đại có công suất 5 triệu viên/năm tại xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sản phẩm của đơn vị đã cung cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

5.4.6. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Sơn Trang:

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Sơn Trang có cơ sở sản xuất tại xã Phong Hóa, Tuyên Hóa. Hợp tác xã bắt đầu sản xuất gạch không nung từ tháng 08/2015 với công suất thiết kế 5 triệu viên/năm. Trong năm 2015, hợp tác xã sản xuất được 600.000 viên, trong 10 tháng đầu năm 2016 thì sản xuất được 1,2 triệu viên.

5.4.7. Công ty TNHH Xuân Giang:

Công ty TNHH Xuân Giang đã đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch không nung với công suất 5 triệu viên/năm tại thị trấn Kiến Giang; Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2012 trong lĩnh vực sản xuất gạch lát Terrazaro và gạch không nung.
Bảng 29: Bảng tổng hợp các cơ sở sản xuất gạch không nung

tỉnh Quảng Bình năm 2015.
	TT
	Tên Công ty
	Địa chỉ
	Sản lượng

	1
	Công ty TNHH TM & PTCN Quảng Hà
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình
	20 triệu viên/năm

	
	
	
	

	2
	Công ty CP COSEVCO 1 
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
	40 triệu viên/năm

	
	
	
	

	3
	Công ty TNHH TM Tân Bình Lợi 
	Tiểu khu 4, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	5 triệu
viên/năm

	
	
	
	

	4
	Công ty TNHH XD Trường Thành Quảng Bình
	Tiểu khu 2, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	10 triệu viên/năm

	5
	Công ty CP Đại Trường Thành
	Thôn 2, Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình
	5 triệu
viên/năm

	6
	HTX dịch vụ tổng hợp Sơn Trang
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	5 triệu
viên/năm

	7
	Công ty TNHH Tư vấn & XDTH Xuân Giang
	Tổ dân phố 1, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
	5 triệu
viên/năm

	8
	Công ty TNHH Phát Lợi 
	Quảng Phú – Quảng Trạch, QB
	16 triệu

viên/năm

	9
	Công ty TNHH Tiến Quỳnh 
	Quảng Xuân - Quảng Trạch -QB
	10 triệu

viên/năm

	10
	Công ty CP COSEVCO Lê Hóa - Chi nhanh Nhà máy gạch không nung Bắc Nghĩa
	Cụm TTCN Bắc nghĩa - Đồng Hới
	10 triệu

viên/năm

	11
	Công ty TNHH TV & XDTH Thuận Sơn
	Cụm TTCN Bắc nghĩa - Đồng Hới
	10 triệu

viên/năm


Nguồn: Số liệu điều tra thực tế tại các huyện, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
5.5. Khai thác, chế biến đá xây dựng thông thường:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 47 giấy phép còn hiệu lực, trên 29 khu vực được quy hoạch khoáng sản. Tổng diện tích khu vực khai thác là 236,70 ha, trữ lượng được cấp là 70.526.079 m3, tổng công suất khai thác 3.300.000 m3/năm, trong đó:

+ Huyện Minh Hóa gồm 02 giấy phép, diện tích khai thác 5,54 ha, trữ lượng được cấp là 1.869.453 m3, tổng công suất khai thác 75.000 m3/năm tại các mỏ đá: Lèn Hung, xã Yên Hóa; Lèn Cà Xái, xã Hóa Tiến.

+ Huyện Tuyên Hóa gồm 15 giấy phép, diện tích khai thác 106,17 ha, trữ lượng được cấp là 24.711.411 m3, tổng công suất khai thác 1.869.453 m3/năm, tại các mỏ đá: Lèn Ông Bắc, Lèn Thống Lĩnh, xã Hương Hóa; Lèn Hung Ba Tâm, xã Thuận Hóa; Lèn Ong xã Đồng Hóa; Lèn Cây Trổ, xã Thạch Hóa; Lèn Hung, lèn Minh Cầm, xã Châu Hóa; lèn Thanh Thủy, xã Tiến Hóa và Lèn Vịnh, xã Văn Hóa. 

+ Huyện Quảng Trạch gồm 09 giấy phép, diện tích khai thác 49,83 ha, trữ lượng được cấp là 26.885.201m3, tổng công suất khai thác 1.513.000 m3/năm tại các mỏ Khe Chay, Khe Lau và Khe Cuổi, xã Quảng Đông.

+ Thị xã Ba Đồn gồm 02 giấy phép, diện tích khai thác 6,00 ha, trữ lượng được cấp là 1.554.883m3, tổng công suất khai thác 58.000 m3/năm tại lèn Cụt Tai và lèn Bạch Mã, xã Quảng Tiên.

+ Huyện Bố Trạch gồm 03 giấy phép, diện tích khai thác 13,90 ha, trữ lượng được cấp là 3.629.629 m3, tổng công suất khai thác 124.000 m3/năm tại các mỏ đá lèn Khe Ngang, mỏ đá lèn Hung Cùng, xã Phúc Trạch; mỏ đá Khe Chuối, xã Phú Định.

+ Huyện Quảng Ninh gồm 07 giấy phép, diện tích khai thác 22,78 ha, trữ lượng được cấp là 4.927.757 m3, tổng công suất khai thác 234.000 m3/năm tại mỏ lèn Áng Sơn, xã Vạn Ninh; mỏ đá Khe Ngang, mỏ đá Khe Giây, mỏ Lèn Con Rào Trù và Lèn Con Rào Đá, xã Trường Xuân.

+ Huyện Lệ Thủy gồm 09 giấy phép, diện tích khai thác 32,48 ha, trữ lượng được cấp là 8.186.746 m3, tổng công suất khai thác 316.000 m3/năm tại mỏ Lèn Sầm, mỏ Lèn Bạc, xã Sơn Thủy và mỏ Lèn Áng, xã Ngân Thủy.

Hiện nay có 02 đơn vị: Công ty Cổ phần Cosevco 6 và Công ty Cổ phần Cosevco I vừa khai thác đá xây dựng, vừa khai thác đá nguyên liệu cho sản xuất xi măng. Cụ thể là:

+ Xí nghiệp xi măng Cosevco 64 thuộc Công ty Cổ phần Cosevco 6: được xây dựng năm 1992 với công suất 160.000m3/năm. Dây chuyền thiết bị chính của Cộng hòa liên bang Nga. Xí nghiệp khai thác ở mỏ đá Áng Sơn thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Sản phẩm được cung cấp cho xí nghiệp xi măng Cosevco 66 làm nguyên liệu và cung cấp đá xây dựng cho địa phương.

+ Xí nghiệp sản xuất VLXD Cosevco 12 thuộc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco I. Xí nghiệp được xây dựng năm 1998, bắt đầu sản xuất năm 2000. Hiện xí nghiệp sử dụng thiết bị khai thác đá của Nhật, Mỹ và có 03 dây chuyền chế biến của Công hòa liên bang Nga với công suất thiết kế là 1.000.000m3 đá hộc/năm phục vụ xây dựng và sản xuất xi măng, 600.000m3/năm đá chế biến. Xí nghiệp khai thác ở mỏ đá Lèn Bảng và Lèn Na thuộc xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Sản phẩm của xí nghiệp được tiêu thụ khoảng 60% tại thị trường trong tỉnh và 40% tiêu thụ tại thị trường các tỉnh lân cận.

Hiện trạng khai thác, chế biến đá làm VLXD thông thường của một số đơn vị trên địa bàn như sau:

- Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Bình Lợi: Công ty có hai đội khai thác đá trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, cụ thể như sau:

+ Đội 1 khai thác tại mỏ đá lèn Khe Ngang với công suất được cấp phép khai thác là 37.000m3/năm, thời hạn được cấp đến 7/2037. Tại đây, Công ty đầu tư một dây chuyền nghiền sàng do Trung Quốc sản xuất với năng suất 30m3/h tương đương khoảng 50 ngàn m3/năm.

+ Đội 2 khai thác tại mỏ đá vôi Lèn Con với công suất được cấp phép khai thác 46.000m3/năm: Tại đây có lắp đặt dây chuyền nghiền sàng với công suất 50 m3/giờ do Hòa Phát sản xuất.

 Sản lượng khai thác năm 2015 của cả hai đội là 41.752 m3, sản phẩm đá chế biến của Công ty chủ yếu là đá 1x2, 2x4, 4x6, đá hộc … và chủ yếu được tiêu thụ trong tỉnh.

- Công ty Cổ phần Cosevco I.5: Công ty có địa điểm khai thác tại mỏ đá Lèn cây Trổ, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tại đây Công ty lắp đặt dây chuyền nghiền sàng có công suất 120 tấn/giờ do Hòa Phát sản xuất với công suất khai thác được tạm cấp 100.000 m3/năm, Sản lượng khai thác năm 2015 của là 28.000 m3, sản phẩm đá chế biến của Công ty chủ yếu là đá 1x2, 2x4, 4x6, đá hộc … và được tiêu thụ trong tỉnh và ngoại tỉnh, nay Công ty đang làm thủ tục để được cấp phép khai thác lâu dài.

  - Công ty TNHH khai thác vật liệu và xây dựng Hồng Lĩnh: Công ty có địa điểm khai thác đá tại mỏ đá Khe Lau và mỏ đá Khe Cuồi thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Năng lực khai thác của Công ty theo thiết kế ban đầu là 60 ngàn m3/năm. Công ty đầu tư dây chuyền nghiền sàng có công suất 75 tấn/giờ do Hòa Phát sản xuất. Năm 2011, đã đạt sản lượng theo năng lực đầu tư là 60 ngàn m3. Sản phẩm của Công ty gồm đá: 1 x 2; 2 x 4; 4 x 6 (cm) và đá cấp phối, được tiêu thụ tại các địa bàn trong tỉnh và ngoại tỉnh. 

- Công ty Cổ phần Tasco Thành Công: Địa điểm khai thác của Công ty tại mỏ đá Lèn Thanh Thủy thuộc xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Công ty đầu tư 02 dây chuyền nghiền sàng có tổng công suất 195 tấn/giờ do Hòa Phát sản xuất. Sản lượng 2015 đạt 100 ngàn m3, sản phẩm của Công ty gồm đá: 1 x 2; 2 x 4; 4 x 6 (cm) và đá cấp phối, được tiêu thụ chủ yếu tại các địa bàn trong tỉnh. 

- Hợp tác xã Động Lực: Địa điểm khai thác đá của HTX tại mỏ đá Lèn Hung hang Ba Tâm, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa với công suất được cấp phép khai thác 10.000 m3/năm. Hiện nay HTX đã đầu tư dây chuyền nghiền sàng có công suất 65 tấn/giờ do liên bang Nga sản xuất, trong năm 2011 HTX đã khai thác được 9.000 m3, sản phẩm của HTX gồm đá: 1 x 2; 2 x 4; 4 x 6 (cm) và đá cấp phối, được tiêu thụ chủ yếu tại các địa bàn trong tỉnh. 

- Công ty TNHH Bình Phước: Công ty có địa điểm khai thác tại mỏ đá Km7 + 500 đường 10, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại đây Công ty lắp đặt dây chuyền nghiền sàng có công suất 80 tấn/giờ do Hòa Phát sản xuất với công suất khai thác được tạm cấp 10.000 m3/năm, Sản lượng khai thác năm 2011 của là 8.300m3, sản phẩm đá chế biến của Công ty chủ yếu là đá 1x2, 2x4, 4x6, đá hộc … và được tiêu thụ trong tỉnh và ngoại tỉnh, nay Công ty đam làm thủ tục để được cấp phép khai thác lâu dài.

- Công ty TNHH vận tải & thương mại Mai Thanh: Công ty có địa điểm khai thác đá tại mỏ đá Lèn cây Trỗ thuộc xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Công ty đầu tư dây chuyền nghiền sàng có công suất 120 tấn/giờ do Hòa Phát sản xuất. Năm 2015, Công ty khai thác được 40 ngàn m3. Sản phẩm của Công ty gồm đá: 1x2; 2x4; 4x6 (cm) và đá cấp phối, được tiêu thụ tại các địa bàn trong tỉnh và ngoại tỉnh.

- Công ty TNHH Việt Hà: Xí nghiệp khai thác đá Chí Tài thuộc Công ty TNHH Việt Hà có địa điểm khai thác đá tại mỏ đá Lèn Hung Cùng, xã Phúc Trạch, huện Bố Trạch với công suất được cấp 80.000 m3/năm. Tại đây Công ty lắp đặt dây chuyền nghiền sàng có công suất 120 tấn/giờ doa Hòa Phát sản xuất, sản phẩm của Công ty gồm đá: 1 x 2; 2 x 4; 4 x 6 (cm) và đá cấp phối, năm 2015 Công ty sản xuất được 20 ngàn m3 và được tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn tỉnh.

5.6. Khai thác cát, sỏi xây dựng và san lấp.
Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn cát, sạn, sỏi xây dựng rất có giá trị về trữ lượng và chất lượng phân bố dọc theo các sông lớn như: Sông Gianh, sông Dinh, sông Kiến Giang, sông Nhật Lệ.

Nguồn cát vàng dùng tô trát và san lấp dọc các triền cát ven biển, vì vậy việc khai thác cát đã phát triển khá mạnh dọc theo các triền sông và bãi biển này. 

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã cấp 32 giấy phép khai thác với tổng diện tích 95,80 ha. Trong đó: Có 20 giấy phép khai thác cát xây dựng, 12 giấy phép khai thác cát san lấp, cụ thể:

+ Huyện Tuyên Hóa: Đã cấp 09 giấy phép, diện tích 17,90 ha tại mỏ cát Sảo Phong, xã Phong Hóa; mỏ cát Đuồi 27, xã Mai Hóa; mỏ cát Bãi Bơi, xã Tiến Hóa; mỏ cát Bãi Rì Rì, xã Văn Hóa. Trong đó: có 05 giấy phép đã được cấp phép khai thác; 01 giấy phép đang thăm dò và 01 giấy phép đã hoàn thành công tác thăm dò, chủ đầu tư đang làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép khai thác.

+ Huyện Quảng Trạch cấp 02 giấy phép, diện tích 7,60 ha tại mỏ cát thôn Long Châu, xã Phù Hóa; mỏ cát Xuân Kiều, xã Quảng Xuân. 
+ Thị xã Ba Đồn: Đã cấp 01 giấy phép, diện tích 3,0 ha tại Đơn Sa, phường Quảng Phúc và đã được cấp giấy phép khai thác.

+ Huyện Bố Trạch: Đã cấp 10 giấy phép, diện tích 22,37 ha tại mỏ cát Bồng Lai, mỏ cát Hà Su, xã Hưng Trạch; bãi Nông trường, thị trấn Nông trường Việt Trung; mỏ cát Hà Bùng, mỏ cát Hạ nguồn cầu Sao Sa, xã Nam Trạch. 
+ Huyện Quảng Ninh: Đã cấp 07 giấy phép, diện tích 22,50 ha tại Bãi Cơm, Bãi lùi, xã Trường Xuân và đã được cấp giấy phép khai thác.

+ Huyện Lệ Thủy cấp 03 giấy phép, diện tích 22,43 ha tại thượng nguồn cầu Mỹ Trạch thuộc các xã Mỹ Thủy, Văn Thủy, Mai Thủy; Thác Cóc, xã Trường Thủy; khe Chu Kê, xã Kim Thủy. 
Bảng 30: Sản lượng khai thác cát, sạn, sỏi trong tỉnh Quảng Bình
giai đoạn 2011-2015.
    Đơn vị : 1.000 m3
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng
	2.686
	4.346
	4.442
	4.647


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2015.
5.7. Sản xuất gạch gốm ốp lát: 

Công ty Cổ phần gốm sứ COSEVCO có địa điểm sản xuất tại xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới. 
Qua 2 giai đoạn đầu tư, hiện nay Công ty có 02 dây chuyền với công suất thiết kế 2,8 triệu m2/năm, trong đó: dây chuyền 1 có công suất 1,0 triệu m2/năm và dây chuyền 2 có công suất là 1,8 triệu m2/năm. Thiết bị công nghệ của của dây chuyền của Italia, dây chuyền 2 thiết bị chủ yếu của Trung Quốc. Gạch lát của Công ty có kích thước lớn nhất là 50 x 50 (cm). Sản lượng của Công ty trong những năm qua như sau:

    Đơn vị : 1.000 m2
	Năm
	2012
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng
	1.055
	1.218
	1.432
	1.748


Hiện nay, công việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do thị trường gạch lát trong nước đang trong trình trạng cung vượt cầu nên Công ty không hoạt động hết công suất sản xuất, sản phẩm của Công ty tiêu thụ trong tỉnh khoảng 30% và các tỉnh khác 70%.

5.8. Sản xuất bê tông cấu kiện đúc sẵn:

5.8.1. Công ty xây dựng tổng hợp Trường Sơn: 

Nhà máy được xây dựng tại xã Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, sản phẩm của nhà máy chủ yếu là ống cống đường kính 300, 600, 750, 1.250 mm, 2000mm, dài 8,4 - 20m, công suất 150.000 m3/năm. Sản phẩm tiêu thụ ở trong tỉnh khoảng 80% còn ngoài tỉnh 20%. 

5.8.2. Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 12:

 Là đơn vị thuộc Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam - VNECO: Dây chuyền sản xuất được đầu tư năm 2003 tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và bắt đầu sản xuất tháng 7 năm 2004. Công nghệ, thiết bị do trong nước chế tạo với công suất thiết kế 2.500 cột điện bê tông li tâm và 50.000m ống cống bê tông li tâm, sản phẩm của Công ty được tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Trị. Sản lượng của Công ty giai đoạn 2011-2015 :
    Đơn vị : 1.000 m3
	Năm
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng

(1.000m3/năm)
	3,95
	2,93
	3,76
	3,5
	5.63
	3,26


Nguồn: Số liệu điều tra thực tế của VQH. 

5.8.3. Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ – Quảng Bình:
Nhà máy có cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Hòn La xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Nhà máy Bê tông Phan Vũ – Quảng Bình trực thuộc Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ Quảng Bình được thiết kế có công suất dự kiến vào khoảng 500.000md cọc/năm, sản phẩm chính là các cọc tròn dự ứng lực công nghệ hiện đại với trình độ tự động hóa cao theo công nghệ sản xuất tiên tiến nhất của Nhật Bản. Công trình do FDC làm tổng thầu thiết kế - thi công (Design and Build), khởi công vào ngày 12/10/2012.

Tháng 05/2013, FDC chính thức hoàn thành và bàn giao toàn bộ Công trình Nhà máy Bê tông Phan Vũ – Quảng Bình cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Sản lượng của Công ty từ khi đi vào hoạt động đến nay:

Đơn vị : 1.000 m3
	Năm
	2013
	2014
	2015

	Sản lượng (1.000m3/năm)
	24
	24
	24


Nguồn: Số liệu điều tra thực tế của VQH. 

5.8.4. Nhà máy Bê tông Minh Đức - Quảng Bình:

Nhà máy Bê tông Minh Đức - Quảng Bình thuộc Tổng Công ty Trường Sơn, sản xuất bê tông đúc sẵn theo phương pháp dự ứng lực ly tâm và bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La. Tháng 6-2013, Tổng Công ty đã chính thức khai trương và đưa Nhà máy Bê tông Minh Đức - Quảng Bình vào hoạt động. Nhà máy có tổng mức đầu tư 122 tỷ đồng, công suất thiết kế 60.000m3 và sản phẩm chính là cọc bê tông dự ứng lực.

5.8.5. Công ty Sơn Hải:


Nhà máy của công ty Sơn Hải có cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Bảng 31: Bảng tổng hợp các cơ sở sản xuất bê tông cấu kiện đúc sẵn 

tỉnh Quảng Bình năm 2015.
	TT
	Tên công ty
	Địa điểm
	Công suất

	1
	Công ty XDTH Trư​ờng Sơn
	KHP5- Tt Ba Đồn - Quảng Trạch - QB
	150.000 m3/năm

	2
	Công ty CP Xây Dựng Điện Vneco 12
	155, Lý Thường Kiệt- Đồng Hới
	50.000 m3/năm

	3
	Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ - Quảng Bình
	Khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình
	200.000 tấn/năm

	4
	Nhà máy Bê tông Minh Đức - Quảng Bình (Tổng Công ty Sơn Trường)
	Khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình
	60.000 m3/năm

	5
	Công ty Sơn Hải
	Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	


5.9. Sản xuất bê tông thương phẩm.
Trên địa bàn tỉnh có 05 trạm trộn bê tông hỗn hợp đang hoạt động ổn định, công suất thiết kế của mỗi trạm từ 60.000 m3/giờ đến 180.000 m3/giờ. Trong đó Quảng Trạch có 01 trạm, Bố Trạch có 01 Trạm và Thành phố Đồng Hới có 03 Trạm. Ngoài ra UBND tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 trạm trộn bê tông hỗn hợp có công suất thiết kế 60.000 m3/giờ trở lên sẽ được đầu tư trong giai đoạn tới.

Các thiết bị của trạm bê tông được lắp đặt đồng bộ, thiết bị ngoại nhập, năng lực vận tải và thiết bị bê tông đã được các nhà máy đầu tư để đáp ứng nhu cầu xây dựng của các công trình có chiều cao trên 45m.
Sản phẩm bê tông thương phẩm do các trạm trộn cung cấp có chất lượng đồng nhất ổn định đa dạng chủng loại (mác 200, 250, 300, 450,500 chống thấm). Sản phẩm bê tông hỗn hợp đã được sử dụng tại các công trình có tính trọng điểm của tỉnh như Cầu Nhật Lệ 2, Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Bình, Trụ sở Tỉnh ủy, các khách sạn lớn trong thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, do hạn chế đầu tư công nên hiện nay các trạm trộn bê tông hỗn hợp trên chỉ mới đạt khoảng 50% công suất thiết kế. Sản lượng cụ thể như sau: 
Bảng 32: Bảng tổng hợp các cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm
 tỉnh Quảng Bình.
	TT
	Tên đơn vị
	Địa điểm
	Sản lượng

(trung bình)

	1
	Chi nhánh bê tông Công ty TNHH Tư Vấn XD Tiến Phát
	KCN Tây Bắc Đồng Hới-Bắc Lý - ĐH
	3500 m3/tháng

	2
	Công ty TNHH XDTH Đức Thắng
	Thuận Đức - ĐH
	30 m3/ngày

	3
	Công ty TNHH Nguyên Anh
	Quảng Xuân- QT
	1000 m3/tháng

	4
	Công ty TNHH Nguyên Anh 2
	Nam Trạch - BT
	2500 m3/tháng

	5
	Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thanh Thiên
	Phường Đức Ninh Đông – ĐH - QB
	68 m3/ngày

	6
	Bê tông Hưng Vượng

 (cơ sở 1)
	Thôn Nam Lãnh – Quảng Phú – QT
	2000 m3/tháng

	7
	Bê tông Hưng Vượng

 (cơ sở 2)
	KCN Bắc Đồng Hới- ĐH
	6000 m3/tháng


5.10. Khai thác và Sản xuất vôi.
Quảng Bình là một tỉnh có nguồn đá vôi phong phú và trải dọc theo dãy Trường Sơn về phía Tây Nam. Trong những năm từ 2000 trở về trước sản xuất vôi ở Quảng Bình tương đối phát triển, song gần đây sản xuất vôi hầu như không còn. 
Công ty CP Đầu tư khoáng sản - than Đông Bắc đã báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến đá vôi Quảng Bình. 

Với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, Dự án Nhà máy chế biến đá vôi Quảng Bình được xây dựng tại thôn 2, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nhằm khai thác, sản xuất các sản phẩm đá vôi và vôi nung chất lượng cao phục vụ công nghiệp Alumin - nhôm. Nhà máy có diện tích 20 ha, tổng đầu tư giai đoạn I khoảng 366 tỷ đồng. Ở giai đoạn này, nhà máy có sản lượng khai thác đá vôi nguyên khai là 2-3 triệu tấn/năm và công suất vôi nung là 300.000 tấn/năm. Nhà máy chế biến đá vôi Quảng Bình đi vào hoạt động sẽ mang lại cho ngân sách của tỉnh hơn 100 tỷ đồng/năm thông qua các khoản thuế, phí, lệ phí và giải quyết việc làm cho gần 300 lao động địa phương.

Nhà máy chế biến đá vôi Quảng Bình đi vào hoạt động trong quý IV năm 2010 và trong năm 2011 đơn vị đã sản xuất được 50.000 tấn vôi nung. Hiện nay, đơn vị đã dừng hoạt động sản xuất với các lò nung thủ công và đang tiến hành xây dựng nhà máy.

5.11. Sản xuất thanh nhôm định hình: 

Nhà máy được đầu tư xây dựng năm 1998 tại phường Bắc Lý – thành phố Đồng Hới, bắt đầu sản xuất năm 1999. Toàn bộ thiết bị công nghệ của Đài Loan và Nhật Bản với công suất 2.000 tấn/năm, năm 2002 nâng công suất lên 3.000 tấn/năm. Nhà máy có hệ thống xử lý nước thải và thường xuyên kiểm tra nguồn nước thải để đảm bảo an toàn cho môi trường. Nguồn nguyên liệu phôi nhôm được nhập từ Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc. Sản phẩm của nhà máy gồm 150 loại thanh nhôm phân theo mặt cắt, mỗi thanh dài tối đa 6m. Hiện nay nhà máy đã được Công ty TNHH công nghiệp New Asia mua lại và đang tiến hành sản xuất, Sản phẩm của Công ty chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn ngoại tỉnh, như: Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Nghệ An, Hà Nội…

5.12. Khai thác và chế biến cao lanh:
- Công ty Cổ phần gốm sứ Cosevco được cấp phép khai thác chế biến với công suất 5.000 tấn/năm nhằm cung cấp cao lanh tinh cho nhà máy gạch Ceramic.

- Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình - Bohimia: Công ty được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ caolanh tại Bắc Lý, Đồng Hới. Cao lanh là những vật liệu không thể thiếu trong các ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp giấy, công nghiệp sản xuất đồ gốm mịn, công nghệ sản xuất cao su; da; vải nhân tạo và dây cáp, công nghiệp hoá học, công nghiệp gạch chịu lửa, công nghiệp mỹ phẩm, công nghiệp sơn, phân bón. Sau một thời gian thi công xây dựng, năm 2015 nhà máy cơ bản đã hoàn thành và đi vào sản xuất, sản lượng trong 3 tháng năm 2015 được 5.000 tấn, hiện nay Công ty đang sản xuất sơn nước cao cấp phục vụ ngành xây dựng.
6. Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ VLXD trên địa bàn.
6.1. Về chủng loại sản phẩm.
Đã sản xuất được khá nhiều chủng loại sản phẩm VLXD như: xi măng, vật liệu xây nung, không nung, vật liệu lợp, bê tông, cát xây dựng, đá xây dựng, vôi, gạch ceramic, terrazzo... Một số sản phẩm VLXD thông dụng có chất lượng cao đã đáp ứng được nhu cầu trên địa bàn và cung ứng cho các tỉnh lân cận. Đặc biệt là sản phẩm xi măng, clanhke của tỉnh đã được cung cấp ra thị trường các tỉnh miền năm và phục vụ để xuất khẩu. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất VLXD trang trí hoàn thiện có giá trị kinh tế cao như gạch ốp lát, ngói lập chất lượng cao, sứ vệ sinh, kính xây dựng chưa được doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu để đầu tư.

6.2. Về công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Trình độ công nghệ sản xuất VLXD nói chung cơ bản đạt yêu cầu so với mặt bằng chung của cả nước. Hiện nay toàn tỉnh không còn sản xuất gạch thủ công, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số công nghệ sản xuất VLXD chưa tương xứng, gây ô nhiễm môi trường, cụ thể đối với từng chủng loại VLXD như sau:

+ Xi măng: 

Các nhà máy sản xuất xi măng phần lớn sử dụng dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại; các thiết bị trong dây chuyền đều được điều khiển tự động từ phòng trung tâm; hệ thống giám sát và điều khiển sản xuất tự động hóa cao cho phép vận hành các thiết bị một cách đồng bộ và an toàn; hệ thống cân định lượng nghiền nguyên liệu có độ chính xác cao. Đặc biệt, các nhà máy như: Nhà máy xi măng Sông Gianh, Nhà máy xi măng Văn Hóa là các nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại nhất trên cả nước. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại 2 nhà máy sản xuất xi măng sử dụng công nghệ lạc hậu, bắt buộc phải chuyển đổi công nghệ theo quy định của Chính phủ là Nhà máy xi măng Thanh Trường và Nhà máy xi măng Áng Sơn và 1 trạm nghiền xi măng ở Bắc Lý, trong khu vực đô thị gây ảnh hưởng môi trường.

+ Gạch ốp lát:

Công nghệ sản xuất gạch ốp lát của Công ty cổ phần gốm sứ Cosevco được đầu tư nhập ngoại từ Italia, Trung Quốc. Hệ thống dây chuyền có tính tự động hóa cao, an toàn trong vận hành và cho ra các sản phẩm ổn định về chất lượng. Sản phẩm của Công ty tiêu thụ trong tỉnh khoảng 30% và các tỉnh khác 70%.

+ Gạch nung bằng lò Tuynel: Các cơ sở gạch tuynel được đầu tư đồng bộ từ khâu chế biến nguyên liệu, khâu tạo hình, sân cáng kính, sấy nung nên thường đạt công suất thiết kế, sản phẩm đạt chất lượng tốt. Quy mô sản xuất lớn, liên tục; điều chỉnh được nhiệt độ nung bằng cách tăng giảm lượng than qua lỗ tra than; mức độ cơ giới hóa cao, năng suất cao. 

+ Gạch không nung: Những cơ sở có quy mô công suất lớn, công nghệ thiết bị đồng bộ, tự động hoá cao, nhập của nước ngoài do đó sản phẩm gạch bê tông cốt liệu đạt chất lượng tốt. Những cơ sở tư nhân tại các huyện dùng thiết bị bán cơ giới do trong nước chế tạo hoặc của Trung Quốc nên chất lượng sản phẩm không đều. Tuy nhiên, do sản phẩm gạch không nung chưa được người dân ưa chuộng trong xây dựng dân dụng do vậy các cơ sở đều chưa huy động hết công suất thiết kế. 

+ Sản xuất vật liệu lợp: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện tại chỉ có 01 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng xi măng, 01 cơ sở sản xuất ngói xi măng cát có hệ thống công nghệ hiện đại. Ngoài ra một số cơ sở sản xuất ngói nung tuynel và gia công tấm lợp kim loại chỉ đầu tư ở mức độ bán cơ giới, mức độ tự động hóa chưa cao, nhiều công đoạn còn sử dụng lao động thủ công là chính. Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường ngày càng giảm, khó cạnh tranh với các loại vật liệu lợp nhập ngoại nên sản lượng sản xuất của các nhà máy cũng giảm dần, có cơ sở ngừng sản xuất hoặc chuyển đổi mục đích sản xuất. 

+ Đá xây dựng: Công nghệ khai thác và chế biến đá của Việt Nam, thiết bị nghiền sàng tự động hoá. Quy mô công suất các cơ sở từ 7– 180 nghìn m3 /năm, khai thác quy mô nhỏ, theo phương pháp nổ mìn, đá xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho xây dựng. 

+ Cát xây dựng: Các cơ sở khai thác cát thường có quy mô từ 3-40 nghìn m3/năm, với nhiều thiết bị chuyên dụng như máy xúc, gầu xúc, ủi, thuyền hút lớn. 

+ Sản xuất bê tông: Trên địa bàn tỉnh việc sản xuất bê tông cấu kiện, bê tông thương phẩm, thời gian qua đã được các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư công nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao, ... Đến nay, các trạm trộn bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh đều là các dây chuyền tự động hoá 100% của các nước tiên tiến, chất lượng bê tông ổn định, đáp ứng được yêu cầu của các công trình xây dựng lớn. Đối với các cơ sở sản xuất bê tông cấu kiện thì đã được đầu tư công nghệ bê tông dự ứng lực và rung ép ly tâm lõi đã được đầu tư tại các cơ sở bê tông lớn, sản phẩm bê tông cấu kiện ống cống, cọc móng dự ứng lực, tấm sàn của các công ty đều đạt chất lượng tốt theo đúng tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cơ sở tư nhân sản xuất cọc móng, ống cống, tấm đan nhỏ lẻ để cung cấp trong dân với công nghệ lạc hậu, sản phẩm thường không đảm bảo về chất lượng, cường độ. 

6.3. Về phân bố các cơ sở sản xuất. 

Phân bố sản xuất VLXD trên địa bàn Quảng Bình chủ yếu tập trung tại các huyện có nguồn nguyên liệu và giao thông thuận lợi như huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy:

- Sản xuất xi măng tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh.

- Sản xuất gạch, ngói nung tập trung nhiều nhất tại các huyện Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

- Sản xuất gạch không nung quy mô lớn tại Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh.

- Sản xuất vật liệu lợp tại các huyện Quảng Trạch, Đồng Hới.

- Khai thác đá xây dựng tại huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy  

- Khai thác cát xây dựng tại các tuyến sông Gianh, sông Dinh, sông Long Đại và sông Kiến Giang.

- Đất san lấp mặt bằng tại các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố ĐồngHới…

6.4. Về tác động môi trường.
Trong giai đoạn vừa qua các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn Quảng Bình đã có chuyển biến tích cực trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với từng loại hình sản xuất như sau:

- Sản xuất xi măng: Các Nhà máy sản xuất xi măng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều có hệ thống xử lý khí thải, nước thải, vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường.

- Tấm lợp fibrociment: Các cơ sở sản xuất tấm lợp fibrociment đã tiến hành xử lý các chất thải rắn, khí thải và nước thải và đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường. 

- Sản xuất gạch, ngói nung: Hầu hết trên địa bàn tỉnh là các cơ sở gạch tuy nen cơ bản đáp ứng các vấn đề về môi trường, có cơ sở đã ứng dụng công nghệ xử lý khói thải lò nung. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa xử lý được bụi bẩn, hạ tầng đường giao thông không đảm bảo. 

- Khai thác đá xây dựng: hoạt động khai thác đá xây dựng gây ô nhiễm môi trường do các công đoạn nổ mìn, nghiền, bốc xúc, vận chuyển đá. Khai thác đá gây ô nhiễm lớn về bụi, tiếng ồn tại khu vực khai thác, gây hư hỏng đường giao thông và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sinh thái. Trong quá trình khai thác đá đã sử dụng thiết bị phun nước tại các khâu nghiền, bốc xúc và vận chuyển đá.

- Khai thác cát: Hoạt động khai thác cát thường xuyên được kiểm tra, định kỳ quan trắc và phân tích thành phần các chất thải độc hại. 

Nói chung, các cơ sở sản xuất VLXD đang từng bước chuyển đổi hình thức hoạt động để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để đáp ứng nhu cầu VLXD trong tỉnh và tạo tiền đề để phát triển thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong sản xuất VLXD cũng đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần được xem xét tính toán kỹ trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất trong giai đoạn tới, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp sản xuất VLXD, vừa kết hợp hài hòa với sự phát triển bền vững của cộng đồng. 

6.5. Về công tác quản lý Nhà nước.
Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về VLXD không ngừng được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản đã được ban hành và ngày càng hoàn thiện. Các chính sách về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, thuế xuất khẩu cũng đã được bổ sung, sửa đổi kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đưa công tác quản lý hoạt động liện quan đến VLXD vào nền nếp. 

Tỉnh đã thực hiện cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy trình và quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định của Chính phủ. Các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc triển khai các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất VLXD. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo định kỳ, để từ đó có những giải pháp, đề xuất, kiến nghị kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất VLXD. 

Tuy nhiên, trong quản lý sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD vẫn còn một số bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành: Tại một số huyện việc phối kết hợp giữa các phòng như Tài nguyên môi trường, Kinh tế hạ tầng và UBND các xã trong công tác quản lý nhà nước về VLXD chưa đồng bộ và chưa chặt chẽ; Một số hoạt động sản xuất VLXD ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống nhân dân đã gây bức xúc trong dư luận như sản xuất xi măng, khai thác cát trái phép, khai thác đất sét gạch ngói.

Từ những kết quả đã đạt được trong sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD ở Quảng Bình trong giai đoạn vừa qua cho thấy:

- Ngành sản xuất VLXD của Quảng Bình đã có chuyển biến tích cực trong việc đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước tiếp cận với trình độ công nghệ chung của cả nước và trên thế giới.

- Sản xuất VLXD đã tạo ra nguồn hàng ổn định đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng của tỉnh và mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh, tạo ra nhiều việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

- Sản xuất VLXD đã phát huy và tận dụng được tiềm năng về tài nguyên khoáng sản sẵn có mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, ngành sản xuất VLXD của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, trong giai đoạn tới cần có chiến lược về thị trường và định hướng cụ thể về phát triển sản xuất VLXD để có thể thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực vào sản xuất, phát huy tiềm năng khoáng sản để sản xuất VLXD góp phần phát triển KTXH. 

6.6. Thị trường VLXD.

Trong những năm qua, Quảng Bình đã đẩy mạnh đầu tư tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng hệ thống đô thị; xây dựng các khu công nghiệp; hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng, thủy lợi; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và cung ứng VLXD cho các tỉnh lân cận, sẽ tạo điều kiện cho thị trường VLXD của tỉnh phát triển.

Nguồn VLXD được sản xuất trong tỉnh gồm: xi măng, gạch ngói nung và không nung, đá, cát xây dựng, đá ốp lát, gạch gốm ốp lát, bê tông, cao lanh, tấm lợp amiăng xi măng… 

Nguồn VLXD được cung ứng từ ngoài tỉnh như: tấm lợp kim loại, sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, kính xây dựng, men màu, cát bê tông, vật liệu san lấp, sứ vệ sinh. 

Nguồn VLXD Quảng Bình cung ứng cho các tỉnh khác và xuất khẩu: xi măng, clinker, đá xây dựng, gạch ngói nung, không nung, bê tông.
Bảng 33: Bảng thống kê tiêu thụ VLXD trên địa bàn tỉnh như sau:

	TT
	Chủng loại
	Đơn vị
	Tiêu thụ

	1
	Xi măng
	1.000 Tấn
	2888

	2
	Vật liệu xây
	Triệu viên
	355

	3
	Vật liệu lợp
	1.000 m2
	2800

	4
	Đá xây dựng
	1.000 m3
	2800

	5
	Cát xây dựng
	1.000 m3
	1733

	6
	Vật liệu ốp lát
	1.000 m2
	815

	7
	Sứ vệ sinh
	1.000 sản phẩm
	101

	8
	Kính xây dựng
	1.000 m2
	908


       Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình và điều tra thu thập.
II. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU VLXD ĐẾN NĂM 2020.
1. Dự báo thị trường VLXD của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ngoài các loại VLXD thông thường hiện nay, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, xu hướng nghiên cứu sản xuất và sử dụng một số VLXD mới trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng là các loại vật liệu xây dựng nhẹ, cách âm, cách nhiệt, có độ bền cao, vật liệu chất dẻo nano, vật liệu trang trí bằng kim loại hoặc hợp kim có khả năng chống cháy, sơn xây dựng có nhiều công năng không độc hại, gạch lát có kích thước lớn, hoa văn gần với các loại đá thiên nhiên, bê tông dự ứng lực, sử dụng giằng lưới không gian khẩu độ lớn, kết cấu thép thành mỏng, kết cấu màng, giằng treo để tiết kiệm không gian; kết cấu bê tông cốt thép vỏ mỏng phổ biến hơn v.v... vật liệu hỗn hợp gốc kim loại, gốc gốm hay gốc thủy tinh cùng sợi phíp tạo ra vật liệu xây dựng có tính năng chịu nhiệt độ cao, giá rẻ và có khả năng tái sinh. Trong bối cảnh đó sẽ có nhiều chủng loại VLXD mới xuất hiện trên thị trường cả nước cũng như tại tỉnh. Đối với ngành sản xuất VLXD Quảng Bình, một số chủng loại VLXD đã và sẽ là thế mạnh như sản xuất xi măng, tấm lợp, gạch không nung, cấu kiện bê tông đúc sẳn...Dự báo từ nay đến năm 2020, nhu cầu VLXD của tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh lân cận sẽ tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, sản phẩm VLXD nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất VLXD sẽ có nhiều điều kiện phát triển nhanh, bởi một số yếu tố chính như sau: 

- Nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm (2016-2020), định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 mở ra hướng phát triển xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, cấp điện, trường học, bệnh xá, chợ, các thiết chế văn hóa, thể dục-thể thao,…), phát triển các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở dịch vụ,…; mở rộng và nâng cấp, thành lập mới các hệ thống đô thị,…quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

- Sự phát triển xây dựng các nhà cao tầng, các cơ sở văn phòng, khách sạn, các khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận không chỉ mang lại một thị trường rộng lớn cho sự phát triển ngành xây dựng mà còn thúc đẩy phát triển các sản phẩm VLXD cao cấp hơn, chất lượng hơn và có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao hơn.

- Một số chủ trương lớn đã và đang triển khai về kích cầu trong sản xuất và tiêu dùng đặc biệt trong lĩnh vực VLXD sẽ giúp người dân có nhiều điều kiện cải tạo và xây mới nhà ở của nhân dân; việc xây dựng nhà ở mới và cải tạo nhà ở cũ của nhân dân khi đời sống được nâng cao, cũng sẽ thúc đẩy thị trường VLXD của tỉnh sôi động hơn.

- Các chủ trương, chính sách về phát triển nông thôn của Đảng, Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm rút ngắn khoảng cách về KTXH giữa nông thôn và thành thị cũng là động lực quan trọng để VLXD Quảng Bình phát triển trong giai đoạn tới.

- Trong thời gian tới các chính sách vĩ mô và các giải pháp cụ thể từ trung ương và địa phương để cụ thể hóa chương trình phát triển gạch không nung thay thế gạch nung cũng sẽ có tác động lớn làm thay đổi trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh khác phát triển trong giai đoạn tới. 

- Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới tạo điều kiện cho việc xuất khẩu một số chủng loại mà tỉnh Quảng Bình có thế mạnh như: xi măng, tấm lợp, cao lanh,… 

Căn cứ vào những lợi thế và hạn chế đối với việc phát triển sản xuất VLXD ở Quảng Bình như đã nêu ở phần trên, căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu thụ VLXD trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các tỉnh trong vùng, dự kiến khả năng phát triển các chủng loại VLXD ở Quảng Bình như sau:

- Xi măng: Với lợi thế về nguồn nguyên liệu đá vôi, về vận tải đường sông, đường biển, đường sắt nên xi măng Quảng Bình có nhiều lợi thế trong việc cung cấp cho các tỉnh miền Trung và xuất khẩu ra các nước lân cận. Ngoài ra, là tỉnh có chiều dài bờ biển lớn (khoảng 116,04 km), bên cạnh các chủng loại xi măng thông thường (PC40, PCB40...), việc xây dựng các công trình trên biển, ven biển sẽ cần sử dụng các chủng loại xi măng đặc biệt (xi măng bền sun phát, xi măng chống ăn mòn).... 

- Vật liệu xây: Gạch xây thường là loại vật liệu đòi hỏi khối lượng lớn trong xây dựng và bản thân chúng có tỷ trọng nặng nên thường là phục vụ thị trường tại chỗ hoặc vận chuyển với cự ly ngắn thì mới có hiệu quả. Chính vì vậy việc phát triển sản xuất gạch xây cho thị trường trong tỉnh trên cơ sở nguồn nguyên liệu sẵn có là rất cần thiết. Việc khai thác đất sét để sản xuất gạch nung thường gây ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của nhân dân nên cần hạn chế và có sự tính toán kỹ lưỡng. Mặt khác, theo các quy định của Chính phủ, thời gian tới ngoài việc hạn chế đầu tư mới các cơ sở sản xuất gạch nung, sẽ tập trung đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung, vật liệu xây nhẹ, tấm 3D để thay thế một phần gạch nung.

- Vật liệu lợp: Phát triển đa dạng các sản phẩm vật liệu lợp như tấm lợp kim loại, tấm lợp nhẹ, tấm lợp cách âm, cách nhiệt, chống ồn, ngói xi măng cát chất lượng cao,...

- Đá xây dựng: Đá xây dựng cũng là loại vật liệu có tỷ trọng nặng nên củ yếu phục vụ thị trường có cự ly gần thì mới có hiệu quả. Quảng Bình có nguồn tài nguyên đá xây dựng lớn, nên trong những năm tới, khai thác đá xây dựng trong tỉnh cần được phát triển để phục vụ cho xây dựng trong tỉnh và cung ứng một phần cho các tỉnh, thành phố lân cận.

- Cát, sỏt xây dựng: Nguồn cát, sỏi tự nhiên ở Quảng Bình khá phong phú, chất lượng tốt, đủ để phục vụ nhu cầu xây dựng trong tỉnh và cung ứng cho các địa phương khác.

- Gạch ốp lát: Cần phát huy hết công suất thiết kế ban đầu, đồng thời đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Khai thác chế biến cao lanh: Công nghiệp gốm sứ xây dựng ở nước ta giai đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển mạnh với nhu cầu vào năm 2020 khoảng 414 triệu m2 gạch ốp lát, 21 triệu sản phẩm sứ vệ sinh, 199 triệu m2 kính xây dựng đòi hỏi khối lượng cao lanh khoảng 1,5 triệu tấn/năm (không kể cho các ngành công nghiệp khác) nên nhu cầu phát triển khai thác chế biến cao lanh trong giai đoạn tới là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này của Quảng Bình có trữ lượng không lớn, cần tiếp tục tìm kiếm, đánh giá bổ sung.

- Đất san lấp mặt bằng: Chủ yếu từ nguồn đất đồi núi để đáp ứng nhu cầu san lấp mặt bằng các khu đô thị, khu dân cư, các công trình giao thông, thủy lợi, các khu, cụm công nghiệp,…

- Ngoài ra, một số loại VLXD khác có thể phát triển ở Quảng Bình để phục vụ cho nhu cầu xây dựng như bê tông đúc sẵn, bê tông dự ứng lực, gạch lát terrazzo, đá ốp lát nhân tạo, vôi công nghiệp, vữa khô trộn sẵn, tấm nhựa, tấm xi măng cốt sợi, tấm thạch cao, vật liệu composite,... 

2. Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ sản xuất VLXD tác động đến sự phát triển một số lĩnh vực VLXD của tỉnh.

Trong những năm qua ngành sản xuất VLXD đã có những đổi mới mạnh mẽ về công nghệ nhưng tương lai sẽ còn tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh hơn nữa, việc đổi mới về trình độ khoa học công nghệ trên thế giới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển VLXD của cả nước nói chung và của một số loại VLXD Quảng Bình sản xuất nói riêng, cụ thể như sau:

2.1. Sản xuất xi măng: 

- Về công nghệ:

+ Sử dụng các loại phế thải công nghiệp để làm nguyên liệu thay thế trong sản xuất xi măng.

+ Đầu tư chiều sâu, nâng cao trình độ công nghệ, trình độ cơ giới hóa, tự động hóa, trang thiết bị kiểm tra, đo lường tự động cho dây chuyền sản xuất, ví dụ như thay thế máy nghiền bi bằng máy nghiền đứng, nghiền con lăn, để giảm tiêu hao điện xuống còn 8 ÷ 12 kWh/1 tấn xi măng.

- Về sản phẩm: Tập trung sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng cao như: Xi măng mác cao, nghiên cứu sản xuất các loại xi măng chất lượng cao phục vụ cho các công trình ngầm... 

2.2. Vật liệu xây: 

- Đối với sản xuất vật liệu xây không nung: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm sử dụng tối đa phế thải công nghiệp để sản xuất vật liệu xây không nung. 

- Sản phẩm gạch bê tông: Thiết bị sản xuất chủ yếu do trong nước chế tạo sẽ dần thay thế các thiết bị nhập ngoại. Công suất phổ biến từ 20 ÷ 40 triệu viên/năm (quy ra gạch tiêu chuẩn). 

- Sản phẩm bê tông bọt: So với bê tông khí chưng áp, suất đầu tư cho dây chuyền công nghệ có mức thấp hơn, hệ thống thiết bị đã được chế tạo trong nước. Các cơ sở sản xuất bê tông bọt hiện nay thường có công suất từ 5.000 m3/năm đến 40.000 m3/năm, phổ biến là từ 10.000 ÷ 30.000 m3/năm.

2.3. Vật liệu lợp: 
Sẽ sản xuất và sử dụng đa dạng các loại tấm lợp kim loại; vật liệu lợp compozit: tấm nhựa, sợi thuỷ tinh. Sản phẩm đi theo hướng vật liệu giảm tiếng ồn, cách nhiệt, chống nóng. Phát triển các loại ngói không nung xi măng - cát và các loại tấm lợp khác đáp ứng nhu cầu vật liệu lợp ngày càng đa dạng ở các khu vực đô thị, nông thôn, vùng hay bị lũ lụt.

2.4. Công nghệ sản xuất bê tông: 
Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông tiền chế bán lắp ghép: Để phục vụ xây dựng nhà cao tầng cần thiết phát triển sản xuất bê tông cấu kiện với quy mô công nghiệp. Dây chuyền sản xuất bê tông cấu kiện, bê tông tiền chế, bê tông dự ứng lực, bê tông thương phẩm, vữa trộn sẵn phải cơ giới hoá và tự động hoá với công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đảm bảo chất lượng tốt thay thế cho bê tông trộn thủ công và bán cơ giới.

2.5. Sản xuất vật liệu ốp lát: 
- Đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất hiện đại, có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm với kích thước lớn, màu sắc và hình dáng đa dạng, chất lượng sản phẩm cao, phế phẩm thấp và đặc biệt là không gây bụi và ô nhiễm môi trường. 

- Vật liệu lát vỉa hè: Định hướng phát triển các khu đô thị trong các giai đoạn tới đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, trong đó có nhu cầu xây dựng hè phố, vì vậy nhu cầu gạch lát vỉa hè sẽ tăng nhanh. Trong những năm tới các loại gạch lát bê tông (con sâu), gạch lát bê tông màu, gạch Terrazzo chất lượng cao, sản xuất trên các dây chuyền thiết bị tiên tiến sẽ được sử dụng nhiều hơn và phổ biến hơn ở tỉnh. Vì vậy, có thể đầu tư phát triển các loại vật liệu lát hè để đáp ứng cho xây dựng các đô thị của tỉnh và cung cấp cho các tỉnh lân cận, xuất khẩu.

- Các loại vật liệu khác: Căn cứ khả năng sản xuất VLXD hiện tại của tỉnh, tình hình thị trường VLXD của cả nước hiện nay cũng như tỉnh có lợi thế về vị trí địa lý thì có thể xem xét phát triển một số chủng loại VLXD như: đá ốp lát, ván nhân tạo, sơn xây dựng các loại, phụ gia hóa phẩm xây dựng, vật liệu hợp kim nhôm...

3. Dự báo nhu cầu VLXD đến năm 2020.

Nhu cầu VLXD phụ thuộc vào vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, xây dựng các ngành công, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ và mạng lưới lưu thông. Dự báo nhu cầu về VLXD đến năm 2020 là một công việc khó khăn phức tạp vì các số liệu đầu vào từ nhiều nguồn khác nhau, trong điều kiện hiện nay khó có thể tập hợp được đầy đủ và chính xác. Chính vì vậy phải có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tuỳ theo từng chủng loại VLXD. Đối với Quảng Bình, căn cứ vào tình hình thực tế, việc dự báo nhu cầu sẽ được tính đối với một số chủng loại VLXD có điều kiện sản xuất trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc cân đối cung cầu tại chỗ và một phần xuất ra thị trường bên ngoài. 

Căn cứ vào số liệu điều tra, việc dự báo nhu cầu VLXD Quảng Bình được dựa theo các phương pháp sau:

- Dự báo theo vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Dự báo theo bình quân sản phẩm VLXD trên đầu người.

- Dự báo nhu cầu VLXD theo tốc độ tăng trưởng trong tiêu thụ.   


Mỗi phương pháp đều dựa trên mối quan hệ giữa nhu cầu tiêu thụ VLXD với các yếu tố kinh tế ảnh hưởng ở từng giai đoạn nên đều có những sai số nhất định. Vì vậy, dự báo nhu cầu VLXD được lựa chọn sẽ là kết quả tổng hợp và lấy trung bình của các kết quả trên.

  
Căn cứ chính để xây dựng dự báo nhu cầu VLXD:

- Số liệu về dân số và vốn đầu tư từ năm 20011 đến năm 2015.

- Số liệu dự báo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

- Số liệu hiện trạng sản xuất VLXD tỉnh Quảng Bình.

- Số liệu về bình quân VLXD trên đầu người của cả nước và các tỉnh trong vùng.                                                                              

3.1. Dự báo nhu cầu VLXD theo vốn đầu tư.
Dự báo nhu cầu VLXD theo phương pháp này căn cứ vào vốn đầu tư đã thực hiện trong giai đoạn qua và khối lượng VLXD đã tiêu thụ trong cùng thời gian để xác định khối lượng VLXD tiêu thụ bình quân cho 1 tỷ đồng vốn đầu tư; đồng thời căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư dự kiến trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 đã xác định theo báo cáo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình để tính toán.

Vốn đầu tư năm 2013 đã thực hiện

: 5.542 tỷ đồng.
Vốn đầu tư năm 2014 đã thực hiện

: 8.485 tỷ đồng.
Vốn đầu tư năm 2015 đã thực hiện
      
: 10.135 tỷ đồng.
Dự kiến VĐT năm 2020      

 
: 19.300 tỷ đồng.
Dự kiến VĐT năm 2030 
      


: 30.000 tỷ đồng.
Như vậy, vốn đầu tư tại các năm mốc ước tính là:



Năm 2020  


: 
19.300 tỷ đồng.


Năm 2030 


: 
30.000 tỷ đồng.
Căn cứ vào số liệu thực tế điều tra các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, khối lượng VLXD tiêu thụ bình quân cho 1 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn Quảng Bình như sau:

-  Xi măng



:
29 tấn. 

-  Vật liệu xây   


: 
35 ngàn viên.
-  Vật liệu lợp


          :
29 m2. 

-  Đá xây dựng


:
170 m3. 

-  Cát




: 
 155 m3. 


-  Gạch ốp lát 


: 
80 m2.
- Bê tông thương phẩm

:          83 m3.

Trong từng giai đoạn, cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều thay đổi để phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Trong giai đoạn sau năm 2015, khi hệ thống cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện đồng bộ, tỉ lệ mức tiêu thụ VLXD trên 1 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội sẽ giảm xuống. Dự kiến mức tiêu thụ VLXD trên 1 tỷ đồng vốn đầu tư các năm 2020 và năm 2030 tương ứng giảm 5% và 10%. Từ các dữ liệu trên tính được dự báo nhu cầu VLXD theo vốn đầu tư như sau:
Bảng 34: Dự báo nhu cầu VLXD của Quảng Bình theo vốn đầu tư
từ năm 2020 đến năm 2030. 
	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	2020
	2030

	1
	Xi măng
	1000 tấn
	5500
	8550

	2
	Vật liệu xây
	triệu viên
	675
	1050

	3
	Vật liệu lợp
	1000 m2
	5500
	8550

	4
	Đá xây dựng
	1000 m3
	3300
	5130

	5
	Cát xây dựng
	1000 m3
	3000
	4663

	6
	Gạch ốp lát
	1000 m2
	1500
	2409

	7
	BTTP
	Triệu m3
	1,6
	2,5


3.2.  Dự báo nhu cầu VLXD theo bình quân đầu người.
Dự báo này căn cứ vào mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu người của Quảng Bình và dân số Quảng Bình đến các năm cuối kỳ kế hoạch từ nay đến 2020 để tính toán. Mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu người của Quảng Bình được căn cứ vào mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu người của cả nước theo “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp VLXD ở Việt Nam đến năm 2020” như sau:

Bảng 35: Dự báo mức độ tiêu thụ VLXD bình quân đầu người của cả nước

đến năm 2020.
	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	2020

	1
	Xi măng
	kg/người
	960

	2
	Vật liệu xây
	viên/người
	440

	3
	Vật liệu lợp
	m2/người
	2,3

	4
	Đá xây dựng
	m3/người
	2,1

	5
	Cát xây dựng
	m3/người
	1,85

	6
	Gạch ốp lát
	m2/người
	4,1


Trong những năm qua, GDP bình quân đầu người của Quảng Bình luôn thấp hơn mức trung bình của cả nước (chỉ bằng 2/3 của trung bình cả nước). Nhưng so với mức tiêu thụ hiện nay và những đặc thù xây dựng nhà cũng như kết cấu hạ tầng của tỉnh. Do đó mức tiêu thụ VLXD tính bình quân trên đầu người trên địa bàn Quảng Bình tương đương mức trung bình của cả nước. Cụ thể như sau: xi măng 0,9 lần; VLX 0,75 lần; vật liệu lợp, cát, đá, gạch ốp lát gấp 1,0 lần so với trung bình của cả nước; Dự báo mức độ tiêu thụ VLXD bình quân đầu người của Quảng Bình đến năm 2020 như sau:

Bảng 36: Dự báo mức độ tiêu thụ VLXD bình quân đầu người của Quảng Bình đến năm 2020. 

	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	2020

	1
	Xi măng
	kg/người
	864

	2
	Vật liệu xây
	viên/người
	330

	3
	Vật liệu lợp
	m2/người
	2,3

	4
	Đá xây dựng
	m3/người
	2,1

	5
	Cát xây dựng
	m3/người
	1,85

	6
	Gạch ốp lát
	m2/người
	4,1


Dân số Quảng Bình dự báo đến năm 2020, như sau:



- Năm 2015:    872.900 người.



- Năm 2020:    898.000 người.



- Năm 2030:    952.000 người.


Từ những số liệu trên, tính toán nhu cầu VLXD của Quảng Bình đến năm 2020 theo mức tiêu thụ VLXD bình quân đầu người, như sau:

Bảng 37: Dự báo nhu cầu VLXD theo phương pháp bình quân đầu người

tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 

	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	2020
	2030

	1
	Xi măng
	1000 tấn
	864
	950

	2
	Vật liệu xây
	Triệu viên
	330
	363

	3
	Vật liệu lợp
	Triệu m2
	2,3
	2,5

	4
	Đá xây dựng
	Triệu m3
	2,1
	2,3

	5
	Cát xây dựng
	Triệu m3
	1,85
	1,9

	6
	Gạch ốp lát
	Triệu m2
	4,1
	3,5


3.3. Dự báo nhu cầu VLXD theo tốc độ tăng trưởng trong tiêu thụ:

Để dự báo tốc độ tăng trưởng trong tiêu thụ VLXD, cần căn cứ vào một số yếu tố sau:

- Tình hình tiêu thụ VLXD và tốc độ tăng trưởng tiêu thụ VLXD trong giai đoạn vừa qua.

- Dự báo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP từ nay đến năm 2020.

- Dự báo tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, dự kiến đến năm 2030.

- Dự báo tốc độ tăng trưởng tiêu thụ VLXD bình quân năm, từng chủng loại VLXD trong các giai đoạn từ nay đến năm 2020 như sau:


+ Xi măng: 

Giai đoạn 2016 - 2020 tăng 6%.




Giai đoạn 2020 - 2030 tăng 9%.

+ Vật liệu xây:
Giai đoạn 2016 - 2020 tăng 4%.




Giai đoạn 2020 - 2030 tăng 7%.
+ Vật liệu lợp: 
Giai đoạn 2016 - 2020 tăng 4%.




Giai đoạn 2020 - 2030 tăng 7%.

+ Đá, cát, sỏi xây dựng: 






Giai đoạn 2016 - 2020 tăng 4%.




Giai đoạn 2020 - 2030 tăng 7%.

+ Vật liệu trang trí hoàn thiện:

 

Giai đoạn 2016 - 2020 tăng 10%.




Giai đoạn 2020 - 2030 tăng 15%.

Kết quả trên cho thấy dự báo nhu cầu VLXD của Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo ba phương pháp tuy có sai lệch, nhưng giá trị sai lệch không lớn. Sau khi phân tích kết quả tính toán của mỗi phương pháp, và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, dự báo nhu cầu VLXD của Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030 được lựa chọn, như sau:

Bảng 38: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

tầm nhìn đến 2030 (Phương án chọn).
	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	2020
	2030

	1
	Xi măng
	1000 tấn
	4.000 - 5.500
	8.000 - 9.000

	2
	Vật liệu xây
	triệu viên
	600 - 800
	900 - 1100

	3
	Vật liệu lợp
	1000 m2
	4.000 – 6.000
	8.000 - 10.000

	4
	Đá xây dựng
	1000 m3
	2.500 - 4.000
	4.500 - 7.000

	5
	Cát xây dựng
	1000 m3
	1.500 – 3.000
	4.000 - 6.000

	6
	Gạch ốp lát
	1000 m2
	1.800 - 2.100
	2.500 - 4.000


Trên đây chỉ là nhu cầu VLXD của nội tỉnh, còn một số vật liệu có nhu cầu khá lớn trên thị trường ở các tỉnh lân cận, các tỉnh phía Nam và xuất khẩu như xi măng, clinker… mà Quảng Bình có lợi thế cạnh tranh thì trong từng phương án quy hoạch cụ thể sẽ được đề cập đến để có phương án đầu tư phát triển nhằm tăng thu ngân sách cho tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho lao động… và tham gia vào thị trường. Kết quả dự báo nhu cầu trên không phải là những số liệu cố định, tuyệt đối chính xác mà đó chỉ là những số liệu có khoảng dao động ở mức độ trung bình, mang tính gần đúng giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư những thông tin định hướng trước khi đưa ra các kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất VLXD ở từng giai đoạn. 

4. Một số nhận định và lựa chọn phương án phát triển.

+ Các loại VLX, vật liệu lợp, sứ vệ sinh, kính xây dựng và các loại vật liệu hoàn thiện sẽ tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng và chủng loại phục vụ nhu cầu xây mới và cải tạo xây dựng dân dụng, xây dựng và hoàn thiện các khu đô thị, khu du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhu cầu xây mới, cải tạo xây dựng trong dân. Các loại vật liệu gạch xây, xi măng, cao lanh sản xuất trong tỉnh còn cung ứng cho cả nước và xuất khẩu.

+ Các chủng loại VLXD cơ bản như: đá, cát sỏi sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn vào giai đoạn những năm 2020 chậm lại vào cuối giai đoạn những năm 2030 do trong thời kỳ này về cơ bản tỉnh đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.
5. Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD đã phê duyệt.

Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt trong Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 21/05/2007 (gọi tắt là quy hoạch 2007) và được điều chỉnh tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 (gọi tắt là quy hoạch 2013). Trải qua 8 năm thực hiện, đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp VLXD trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng bộc lộ một số vấn đề cần được xem xét, đánh giá làm cơ sở cho việc lập phương án quy hoạch điều chỉnh VLXD của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

5.1. Về mục tiêu phát triển:

Nghành sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD đã bước đầu phát huy được các lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, khai thác có hiệu quả thế mạnh về nguồn tài nguyên khoáng sản và các nguồn lực để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh; góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút lao động, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân.

5.2. Về quan điểm quát triển:

Quy hoạch 2007 đã đưa 6 quan điểm chính, đến thời điểm này các quan điểm đều phù hợp và hầu hết đều được thực hiện tốt.

- Quan điểm đa dạng các chủng loại sản phẩm trên cơ sở nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, tập trung phát triển gia công nghiệp xi măng để tăng giá trị xuất khẩu.
- Quan điểm phát triển sản xuất với quy mô hợp lí, công nghệ tiên tiến, từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu, trong thời quan qua đã thực hiện tương đối tốt.

- Quan điểm phân bố các cơ sở sản xuất vào khu vực gắn với thị trường và tài nguyên khoáng sản.

- Quan điểm khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào nghành sản xuất VLXD đã tạo điều kiện cho các cơ sở tư nhân trong và ngoài nước có cơ hội đầu tư cho nghành phát triển, cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Quan điểm về cơ bản đã phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển công nghiệp và quy hoạch phát triển nghành của cả nước.

Tóm lại, trong những năm qua, nghành sản xuất VLXD ở Quảng Bình đang trên đà phát triển, tự khẳng định mình trong cơ chế mới hòa nhập với nền kinh tế của cả nước. Quảng Bình là tỉnh cũng có những lợi thế nhất định trong việc phát triển sản xuất VLXD, do đó việc nghiên cứu vận dụng phát huy những nguồn lực thuận lợi hiện có, tìm kiếm các giải pháp để hạn chế và vượt qua những khó khăn là công việc đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên. Có như vậy, ngành sản xuất VLXD ở Quảng Bình mới có thể phát triển, không chỉ thỏa mãn cho nhu cầu trong tỉnh mà còn tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
PHẦN THỨ BA
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VLXD TỈNH QUẢNG BÌNH 
ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN.
- Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phải phù hợp với: Quy hoạch phát triển ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch các ngành trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình...
- Phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh chú trọng kết hợp hài hòa các nhân tố: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và phát triển bền vững; trên cơ sở ưu tiên lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, nguyên liệu; quy mô hợp lý; sản phẩm đạt chất lượng kỹ, mỹ thuật, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

- Phát triển các chủng loại sản phẩm VLXD có thị trường tiêu thụ tốt trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, cụ thể là các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: xi măng, sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường (như vật liệu không nung, tấm lợp, tấm tường...). 

- Tập trung các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng vào các khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp để thuận lợi trong phát triển sản xuất và đảm bảo về môi trường; từng bước chuyển đổi hoặc loại bỏ các cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế thấp, không phù hợp với quy hoạch chung của Tỉnh.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN.
1. Mục tiêu chung: 

- Phát triển sản xuất VLXD nhằm đáp ứng được một phần nhu cầu các chủng loại sản phẩm VLXD cả về khối lượng và chất lượng ngày càng cao cho thị trường Tỉnh, các tỉnh lân cận và xuất khẩu; 

- Phát triển ngành vật liệu xây dựng có công nghệ sản xuất hiện đại tạo ra các sản phẩm chất lượng cao về kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu hao nguyên liệu và năng lượng thấp, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên; 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Phấn đấu đạt được sản lượng VLXD theo nhu cầu đã được dự báo đối với các chủng loại VLXD thông thường. Phát huy hết công suất sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao dựa trên lợi thế về tài nguyên, nguồn nhân lực và vị trí địa lý để cung cấp cho thị trường các tỉnh lân cận và xuất khẩu.

- Nâng giá trị sản xuất ngành công nghiệp VLXD đến năm 2020 gấp 2 lần so với năm 2015. Nhịp độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2010–2020 đạt khoảng 10-12%/năm.

- Thu hút thêm hơn 4.000 lao động phục vụ cho các cơ sở sản xuất VLXD, trong đó có trên 10% là cán bộ kỹ thuật chuyên ngành từ trung cấp trở lên.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VLXD ĐẾN NĂM 2020.
1. Xi măng:

Dự báo nhu cầu xi măng năm 2020 là: 5,6 triệu tấn. Tổng công suất thiết kế các nhà máy sản xuất xi măng đến năm 2020 đạt khoảng 5,53 triệu tấn cơ bản đáp ứng về nhu cầu xi măng trong tỉnh và xuất khẩu.

Định hướng phát triển xi măng đến năm 2020:

Dự báo nhu cầu xi măng năm 2020 là 5,5 triệu tấn. 
- Định hướng phát triển:
+ Theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/8/2011 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030”, giai đoạn từ 2016 – 2020 tỉnh Quảng Bình đầu tư thêm 02 nhà máy sản xuất xi măng của Sông Gianh 2 và Trường Thịnh nâng tổng công suất thiết kế các nhà máy xi măng  đến năm 2020 đạt khoảng 7.211triệu tấn. 

+ Năng lực sản xuất xi măng hiện có trên địa bàn tỉnh so với nhu cầu xi măng đến năm 2020 phục vụ cho xây dựng trong tỉnh đã đạt. Tuy nhiên, với lợi thế về tài nguyên, khoáng sản, lợi thế về cạnh tranh để cung cấp xi măng cho các tỉnh Miền Nam và xuất khẩu nên từ nay đến năm 2020, sẽ tiếp tục duy trì và đầu tư chiều sâu công nghệ trong các cơ sở nghiền xi măng, để gia tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng, đa dạng các chủng loại sản phẩm, đầu tư xây dựng và chuyển đổi công nghệ của một số cơ sở sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh như sau:

 - Phương án cụ thể như sau:

+ Đầu tư trạm nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Văn Hóa, công suất 1,8 triệu tấn/năm;

+ Đầu tư trạm nghiền xi măng Sông Gianh 2, công suất 1,4 triệu tấn/năm;

+ Đầu tư Nhà máy xi măng Trường Thịnh, công suất 1,8 triệu tấn/năm;

+ Chuyển đổi công nghệ tại nhà máy xi măng Thanh Trường

+ Di dời trạm nghiền xi măng tại phường Bắc Lý ra khỏi khu vực đô thị.

Bảng 39: Phương án quy hoạch xi măng.

	TT
	Tên công ty- Nhà máy
	Địa điểm
	Công suất

(Tấn/năm)

	1
	Công ty TNHH MTV xi măng Cosevco Sông Gianh
	Xã Tiến Hóa - huyện Tuyên Hóa
	1.400.000

	2
	Công ty TNHH MTV Sản xuất vật liệu Quảng Bình
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	96.000

	3
	Xí nghiệp xi măng Quảng Binh (Trạm nghiền)
	58 Trần Hư​ng Đạo - TP Đồng Hới
	70.000

	4
	Công ty TNHH VLXD Việt Nam
(Nhà máy Clinker Văn Hóa)
	Thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện tuyên Hóa, Quảng Bình
	1.500.000

	5
	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	1.500

(tấn/ngày)

	6
	Chi nhánh Nhà máy xi măng Cosevco 11
	Thôn Đông Phúc - Xã Quảng Trường - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình
	80.000

	7
	Chi nhánh Nhà máy xi măng Áng Sơn - Công ty Cổ phần Cosevco 6
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	500.000

	8
	Đầu tư mới Nhà máy Sông Gianh 2
	Tuyên Hóa
	1,4 triệu tấn/năm

	9
	ĐTM Trạm nghiền xi măng Văn Hóa
	Văn Hóa Tuyên Hóa
	1,8 triệu tấn/năm

	10
	ĐTM Nhà máy xi măng Trường Thịnh
	Quảng Bình
	1,8 triệu tấn/năm


2. Vật liệu xây:

Dự báo nhu cầu vật liệu xây năm 2020 là: 675 triệu viên QTC.

Tổng công suất thiết kế: Đến năm 2020 đạt 685 triệu viên QTC, đáp ứng được một phần nhu cầu của tỉnh, trong đó:

- Gạch đất sét nung: 233 triệu viên/năm, 33%

- Gạch bê tông: 180 triệu viên/năm, chiếm 27 %;

- Gạch bê tông bọt: 50 triệu viên/năm, chiếm 8 %.

- Gạch nhẹ AAC: 140 triệu viên/năm, chiếm 21 %.

- Tấm 3D: 72 triệu viên/năm, chiếm 11%.

Định hướng phát triển: 

- Không khai thác đất sét tại các khu vực sản xuất lúa để sản xuất gạch đất sét nung, không đầu tư mới ác cơ sở sản xuất gạch xây nung trên địa bàn Tỉnh. Chỉ duy trì các cơ sở sản xuất hiện tại.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi công nghệ sang sản xuất gạch không nung, đầu tư các cơ sở sản xuất gạch không nung trong các khu công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu của Tỉnh. 

- Phát triển sản xuất các loại vật liệu nhẹ, siêu nhẹ dùng để làm tường, vách ngăn, vật liệu chống cháy, chậm cháy, vật liệu cách âm, cách nhiệt, cách điện, tiết kiệm năng lượng, vật liệu mới, vật liệu công trình xanh… 

Các chỉ tiêu quy hoạch: 

- Quy mô công suất: 

+ Công suất thiết kế của 1 dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC không nhỏ hơn 100.000 m3/năm. 

+ Gạch bê tông cốt liệu và bê tông bọt: Có thể sử dụng các dây chuyền quy mô công suất khác nhau nhưng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm và môi trường, quy mô công suất không nhỏ hơn 5 triệu viên QTC/năm. 

- Mức tiêu hao: Đối với bê tông khí chưng áp tiêu hao nhiệt năng chưng hấp ≤ 1.624 kcal/m3 sản phẩm; tiêu hao điện năng ≤ 30 kWh/ m3 sản phẩm. 

- Công nghệ sản xuất: Đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng. 

Phương án cụ thể như sau:  

Giai đoạn từ nay đến năm 2020:

a. Gạch đất sét nung:

Hoàn thành đầu tư và duy trì sản xuất 14 cơ sở gạch đất sét nung bằng công nghệ Tuynel trên địa bàn tỉnh, tổng công suất 223 triệu viên/năm. Nguồn nguyên liệu đất sét tại các mỏ nằm trong quy hoạch khoáng sản:  
+ Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Đồng Tâm Quảng Bình: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty CP Cosevco I.5: công suất 40 triệu viên/năm.

+ Công ty CP Cosevco I.8: công suất 50 triệu viên/năm.

+ Công ty CP Cosevco Lê Hóa: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty Cổ phần VLXD 1/5: công suất 40 triệu viên/năm.

+ Công ty TNHH Thương mại gạch ngói Tuynel Cầu Bốn: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty Cổ phần Hoàng Hương: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty CPSXVL & XDTH Minh Sơn: công suất 18 triệu viên/năm.

+ Công ty CP SXVL & XD Đồng Tâm: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty TNHH Hương Hạnh: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty TNHH Trường Phiêm: công suất 10 triệu viên/năm.

+ Công ty CP Chánh Hòa: công suất 15 triệu viên/năm.

+ Công ty Cổ phần gạch Tuynel Vĩnh Ninh: công suất 20 triệu viên/năm.

+ Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Bình: công suất 10 triệu viên/năm.

Tổng công suất gạch nung năm 2016 là 213 triệu viên.

+ Hoàn thiện đầu tư nhà máy gạch tuynel Mỹ Thủy: Công suất 20 triệu viên/năm.

b. Gạch bê tông: 

- Phát huy công suất các cơ sở sản xuất gạch bê tông hiện có với tổng công suất 120 triệu viên QTC/năm (các cơ sở hiện có như đã trình bày ở phần hiện trạng sản xuất VLXD). 

- Đầu tư một số cơ sở sản xuất gạch bê tông, tổng công suất thiết kế là 60 triệu viên QTC/năm: 

+ Công suất mỗi cơ sở: quy mô từ 5 triệu viên QTC/năm trở lên. 

+ Nguyên liệu: xi măng, cát, đá mạt. 

+ Địa điểm: 

* Khu vực các cụm TTCN của huyện Minh Hóa: 02 dây chuyền. 

* Khu vực các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa: 02 dây chuyền.
* KCN Bắc, Tây Bắc TP Đồng Hới hoặc các cụm TTCN của TP Đồng Hới: 05 dây chuyền.
 * KCN Dinh Mười hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh: 02 dây chuyền.
* KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy: 03 dây chuyền.
c. Bê tông nhẹ: 

- Đầu tư xây dựng 01 cơ sở sản xuất gạch bê tông bọt, tổng công suất thiết kế là 75 triệu viên QTC/năm: 

+ Công suất: 72.000 m3/năm tương đương 50 triệu viên/năm mỗi cơ sở.

+ Địa điểm: 

* KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch: 01 cơ sở. 

- Đầu tư 02 cơ sở sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC, cách âm, cách nhiệt để cung cấp cho xây dựng các nhà cao tầng, sản phẩm bao gồm các loại gạch xây và tấm tường lắp ghép. 

+ Công suất: 200.000 m3 bê tông khí/năm (tương đương với 140 triệu viên gạch QTC/năm). 

+ Nguyên liệu: Thành phần chính của phối liệu chế tạo gồm cát nghiền mịn hoặc tro bay nhiệt điện (65 ÷ 70%); vôi (15 ÷ 20%); xi măng (10 ÷ 15%); thạch cao và chất tạo khí, thường là bột nhôm kim loại (0,015%); nước. Thạch cao có tác dụng giúp tháo khuôn nhanh, có thể không cần thiết sử dụng. Hầu hết các dây chuyền đều sử dụng cát nghiền mịn. Những nơi gần nguồn tro bay có thể dùng để thay thế hoàn toàn hoặc thay thế một phần cát nghiền. Sản phẩm có cường độ nén đạt 30 ÷ 80 KG/cm2. 

+ Kích thước viên gạch: Do có khối lượng thể tích nhỏ (thường từ 600÷ 1.000 kg/m3) vì vậy tuỳ theo yêu cầu của nhà đầu tư thường sản xuất các viên gạch xây có kích thước khá lớn (bằng 7÷12 lần viên gạch tiêu chuẩn). 

+ Địa điểm: 

* KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch: 01 cơ sở. 

Về nguồn nguyên liệu tro nhiệt điện: 

Trong khu vực KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch có 02 Dự án nhà máy Nhiệt điện, công suất nhà máy là 120MW/năm. Lượng tro của nhà máy có thể cung cấp khoảng 3.000 tấn/tháng, tương đương với 35.000 tấn/năm cho nhu cầu sử dụng. 

d. Tấm xây dựng - 3D: 

- Đầu tư xây dựng mới 2 cơ sở sản xuất tấm xây dựng-3D với tổng công suất thiết kế là 72 triệu viên QTC/năm: 

+ Công suất mỗi cơ sở: 0,6 triệu m2/năm (tương đương 38 triệu viên gạch QTC/năm). 

+ Địa điểm: 

* Khu vực Văn Hóa, Tiến Hóa hoặc các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa: 01 cơ sở.
* Khu vự Áng Sơn hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh: 01 cơ sở.
Bảng 40: Phương án quy hoạch vật liệu xây.
	TT
	Tên công ty- Nhà máy
	Địa điểm
	Công suất

(Triệu viên/năm)

	A
	Gạch đất sét nung
	
	

	1
	Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Đồng Tâm Quảng Bình
	Đồng Hới – Quảng Bình
	10

	2
	Công ty CP Cosevco I.5
	Quảng Xuân- Quảng Trạch
	40

	3
	Công ty CP Cosevco I.8
	Sơn Lộc- Quảng Trạch
	50

	4
	Công ty CP Cosevco Lê Hóa
	Lê Hóa- Tuyên Hóa
	10

	5
	Công ty Cổ phần VLXD 1/5
	Đồng Hới – Quảng Bình
	40

	6
	Công ty TNHH Thương mại gạch ngói Tuynel Cầu Bốn
	Đồng Hới – Quảng Bình
	18

	7
	Công ty Cổ phần Hoàng Hương
	Quảng Tùng- Quảng Trạch
	10

	8
	Công ty CPSXVL & XDTH Minh Sơn
	Quảng Phú- Quảng Trạch
	10

	9
	Công ty CP SXVL & XD Đồng Tâm
	Lệ Thủy –Quảng Bình
	10

	10
	Công ty TNHH Hương Hạnh
	Đại Trạch – Bố Trạch
	10

	11
	Công ty TNHH Trường Phiêm
	Hoàn Lão – Bố Trạch
	10

	12
	Công ty CP Chánh Hòa
	Chánh Hòa – Bố Trạch
	15

	13
	Công ty Cổ phần gạch Tuynel Vĩnh Ninh
	Vĩnh Ninh –Quảng Ninh
	20

	14
	Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Bình
	Đồng Hới – Quảng Bình
	10

	15
	ĐTM Nhà máy gạch Tuynel Mỹ Thủy
	Mỹ Thủy – Lệ Thủy
	20

	B
	Gạch bê tông
	
	

	1
	ĐTM nhà máy sản xuất gạch bê  tông
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Minh Hóa
	10

	2
	ĐTM nhà máy sản xuất gạch bê  tông
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa
	10

	3
	ĐTM nhà máy sản xuất gạch bê  tông
	KCN Bắc, Tây Bắc TP Đồng Hới hoặc các cụm TTCN của thành phố Đồng Hới
	20

	4
	ĐTM nhà máy sản xuất gạch bê  tông
	KCN Dinh Mười hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh
	10

	5
	ĐTM nhà máy sản xuất gạch bê  tông 
	KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy
	10

	C
	Bê tông nhẹ
	
	

	1
	ĐTM nhà máy sản xuất bê  tông nhẹ
	KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch
	75


	D
	Tấm xây dựng - 3D
	
	

	1
	ĐTM nhà máy sản xuất tấm xây dựng 3D
	Khu vực Văn Hóa, Tiến Hóa hoặc các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa
	36

	2
	ĐTM nhà máy sản xuất tấm xây dựng 3D
	Khu vực Áng Sơn hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh
	36




3. Vật liệu lợp:

Trên địa bàn Tỉnh hiện có các cơ sở sản xuất ngói lợp nung, không nung, tấm lợp amiăng xi măng, tấm lợp kim loại. Ngoài ra, một số vật liệu lợp khác như tấm lợp nhựa, tấm lợp cao cấp Polycarbonate (Onduline)... để đáp ứng nhu cầu sản phẩm vật liệu lợp của Tỉnh còn được cung cấp bởi các tỉnh lân cận và nhập ngoại. Hiện nay, trên thế giới cũng như ở trong nước đang hướng tới việc sử dụng các loại vật liệu lợp nhẹ, có độ thẩm mỹ và độ bền cao, tiện ích khi sử dụng như các loại Tonmat, tấm lợp polycarbonate, tấm lợp polycarbonate - hợp kim nhôm... nên cần thiết phát triển sản xuất các sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu. 

Nhu cầu vật liệu lợp đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình là: 5,5 triệu m2.
Tổng công suất thiết kế: Đến năm 2020 đạt: 3.2 triệu m2/năm, đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu lợp của tỉnh, trong đó: 

- Ngói nung: 500 nghìn viên;
- Ngói xi măng: 200 nghìn m2/năm; 

- Tấm lợp xi măng cốt sợi : 2.5 triệu m2/năm;

Định hướng phát triển vật liệu lợp đến năm 2020 như sau: 

- Không khai thác đất sét để sản xuất ngói nung, không đầu tư các cơ sở sản xuất ngói nung trên địa bàn Tỉnh. 

- Dây chuyền sản xuất tấm lợp xi măng cốt sợi phải đầu tư đồng bộ các thiết bị công nghệ với khả năng tự động hóa các khâu xé bao, nghiền, định lượng sợi, tránh sự tiếp xúc trực tiếp của công nhân; Chất lượng sản phẩm tấm lợp xi măng cốt sợi phải đạt Quy chuẩn số QCKT 16-4/2012/BXD. 

- Phát triển sản xuất đa dạng các sản phẩm tấm lợp như tấm lợp kim loại, tonmat, tấm lợp composite, tấm lợp polycarbonate, tấm lợp polycarbonate - hợp kim nhôm, tấm lợp từ sợi hữu cơ và bi tum, tấm lợp acrylic có phủ các hạt đá tự nhiên… 

- Phát triển các loại vật liệu lợp chất lượng cao, sản xuất trên các dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại. 

Phương án phát triển như sau:  

Giai đoạn từ nay đến năm 2020:

- Phát huy công suất các cơ sở sản xuất vật liệu lợp hiện có để cung cấp cho nhu cầu trong Tỉnh với tổng công suất khoảng 5.2 triệu m2/năm, bao gồm: 

- Ngói nung: 500 nghìn viên;
- Ngói xi măng: 200 nghìn m2/năm; 

- Tấm lợp xi măng cốt sợi: 2.5 triệu m2/năm;

- Đầu tư xây dựng một số cơ sở sản xuất ngói xi măng cát màu, kích thước 330 x 420 mm (loại ngói 10 viên/m2), bề mặt được phủ một lớp sơn màu để bảo vệ và làm tăng độ thẩm mỹ. Tổng công suất đầu tư: 02 cơ sở với công suất 0,25 - 0,5 triệu m2/năm. 

+ Công suất mỗi cơ sở: 0,25- 0,5 triệu m2/năm. 

+ Địa điểm dự kiến: 

* Khu vực Tiến Hóa hoặc các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa: 01 cơ sở.
* Khu vực Áng Sơn hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh: 01 cơ sở.
- Đầu tư các cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại 3 lớp trên cùng là lớp tôn mạ kẽm, lớp giữa là lớp PU cách nhiệt, dưới cùng là lớp tạo trần nhà được làm bằng màng PP hoặc PVC. Sản phẩm có màu sắc đa dạng và chiều dài tuỳ ý, phù hợp với mái nhà có khẩu độ lớn, tổng công suất đầu tư: 04 cơ sở với công suất 0,25-0,5 triệu m2/năm. 

+ Công suất mỗi cơ sở: 0,25 - 0,5 triệu m2/năm.
+ Địa điểm dự kiến: 

* KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy: 01 cơ sở.
* KCN Bắc, Tây Bắc TP Đồng Hới hoặc các cụm TTCN của TP Đồng Hới: 02 cơ sở.
* Khu vực các cụm TTCN của huyện Bố Trạch: 02 cơ sở.
* KCN Hòn La hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Trạch: 01 cơ sở.
* Khu vực các cụm TTCN của thị xã Ba Đồn: 01 cơ sở.
Bảng 41: Phương án quy hoạch vật liệu lợp.
	TT
	Tên công ty- Nhà máy
	Địa điểm
	Công suất

(Triệu m2/năm)

	A
	Ngói xi măng cát màu
	
	1

	1
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất ngói xi măng
	Khu vực Tiến Hóa hoặc các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa
	0,5

	2
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất ngói xi măng
	Khu vực Áng Sơn hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh
	0,5

	B
	Tấm lợp kim loại 3 lớp
	
	3,5

	1
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại 3 lớp
	KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy
	0,5



	2
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại 3 lớp
	KCN Bắc, Tây Bắc TP Đồng Hới hoặc các cụm TTCN của TP Đồng Hới
	1

	3
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại 3 lớp
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Bố Trạch
	1

	4
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại 3 lớp
	KCN Hòn La hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Trạch
	0,5



	5
	Đầu tư mới cơ sở sản xuất tấm lợp kim loại 3 lớp
	Khu vực các cụm TTCN của TX Ba Đồn TX Ba Đồn
	0,5


4. Đá xây dựng:

Nhu cầu đá xây dựng hiện nay và trong thời gian tới rất lớn. Dự báo nhu cầu đá xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 4,3 triệu m3.

Hiện tại, năng lực khai thác đá xây dựng trên địa bàn Quảng Bình khoảng 3,2 triệu m3/năm. Trong giai đoạn tới, Quảng Bình tiếp tục duy trì, ổn định công suất các cơ sở khai thác đá xây dựng đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và có thể cung cấp cho thị trường các tỉnh lân cận.

Định hướng phát triển: 

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ khai thác đá xây dựng tại cơ sở hiện có, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

- Tập trung khai thác đá xây dựng tại các mỏ đá đã được cấp phép; tăng cường thiết bị vận chuyển, nâng cấp hệ thống đường vận chuyển nội bộ để cung ứng cho nhu cầu xây dựng. 

- Các cơ sở khai thác cần đầu tư dây chuyền chế biến hiện đại và phải có phương án sử dụng mạt đá để sản xuất các loại vật liệu khác nhằm tận dụng tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

Phương án cụ thể: Duy trì khai thác tại 47 cơ sở hiện có.

Bảng 42: Quy hoạch khai thác đá xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
	Huyện
	Tên cơ sở
	Địa điểm
	Công suất (m3/năm)

	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2020

	Minh Hóa
	Tổng
	75.000
	75.000

	
	CT TNHH Liễu Lựu
	Lèn Hung, xã Yên Hoá, Minh Hoá
	30.000
	30.000

	
	CT TNHH XDVL Liên Hư​ơng
	Lèn Cà Xái, xã Hoá Tiến, Minh Hoá
	45.000
	45.000

	Tuyên Hóa
	Tổng
	945.000
	945.000

	
	CT TNHH Khánh Sơn
	
	30.000
	30.000

	
	CT Cổ phần Đại Phúc Quảng Bình
	Lèn Vụng, Văn Hoá, Tuyên Hoá
	180.000
	180.000

	
	DN T​ nhân vàng bạc Thắm Chính
	Lèn Hung Ba Tâm, Thuận Hoá, Tuyên Hoá
	30.000
	30.000

	
	CT CP Khai thác và SX bột đá CLC Linh Thành Quảng Bình
	Lèn Hung, Châu Hoá, Tuyên Hoá
	450.000
	450.000

	
	CT TNHH XD và TM Đại Thạch
	Lèn Minh Cầm, Châu Hoá, Tuyên Hoá
	35.000
	35.000

	
	HTX sản xuất và KDVLXD Đồng Lực
	Lèn Thống Lĩnh, Hương Hoá, Tuyên Hoá
	10.000
	10.000

	
	DN T​ nhân TM Đức Tr​ường
	Lèn Hung Ba Tâm, Thuận Hoá, Tuyên Hoá
	30.000
	30.000

	
	CT CP COSEVCO 1.5
	Lèn Thống Lĩnh, xã H​ơng Hoá, huyện Tuyên Hoá
	55.000
	55.000

	
	CT TNHH Đại Tiến Phát
	Lèn Cây Trỗ, xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá
	10.000
	10.000

	
	CT TNHH XDTH Thanh Tiến
	Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên và Lèn Vịnh, xã Văn Hoá
	10.000
	10.000

	
	CT TNHH VT và TM Mai Thanh
	lèn Thanh Thuỷ, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá
	50.000
	50.000

	
	HTX sản xuất VLXD Thuận Tiến
	lèn Cây Trỗ, xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá
	30.000
	30.000

	
	CT TNHH TM và DV Thạch Ngọc
	Lèn Hung Ba Tâm, xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá
	20.000
	20.000

	
	CT TNHH XD và TM Hoàng Mai
	Lốn Ông Bắc, Hương Hóa, Tuyên Hóa
	30.000
	30.000

	
	CT Cổ phần Tasco Thành Công
	Lèn Hung, Châu Hóa, Tuyên Hóa
	10.000
	10.000

	Quảng Trạch
	Tổng
	1.561.000
	1.561.000

	
	CT Cổ phần XNK Quảng Bình
	Khe Chay, Quảng Đông, Quảng Trạch
	400.000
	400.000

	
	CT Cổ phần 207
	Lèn Cụt Tai, Quảng Tiên, Quảng Trạch và lèn Vụng Văn Hoá, Tuyên Hoá
	48.000
	48.000

	
	CT CP ĐT và Xlắp Dầu khí IMiCo
	Khe Lau, Quảng Đông, Quảng Trạch
	200.000
	200.000

	
	CT CP khoáng sản Đá Việt
	Khe Lau, Quảng Đông, Quảng Trạch
	200.000
	200.000

	
	CT CP Khai thác và SX bột đá CLC Linh Thành Quảng Bình
	Khe Chay, Quảng Đông, Quảng Trạch
	480.000
	480.000

	
	CT TNHH XNK Hà Nam
	Khe Lau, Quảng Đông, Quảng Trạch
	45.000
	45.000

	
	CT XLDK PVC Trường Sơn
	Khe Lau, Quảng Đông, Quảng Trạch
	100.000
	100.000

	
	CT CP tập đoàn Trường Thịnh
	Khe Chay, Quảng Đông, Quảng Trạch
	50.00
	50.000

	
	CT CP Đầu t​ư PT Phương Bắc
	Khe Lau, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch


	20.000
	20.000

	
	CT TNHH Tr​àng An
	Khe Cuồi, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
	18.000
	18.000

	Bố Trạch
	Tổng
	124.000
	124.000

	
	CT TNHH Việt Hà
	Lèn Hung Cùng, Phúc Trạch, Bố Trạch
	80.000
	80.000

	
	CT TNHH phát triễn lâm nghiệp Ba Tâm
	Khe Chuối, Phú Định, Bố Trạch
	7,000
	7.000

	
	CT TNHH 1TV Tràng An
	Khe Ngang, Phúc Trạch, Bố Trạch
	37,000
	37.000

	Quảng Ninh
	Tổng
	271.000
	271.000

	
	CT TNHH Tổng CT Thế Thịnh
	Khe Giây, Trư​ờng Xuân, Quảng Ninh
	22.000
	22.000

	
	CT TNHH Tổng CT Thế Thịnh
	Lèn Rào Trù, Trường Xuân, Quảng Ninh
	37.000
	37.000

	
	CT CP XD và t​ư vấn Bình Lợi
	khe ngang, Trường Xuân, Quảng Ninh
	32.000
	32.000

	
	CT CP đầu t​ư và TM Hồng Đức
	Khe Ngang, Trường Xuân, Quảng Ninh
	46.000
	46.000

	
	CT CP xây dựng và TV Bình Lợi
	Lèn Con Rào Đá, Tr​ường Xuân, Quảng Ninh
	50.000
	50.000

	
	CT CP XNK Quảng Bình
	Lèn áng Sơn, Vạn Ninh, Quảng Ninh
	37.000
	37.000

	
	CT TNHH Vận tải và Thương mại Hòa Phát
	Lèn Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	25.000
	25.000

	
	CT TNHH Thục Linh
	Lèn Con, Rào Trù, Trường Xuân, Quảng Ninh
	22.000
	22.000

	Lệ Thủy
	Tổng
	316.000
	316.000

	
	Chi nhánh CT TNHH TMXDTH Hoàng Văn tại QB
	Lèn Sầm, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	42.000
	42.000

	
	CT TNHH SXVL và XD Gia Thịnh
	Lèn Sầm, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	37.000
	37.000

	
	CT CP ĐT phát triển Cosevco
	lèn Am, lèn Bạc, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	30.000
	30.000

	
	CT CP SXVL và XDCT 405
	Lèn Bạc, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	40.000
	40.000

	
	CT Cổ phần Sơn Thành
	Lèn Bạc, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	45.000
	45.000

	
	CT CP tập đoàn Trường Thịnh
	Lèn Áng Sơn, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	50.000
	50.000

	
	CT TNHH Huy Hoàng
	Lèn Dân Chủ, xã Ngân Thuỷ, Huyện Lệ Thuỷ
	30.000
	30.000

	
	CT TNHH Hoàng Huy Toàn
	Lốn Sầm, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	27.000
	27.000

	
	CT TNHH Bình Phước
	Km7+500 đường 10, Ngân Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	15.000
	15.000

	
	Tổng cộng
	3.292.000
	3.292.000


5. Cát, sỏi xây dựng:

Nhu cầu cát xây dựng hiện nay và trong thời gian tới rất lớn. Dự báo nhu cầu cát xây dựng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 3 triệu m3.

Năng lực khai thác cát xây dựng trên địa bàn Quảng Bình khoảng 1,6 triệu m3/năm. Trong giai đoạn tới, Quảng Bình tiếp tục duy trì, ổn định công suất các cơ sở khai thác cát xây dựng đã được cấp phép đáp ứng một phần nhu cầu trong tỉnh, đồng thời tập trung thăm dò, tìm kiếm các mỏ cát mới.

Định hướng phát triển khai thác cát, sỏi:

- Đẩy mạnh khai thác cát trên sông Gianh, sông Dinh, sông Bùng, sông Long Đại, sông Son, sông Kiến Giang để đáp ứng nhu cầu cát xây và cát đổ bê tông trong toàn tỉnh, trên cơ sở quản lý chặt chẽ việc thực hiện đúng các quy định khai thác cát lòng sông, khai thác đúng quy hoạch và đúng quy trình. Tận dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của tỉnh, song phải gắn với công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức sắp xếp lại lực lượng khai thác cát sỏi trên cơ sở tập hợp các hộ cá thể thành lập các cơ sở khai thác cát xây dựng có các bãi chứa cát sỏi tập trung, cũng là đầu mối thu mua cung ứng cát sỏi để hạn chế tình trạng khai thác manh mún, phân tán, nâng cao sản lượng khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức quản lý khai thác theo quy hoạch, nhằm bảo vệ tài nguyên, bảo vệ các công trình xây dựng, giao thông, thuỷ lợi. Đồng thời huy động được nguồn vốn trong dân để đầu tư phương tiện, thiết bị khai thác, cải tạo bến bãi, đường giao thông.

- Chấm dứt tình trạng khai thác trái phép của các tổ chức và tư nhân không có chức năng khai thác và kinh doanh cát. 

Phương án cụ thể:

* Giai đoạn từ nay đến 2020:

+ Đưa các mỏ cát mới cấp phép vào hoạt động khai thác ở các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy (thượng nguồn các sông: Kiến Giang, sông Dinh, sông Gianh).

+  Đầu tư thêm phương tiện khai thác, bốc xúc và vận chuyển bằng cơ giới để tăng tổng năng lực khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp hiện có từ 200.000 m3/năm lên 300.000 m3/năm vào năm 2020.

+ Thành lập một số cơ sở khai thác cát sỏi xây dựng tập trung thay thế khai thác nhỏ hộ cá thể, đầu tư xây dựng mở rộng bến bãi tập trung, đường giao thông, tại các huyện:

- Huyện Lệ Thuỷ: Thành lập 1 cơ sở khai thác cát sỏi trên sông Kiến Giang. Nâng năng lực khai thác cát của huyện lên 300.000 m3/năm. 

- Huyện Quảng Ninh: Thành lập 1 cơ sở khai thác cuội sỏi lòng sông Long Đại. Nâng năng lực khai thác cuội sỏi của huyện lên 300.000 m3/năm.
- Huyện Bố Trạch: Thành lập 1 cơ sở khai thác cát tại các bãi cát Chánh Hoà, Nam Trạch, Hưng Trạch trên 2 sông: sông Dinh và sông Bung. Nâng năng lực khai thác cát sỏi của huyện lên 600.000 m3/năm.

- Thành phố Đồng Hới: Thành lập 1 cơ sở với sản lượng 100.000 m3/năm.

- Huyện Quảng Trạch: Thành lập 1 cơ sở với sản lượng 200.000 m3/năm.

- Huyện Tuyên Hoá: Duy trì các HTX khai thác cát sỏi hiện có với sản lượng 100.000 m3/năm.

Theo phương án trên, năng lực khai thác cát sỏi của tỉnh đến năm 2016 đạt khoảng 1.600.000 m3.

* Giai đoạn 2020 - 2030: 

+ Phát huy năng lực sản xuất của giai đoạn trước; nâng công suất đầu tư ở một số cơ sở có tiềm năng nhằm mục tiêu đạt sản lượng như dự báo.

+ Đầu tư tăng cường phương tiện khai thác, bốc xúc và vận chuyển bằng cơ giới để tăng tổng năng lực khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp hiện có từ 300.000 m3/năm lên 600.000 m3/năm vào năm 2020.

   
Năng lực khai thác cát sỏi của tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng 1.900.000m3.

6. Vật liệu san lấp.
Vật liệu dùng để san lấp, tôn nền mặt bằng tuy không có giá trị lớn về mặt kinh tế nhưng rất cần thiết trong xây dựng, nhất là trong giai đoạn tới Quảng Bình tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông như dự án xây dựng đường cao tốc từ Đèo Ngang đến Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, khu tái định cư... Nhu cầu vật liệu san lấp của tỉnh từ nay đến năm 2020 là rất lớn, trên địa bàn Quảng Bình có nhiều mỏ đất, sỏi phún và khu vực cát nhiễm mặn có thể khai thác sử dụng làm vật liệu san lấp.

Định hướng phát triển: 

- Kết hợp tận dụng nguồn cát nhiễm mặn từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch trên sông biển để bù đắp một phần lượng thiếu hụt.

- Sử dụng các mỏ đất đã được đưa vào quy hoạch khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình gia đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Sử dụng đá xây dựng (đá tảng, đá hộc, đá hỗn hợp) để thay thế vật liệu san lấp trong trường hợp cần thiết, ở những môi trường phù hợp.

Phương án cụ thể:
Bảng 43: Quy hoạch khai thác vật liệu san lấp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

	Huyện
	Địa điểm
	Diện tích khai thác

(ha)
	Trữ lượng

(Triệu m3)

	Minh Hóa
	Đồi Chôông Sóoc, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa
	7,00
	0,35

	
	Ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa
	3,00
	0,15

	
	Khu vực Hói Tràn, 
xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa
	5,00
	0,25

	
	Đồi Ông Voi, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa
	10,00
	0,50

	Tuyên Hóa
	Eo Đại Hòa, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	1,20
	0,06

	
	Eo Đại Hòa, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	1,20
	0,06

	
	Núi Cục Mối, thôn Cương Trung B, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	2,80
	0,14

	
	Thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	5,00
	0,25

	
	xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	9,00
	0,50

	Thị xã Ba Đồn
	Đồng Hòa, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn
	4,80
	0,19

	Quảng Trạch
	Thôn Kinh Tân, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch
	4,30
	0,13

	
	Khu vực 1 và khu vực 2, thôn Xuân Trường, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch
	4,30
	0,13

	
	Thôn Hướng Phương và thôn Tô Xá, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
	7,20
	0,20

	
	xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch
	3,00
	0,15

	
	Thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch
	0,50
	0,03

	
	Thôn 7, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch
	1,20
	0,06

	
	Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch
	3,50
	0,15

	
	Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch
	14,00
	0,60

	Bố Trạch
	Động Bằng, thôn 3, xã Hạ Trạch, 
huyện Bố Trạch
	3,00
	0,15

	
	Trọt Áng, thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch
	4,00
	0,20

	Thành phố Đồng Hới 
	Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới
	4,00
	0,24

	
	Xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới
	24,00
	1,40

	
	Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới
	20,00
	1,00

	Quảng Ninh
	Hà Kiên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh
	3,00
	0,15

	
	Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	3,00
	0,15

	
	Thôn Thủ Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
	3,00
	0,15

	
	Thôn Đại Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
	5,00
	0,25

	
	Thôn Đại Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	2,00
	0,15

	
	Thôn Tây, xã Vạn Ninh, h. Quảng Ninh
	5,00
	0,25

	Lệ Thủy
	Đập Mưng, xã Mai Thủy, Lệ Thủy
	5,00
	0,25

	
	Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
	5,00
	0,35

	
	Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	6,00
	0,42

	
	Xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy
	3,00
	0,21

	
	Thôn Lục Giang, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy
	3,80
	0,27

	
	Thôn Việt Xô, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	2,30
	0,11

	
	Thôn Xuân Giang, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	2,50
	0,12

	
	Thôn Sen Đông, Sen Thượng, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy
	7,00
	0,49

	
	Xóm Phường, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy
	3,50
	0,25

	Tổng
	202,30
	10,45


7. Bê tông.
Theo đánh giá của các nhà khoa học, quản lý và sản xuất, các sản phẩm bê tông vẫn là VLXD chủ yếu của thế kỷ 21. Nhu cầu sử dụng các loại bê tông trong xây dựng sẽ vẫn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Trong giai đoạn vừa qua, bê tông là một trong những sản phẩm có tốc độ tăng sản lượng cao nhất so với tất cả các loại VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các trạm trộn bê tông được đầu tư với số lượng và công suất lớn, nên không khai thác được hết năng lực, nhiều trạm trộn bê tông chỉ sản xuất và bán bê tông trộn sẵn, thiếu cơ sở sản xuất các sản phẩm bê tông cấu kiện nên hiệu quả sử dụng năng lực thiết bị còn thấp. Trong thời gian tới nhu cầu các loại bê tông vẫn tiếp tục tăng lên để đáp ứng cho xây dựng các công trình xây dựng. 

Phương hướng phát triển đến năm 2020 như sau: 

- Đầu tư chiều sâu công nghệ sản xuất, di dời các cơ sở sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông vào trong các khu công nghiệp để hình thành mạng lưới cung ứng thuận tiện cho nhu cầu xây dựng của tỉnh và hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Nghiên cứu, sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm bê tông: bê tông mác cao (mác 400, 600, 800), bê tông tự lèn, các loại bê tông nhẹ, bê tông cách âm, cách nhiệt, bê tông dự ứng lực, cấu kiện bê tông, bê tông bán lắp ghép, bê tông thương phẩm… đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng các công trình cao tầng và các công trình xây dựng khác. 

Phương án cụ thể như sau:  

Giai đoạn từ nay đến năm 2020:

- Phát huy công suất các cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông hiện có để cung cấp cho nhu cầu xây dựng: 

+ Các cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn có công suất 340.000m3 /năm. 

+ Các trạm trộn bê tông có công suất 865.000 m3 /năm 

- Đầu tư mới một số trạm trộn bê tông để đáp ứng nhu cầu xây dựng, tổng công suất thiết kế dự kiến 1,0 triệu m3/năm:

+ Công suất của mỗi trạm trộn có quy mô từ 60 m3 /h trở lên.

+ Nguyên liệu: Xi măng, cát, đá dăm.
+ Địa điểm đầu tư:

* KCN Hòn La: 03 trạm trộn và đã có 02 trạm trộn của Công ty CP Cosevco I.5, Công ty Linh Thành đã có chủ trương đầu tư.

* Khu vực cụm TTCN của thị xã Ba Đồn: 01 trạm trộn.

* Khu vực cụm TTCN của xã Thuận Đức: 01 trạm trộn đã chủ trương đầu tư của Công ty XDTH Đức Thắng.

* KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy: 01 trạm trộn.

Bảng 44: Phương án quy hoạch bê tông.
	TT
	Tên công ty
	Địa điểm
	Công suất

	A
	Các cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn

	1
	Công ty XDTH Trư​ờng Sơn
	KHP5- Tt Ba Đồn - Quảng Trạch - QB
	150.000 m3/năm

	2
	Công ty CP Xây Dựng Điện Vneco 12
	155, Lý Thường Kiệt- Đồng Hới
	50.000 m3/năm

	3
	Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ - Quảng Bình
	Khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình
	80.000 m3/năm

	4
	Nhà máy Bê tông Minh Đức - Quảng Bình (Tổng Công ty Sơn Trường)
	Khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình
	60.000 m3/năm

	B
	Các trạm trộn bê tông

	1
	Chi nhánh bê tông Công ty TNHH Tư Vấn XD Tiến Phát
	KCN Tây Bắc Đồng Hới-Bắc Lý - ĐH
	42.000 m3/năm

	2
	Công ty TNHH XDTH Đức Thắng
	Thuận Đức - ĐH
	10.000 m3/năm

	3
	Công ty TNHH Nguyên Anh
	Quảng Xuân- QT
	12.000 m3/năm

	4
	Công ty TNHH Nguyên Anh 2
	Nam Trạch - BT
	30.000 m3/năm

	5
	Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Thanh Thiên
	Phường Đức Ninh Đông – ĐH - QB
	26.000 m3/năm

	6
	Bê tông Hưng Vượng

 (cơ sở 1)
	Thôn Nam Lãnh – Quảng Phú – QT
	24.000 m3/năm

	7
	Bê tông Hưng Vượng

 (cơ sở 2)
	KCN Bắc Đồng Hới- ĐH
	72.000 m3/năm

	8
	Đầu tư mới trạm trộn Bê tông (ông ty CP Cosevco I.5)
	Khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình
	400.000 m3/năm

	9
	Đầu tư mới trạm trộn Bê tông (Công ty Linh Thành)
	Xã Quảng Đông – Huyện Quảng Trạch
	150.000 m3/năm

	10
	Đầu tư mới trạm trộn Bê tông
	Khu vực cụm TTCN của thị xã Ba Đồn
	150.000 m3/năm

	11
	Đầu tư mới trạm trộn Bê tông (Công ty XDTH Đức Thắng)
	TTCN của xã Thuận Đức
	150.000 m3/năm

	12
	Đầu tư mới trạm trộn bê tông 
	KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy
	150.000 m3/năm


8. Đá ốp lát:

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay có một số cơ sở gia công đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo, nhỏ lẽ nằm rải rác trong khu dân cư tại các đô thị (Công suất mỗi cơ sở từ vai chục đến vài trăm m2/năm) với nguồn đá khối cung cấp chủ yếu từ các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên. . .Ngoài ra, còn có các loại đá ốp lát nhân tạo đang được các cơ sở trong nước sản xuất và cung ứng cho thị trường tỉnh Quảng Bình. 

Địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng có nhiều loại đá đẹp như đá marbre đen, granit vàng, hồng sẫm, gabro màu đen nhung, xanh đen... khi gia công làm các loại đá ốp lát tự nhiên được các nước ưa chuộng. Tuy nhiên, việc khai thác đá ốp lát tự nhiên với kích thước lớn hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn như mỏ đá thường được phân bố ở những vùng núi điều kiện khai thác và giao thông không thuận lợi, loại đá có độ nguyên khối cao, màu sắc đẹp không nhiều, vì vậy một số doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất các loại đá nhân tạo để cung cấp cho thị trường và xuất khẩu.

Đá nhân tạo là các loại vật liệu có thể ốp và lát cả ở trong nhà và ngoài trời, làm các thiết bị nội ngoại thất như bàn, ghế, cầu thang. Có thể tận dụng các loại đá thiên nhiên kích cỡ nhỏ để sản xuất ra những tấm đá nhân tạo kích thước lớn, màu sắc đẹp, chất lượng cao nhưng giá thành thấp hơn đá granit tự nhiên. Việc phát triển sản xuất các loại đá nhân tạo là cần thiết và làm phong phú hơn về các chủng loại vật liệu ốp lát. Ngoài ra, còn có thể sản xuất đá ốp lát nhân tạo với mọi kích cỡ. 

Các loại đá nhân tạo ở nước ta đều được sản xuất bằng thiết bị và công nghệ của Italia bằng máy rung ép chân không với kỹ thuật đánh bóng tiên tiến, bao gồm một số chủng loại sản phẩm như sau: 

- Terastone: là loại đá nhân tạo được làm từ hạt đá marble, granit với chất kết dính là xi măng trắng và chất kết dính hữu cơ được trộn và tạo hình trên dàn máy rung chân không và mài bóng trên dây chuyền tự động để tạo sản phẩm có độ bóng cao, màu sắc phong phú và được sử dụng để ốp, lát nền các công trình xây dựng. Sản phẩm có chiều dày: 11, 15, 20 mm; độ hút nước: 0,5%; cường độ nén từ 500 ÷ 800 KG/cm2. 

- Brettonstone: là loại đá nhân tạo được sản xuất bằng các hạt đá granit, thạch anh và chất kết dính là Polyeste Resin được hoạt hoá ở nhiệt độ 80 ÷ 100oC, sản phẩm có kích thước lớn 1.400 x 3.000 mm có vân và màu sắc phong phú rất gần với đá granit tự nhiên và từ kích thước trên có thể cắt theo các kích thước của công trình. Sản phẩm có cường độ nén 2.100 KG/cm2, độ chịu uốn, độ đồng màu, độ chịu mài mòn cao hơn đá granit tự nhiên. 

Hai loại sản phẩm terastone và brettonstone hiện nay đang được Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) sản xuất tại nhà máy Vicostone Hà Nội. Sản phẩm của Tổng Công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam đã được sử dụng để xây dựng các nhà cao tầng tại Hà Nội và đang được xuất khẩu chủ yếu ra nước ngoài. 

Dự kiến nhu cầu về đá ốp lát tại Quảng Bình đến năm 2020 là 550.000 m2/năm. Công suất các cơ sở sản xuất đá ốp lát trên địa bàn tỉnh đạt 355.000 m2 /năm. Trong đó: 

- Đá ốp lát tự nhiên: 150.000 m2 /năm. 

- Đá ốp lát nhân tạo: 155.000 m2 /năm. 

Phương hướng phát triển đến năm 2020 như sau: 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình để di chuyển các cơ sở gia công đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo trên địa bàn vào sản xuất tập trung tại các khu cụm TTCN của các địa phương để sản xuất bảo đảm chất lượng và đảm bảo môi trường.  

- Kêu gọi đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp bao gồm các sản phẩm terastone và brettonstone trong các khu công nghiệp của tỉnh. 

- Đầu tư chiều sâu công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy hết công suất các cơ sở sản xuất đá ốp lát hiện có. 

Phương án cụ thể như sau:  

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: 

- Phát huy hết công suất các cơ sở sản xuất đá ốp lát từ đá tự nhiên hiện có, tổng công suất đạt: 355.000 m2 /năm. 

- Đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp bao gồm các sản phẩm terastone và brettonstone. 

+ Công suất: 1,0 triệu m2 /năm trở lên.

+ Địa điểm dự kiến: KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch.

Bảng 45: Phương án quy hoạch đá ốp lát.
	TT
	Tên công ty
	Địa điểm
	Công suất

	1
	Các cơ sở hiện tại
	
	355.000 m2/năm

	2
	Đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp
	Khu công nghiệp Hòn La, tỉnh Quảng Bình
	1000.000 m2/năm


9. Kính xây dựng:

Năng lực sản xuất kính trên toàn quốc đến năm 2014 đạt khoảng trên 187,9 triệu m2 kính xây dựng, thoả mãn nhu cầu kính xây dựng trong toàn quốc đến năm 2020. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có cơ sở sản xuất kính mà chỉ có các cơ sở gia công kính an toàn, kính cường lực. Năm 2015, tổng công suất thiết kế của các cơ sở là 350.000m2 /năm, sản lượng đạt 310.000 m2. 

Phương hướng phát triển đến năm 2020: 

- Không đầu tư mới sản xuất kính nổi. 

- Khuyến khích đầu tư chiều sâu công nghệ, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, nâng cao chất lượng, đa dạng chủng loại sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và công nghệ gia công sản phẩm sau kính 

- Mức tiêu hao nhiệt năng ≤ 2.000 kcal/kg sản phẩm; Mức tiêu hao điện năng ≤ 400 kWh/tấn sản phẩm. 

- Về chủng loại sản phẩm: 

Trong thời gian tới cần tập trung vào sản xuất các mặt hàng sau kính phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

+ Kính xây dựng thông thường với các độ dày từ 4mm đến 25mm, kích thước lớn tới 4 x 6 m phục vụ cho xây dựng và làm đồ nội thất; 

+ Kính xây dựng cho trang trí nội ngoại thất với nhiều màu sắc; 

+ Kính an toàn dùng làm cửa sổ, hệ thống bao che, mặt dựng các nhà cao tầng và làm các vách ngăn trong xây dựng (kính dán, kính tôi…); 

+ Kính hấp thụ nhiệt nhằm hạn chế năng lượng mặt trời đối với công trình; 

+ Kính cách âm, cách nhiệt, kính chịu lửa; 

+ Kính nghệ thuật (gạch mosaic thuỷ tinh), kính tự rửa; 

+ Bloc thuỷ tinh nhằm lấy ánh sáng, cách âm, cách nhiệt; 

+ Sợi thuỷ tinh chất lượng cao và các loại bông thuỷ tinh phục vụ ngành công nghiệp composite và làm vật liệu cách âm, cách nhiệt… 

Phương án cụ thể đến năm 2020:

 - Xây dựng kế hoạch, lộ trình để di chuyển các cơ sở gia công kính trên địa bàn vào sản xuất tập trung tại các khu cụm TTCN của các địa phương để sản xuất đảm bảo chất lượng và đảm bảo môi trường.  

- Duy trì công suất cơ sở sản xuất sản phẩm sau kính giai đoạn trước, tổng công suất đạt 350.000 m2 /năm.

10. Gạch lát hè bê tông (gạch Terrazo).
Đây là các sản phẩm gạch tự chèn dùng lát hè, lát đường đi, sân bãi phục vụ cho việc hoàn thiện và làm đẹp các đô thị của tỉnh. Loại gạch này có công nghệ sản xuất tiên tiến, dây chuyền thiết bị hiện đại, mới được sản xuất ở nước ta trong một vài năm gần đây và đang được sử dụng lát sân bãi, hè đường ở các khu thể thao, du lịch, các khu công viên, quảng trường ở một số đô thị trong tỉnh và đang được sản xuất tại Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới và Lệ Thủy. 

Sản phẩm có kích thước (rộng x dài): 20 x 20 mm; 25 x 25 mm; 30 x 30 mm; 33 x 33 mm; 40 x 40 mm; 40 x 60 mm; 50 x 50 mm; 60 x 60 mm; dày từ 10 ÷ 30 mm; chủ yếu là loại 20 mm. 

Phương hướng như sau: 

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: 

- Phát huy công suất cơ sở hiện có tại 5 Công ty, với tổng CSTK là 95.000 m 2/năm. 

- Đầu tư một số cơ sở sản xuất gạch lát hè bê tông, có tổng công suất thiết kế của các cơ sở là 95.000 m 2/năm: 

+ Công suất mỗi cơ sở: quy mô từ 5.000 m 2/năm trở lên. 

+ Nguyên liệu: xi măng, cát, đá mạt, bột màu.

+ Địa điểm: 

* Khu vực các cụm TTCN của huyện Minh Hóa: 01 dây chuyền. 

* Khu vực các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa: 02 dây chuyền.
* Khu vực các cụm TTCN của huyện Quảng Trạch: 02 dây chuyền.
* Khu vực các cụm TTCN của thị xã Ba Đồn: 01 dây chuyền.
* Khu vực các cụm TTCN của huyện Bố Trạch: 01 dây chuyền.
* KCN Bắc, Tây Bắc TP Đồng Hới hoặc các cụm TTCN của thành phố Đồng Hới: 02 dây chuyền.
 * KCN Dinh Mười Khu hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh: 01 dây chuyền.
* KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy: 02 dây chuyền.
Bảng 46: Phương án quy hoạch gạch lát hè bê tông.
	TT
	Tên công ty
	Địa điểm
	Sản lượng

	1
	Công ty TNHH Hoa Việt
	TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình
	25.000

m2/năm

	2
	Công ty TNHH Xuân Giang
	TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình
	10.000

m2/năm

	3
	Công ty TNHH Thành Hư​ng
	TK 12 - Phư​ờng Bắc Nghĩa, Đồng Hới
	30.000

m2/năm

	4
	Công ty TNHH Thương Mại Tân Bình Lợi
	Tiểu khu 4, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình 
	30.000

m2/năm

	5
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Minh Hóa
	7.500

m2/năm

	6
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông 
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Tuyên Hóa
	15.000

m2/năm

	7
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Quảng Trạch
	15.000

m2/năm

	8
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	Khu vực các cụm TTCN của thị xã Ba Đồn
	7.500

m2/năm

	9
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	Khu vực các cụm TTCN của huyện Bố Trạch
	7.500

m2/năm

	10
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	KCN Bắc, Tây Bắc TP Đồng Hới hoặc các cụm TTCN của TP Đồng Hới
	15.000

m2/năm

	11
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	KCN Dinh Mười Khu hoặc các cụm TTCN của huyện Quảng Ninh
	8.000

m2/năm

	12
	ĐTM cơ sở sản xuất gạch bê tông
	KCN Cam Liên hoặc các cụm TTCN của huyện Lệ Thủy
	15.000

m2/năm


11. Vật liệu trang trí hoàn thiện.
Trong xây dựng có một số chủng loại vật liệu trang trí hoàn thiện không thể thiếu và ngày càng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt đối với các công trình xây dựng dân dụng, đó là các loại gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh và kính xây dựng. Việc phát triển xây dựng các khu đô thị mới, xây dựng các khu nhà cao tầng, các cơ sở văn phòng, khách sạn, các khu du lịch vui chơi giải trí, cải tạo nhà ở hiện có và xây dựng nhà ở mới của nhân dân sẽ kéo theo nhu cầu vật liệu trang trí hoàn thiện ngày càng cao cả về khối lượng lẫn chất lượng sản phẩm. Nhu cầu một số loại vật liệu trang trí, hoàn thiện sẽ tăng lên nhanh chóng. 

Trong thời gian qua, tất cả các loại vật liệu xây dựng dùng để hoàn thiện công trình nêu trên đều được cung ứng từ các tỉnh khác và từ nguồn VLXD nhập ngoại. Trong thời điểm hiện nay, thị trường các loại vật liệu này trên phạm vi cả nước đang ở trạng thái cung cầu tương đối ổn định và công suất thiết kế sản xuất các chủng loại vật liệu trên đều cao hơn so với nhu cầu thực tế, cụ thể như sau: 

- Gạch gốm ốp lát: Năng lực sản xuất trong toàn quốc đến năm 2014 đạt khoảng trên 443 triệu m2, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong toàn quốc và xuất khẩu chỉ khoảng 570 triệu m 2 vào năm 2020. Hiện tại, các cơ sở mới đang được đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất và một số cơ sở mở rộng sản xuất... đưa năng lực sản xuất gạch gốm ốp lát trong toàn quốc lên vượt nhu cầu. Vì vậy trong giai đoạn tới, không nên phát triển sản xuất gạch gốm ốp lát tại tỉnh Quảng Bình. Nhu cầu về gạch gốm ốp lát sẽ được cung ứng từ các cơ sở sản xuất ở các tỉnh Quảng Ninh, Huế... và từ nguồn nhập ngoại. 

- Sứ vệ sinh: Hiện tại cũng là một sản phẩm có cung lớn hơn cầu. Năng lực sản xuất trong toàn quốc đến năm 2014 đạt khoảng 14,7 triệu sản phẩm, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong toàn quốc chỉ khoảng trên 8,6 triệu sản phẩm. Nguồn nguyên liệu của tỉnh không có nhiều; vốn đầu tư cho sản xuất lớn; ngoài ra đòi hỏi lực lượng lao động có tay nghề cao; vì vậy không nên phát triển sản xuất sứ vệ sinh ở Thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Nhu cầu về sứ vệ sinh sẽ được cung ứng từ các cơ sở sản xuất ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội... và từ nguồn nhập ngoại. 

- Kính xây dựng: Năm 2014 tổng công suất thiết kế sản xuất kính xây dựng trong toàn quốc là 187,9 triệu m 2 /năm, thoả mãn nhu cầu kính xây dựng trong toàn quốc đến năm 2020. Vì vậy, không nên phát triển kính xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Nhu cầu về kính xây dựng sẽ được cung ứng từ các cơ sở sản xuất ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... và từ nguồn nhập ngoại. Trên địa bàn tỉnh chỉ tập trung phát triển các chủng loại sản phẩm sau kính như phần trên đã nêu.

12. Các loại vật liệu xây dựng khác.
12.1. Tấm ốp tường Alumin composite.
Tấm ốp tường alumin composite là sản phẩm có cấu tạo gồm 2 lớp nhôm bên ngoài và một lớp lõi giữa bằng vật liệu composite, là một vật liệu nhẹ, bền, có thể sử dụng để ốp tường ngoài các công trình xây dựng hoặc sử dụng để hoàn thiện nội thất công trình Sản phẩm có kích thước các tấm 2,4 x 1,2 m; độ dày từ 3 đến 6 mm. Loại 3 mm thường được sử dụng trong công tác hoàn thiện nội thất, loại có độ dày 5 - 6 mm sử dụng để ốp tường ngoài các công trình.

Ngoài ra, sản phẩm còn được dùng để ốp mặt dựng, cột vuông, mái vòm, mái đón, mái trần, vách ngăn.... 

Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất tấm ốp tường alumin composite: 

+ Công suất: 40 tấn/ngày tương đương 1 triệu m2 /năm. 

+ Nguyên liệu: nhập ngoại. 

+ Địa điểm dự kiến: Khu Công nghiệp Hòn La huyện Quảng Trạch.

Bảng 47: Phương án quy hoạch vật liệu tấm ốp tường Alumin.
	TT
	Tên công ty
	Địa điểm
	Sản lượng

	1
	ĐTM cơ sở sản xuất tấm ốp tường Alumin composite
	Khu Công nghiệp Hòn La, huyện Quảng Trạch
	1.000.000

m2/năm


12.2. Tấm trần và vách xi măng sợi. 

Tấm trần và vách xi măng sợi là loại sản phẩm có khả năng chống cháy, chống ẩm, chống mối mọt, có tính cách nhiệt cao, bền thời tiết. Các sản phẩm này không chứa độc tố và thân thiện với môi trường. Dây chuyền sản xuất các sản phẩm tấm trần và vách xi măng sợi gồm các loại tấm phẳng; tấm có hoạ tiết, hoa văn... có phủ bề mặt bằng sơn hoặc không phủ mặt. Phạm vi sử dụng thay thế cho gỗ tự nhiên trong các công trình xây dựng như thay thế ván ép làm tấm trần, tấm vách, tấm sàn và làm tấm ốp ngoài cho các công trình xây dựng. Sản phẩm sẽ thay thế hàng nhập khẩu hiện nay từ Malayxia, Thái Lan, Trung Quốc.

Một số thông số của sản phẩm như sau: 

- Sản phẩm được sản xuất với các kích thước tiêu chuẩn (dài x rộng x dày) = 2.440 mm x 1.220 mm x (3,5 ÷ 15) mm; tỷ trọng 1.500 KG/m3. 

- Sản phẩm có chất lượng tốt, cường độ uốn từ 15 ÷ 28 Mpa. 

Phương án phát triển như sau:  

Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Đầu tư 1 cơ sở sản xuất tấm trần và vách xi măng sợi: 

+ Công suất: 20.000 m2/năm. 

+ Nguyên liệu sử dụng: xi măng, vôi, cát, bột giấy. 

+ Công nghệ và thiết bị: Trung Quốc. 

+ Địa điểm: Khu Công nghiệp Bắc, Tây Bắc Đồng Hới hoặc KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch.
Bảng 48: Phương án quy hoạch vật liệu tấm trần và vách xi măng sợi.
	TT
	Tên công ty
	Địa điểm
	Sản lượng

	1
	ĐTM cơ sở sản xuất tấm trần và vách xi măng sợi 
	Khu Công nghiệp Bắc, Tây Bắc Đồng Hới hoặc KCN Hòn La, huyện Quảng Trạch.
	20.000

m2/năm


IV. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH. 
Thực hiện các phương án quy hoạch đến năm 2020 công suất sản xuất một số chủng loại sản phẩm VLXD chính trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được như sau:

Bảng 49: Công suất sản xuất các VLXD chủ yếu đến năm 2020.
	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	CSTK

năm 2020

	1
	Xi măng
	triệu tấn
	5,5

	2
	Vật liệu xây, trong đó:
	triệu viên
	675

	
	- Gạch đất sét nung
	triệu viên
	233

	
	- Gạch bê tông
	triệu viên
	180

	
	- Gạch bê tông bọt
	triệu viên
	50

	
	- Gạch AAC
	triệu viên
	140

	
	- Tấm xây dựng 3D
	triệu viên
	72

	3
	Vât liệu lợp
	triệu m2
	5,5

	
	- Ngói
	triệu m2
	2

	
	- Tấm lợp
	triệu m2
	3,5

	4
	Đá Xây dựng
	triệu m3
	3,3

	5
	Cát xây dựng
	triệu m3
	3

	6
	Gạch ốp lát
	triệu m2
	1,55


V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VLXD ĐẾN NĂM 2030.
1. Những cơ sở định hướng.
Theo định hướng Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì tỉnh đã có được một hệ thống hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới cung cấp điện khá đồng bộ.

Đến năm 2020, ngành công nghiệp VLXD của Quảng Bình đã có một nền tảng vững chắc với công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm chủ yếu cho xây dựng trên địa bàn, một số chủng loại VLXD cung ứng ra ngoài và xuất khẩu với sản lượng lớn, chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. 

Trong giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu VLXD trong tỉnh sẽ vẫn tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng sẽ chậm lại so với các giai đoạn trước, tuy nhiên giá trị tuyệt đối sản xuất hàng năm vẫn cao hơn. Dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu VLXD trong giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 2 - 3%/năm. 

Sản xuất VLXD thủ công lạc hậu sẽ được dẹp bỏ hoàn toàn. Trong giai đoạn này một số ngành như cơ khí xây dựng, công nghệ xây lắp đã đạt được trình độ cao có thể hỗ trợ tích cực cho công nghiệp VLXD. 

Bảng 50: Dự báo nhu cầu VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

 theo tốc độ tăng trưởng trong tiêu thụ (Phương án chọn).

	TT
	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	2020
	2030

	1
	Xi măng
	1000 tấn
	4.000 - 5.500
	8.000 - 9.000

	2
	Vật liệu xây
	triệu viên
	600 - 800
	900 - 1100

	3
	Vật liệu lợp
	1000 m2
	4.000 – 6.000
	8.000 - 10.000

	4
	Đá xây dựng
	1000 m3
	2.500 - 4.000
	4.500 - 7.000

	5
	Cát xây dựng
	1000 m3
	1.500 – 3.000
	4.000 - 6.000

	6
	Gạch ốp lát
	1000 m2
	1.800 - 2.100
	2.500 - 4.000


2. Định hướng phát triển sản xuất VLXD tỉnh đến năm 2030.
Căn cứ vào xu thế phát triển sản xuất VLXD chung của cả nước và của các tỉnh Bắc Trung Bộ, căn cứ vào những lợi thế cạnh tranh và tình hình phát triển sản xuất VLXD ở Quảng Bình, định hướng phát triển VLXD tỉnh như sau: 

2.1. Về chủng loại sản phẩm: 

Trong giai đoạn này, những chủng loại sản phẩm VLXD chủ yếu đã được sản xuất tại Quảng Bình với các năng lực khá lớn, vì vậy trong giai đoạn này sẽ tập trung vào đầu tư chiều sâu, mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới có chất lượng cao hơn, tiện ích hơn, đạt tiêu chuẩn quốc tế để có khả năng thay thế các loại VLXD truyền thống và các loại VLXD nhập ngoại. 

- Xi măng: 

Đầu tư sản xuất ổn định ở các nhà máy xi măng hiện có, đảm bảo công suất 10% để cung cấp cho thị trường trong tỉnh, khu vực và xuất khẩu. Nghiên cứu sản xuất các chủng loại xi măng đặc biệt để phục vụ thị trường. 

- Vật liệu xây: 

Phát triển mạnh hơn các sản phẩm vật liệu xây không nung như: gạch bê tông, bê tông khí chưng áp, bê tông rỗng, tấm tường... để từng bước giảm bớt sử dụng gạch nung, thực hiện công nghiệp hóa xây dựng, đồng thời tiết kiệm nguồn đất sét ngày càng cạn dần. Đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung theo công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới, đa dạng chủng loại sản phẩm về kích thước, màu sắc để giúp cho những nhà thi công có thể lựa chọn theo yêu cầu. 

- Vật liệu lợp: 

Phát triển sản xuất các loại ngói không nung có màu dùng để trang trí, các loại ngói giả cổ. Phát triển sản xuất các loại tấm lợp thông minh, tấm lợp sinh thái, tấm lợp nhựa cao cấp lấy ánh sáng tự nhiên. 

- Kính xây dựng: 

Đầu tư thêm một số cơ sở sản xuất sản phẩm sau kính có công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm cao. Tăng cường nghiên cứu đầu tư các nhà máy sản xuất thủy tinh cao cấp như: Kính cho sản xuất pin mặt trời, kính kỹ thuật, các loại kính bức xạ nhiệt thấp, kính cách âm, cách nhiệt, và các sản phẩm sau kính…Sản xuất các loại bông, sợi thủy tinh làm nguyên liệu chế tạo các loại vật liệu bảo ôn, cách âm, cách nhiệt và các mục đích khác. Sử dụng năng lượng tái tạo cho sản xuất kính, tận dụng nhiệt thải của các lò nấu kính để phát điện hoặc tận thu năng lượng cho sản xuất công nghiệp hoặc phục vụ đời sống. 

- Bê tông và các loại vật liệu xây dựng khác: 

Về lâu dài sẽ không sử dụng bê tông trộn trực tiếp tại công trường, nhằm đảm bảo chất lượng bê tông và vệ sinh môi trường trong đô thị. Trong giai đoạn này ngành công nghệ xây lắp sẽ sử dụng nhiều loại bê tông mác cao, bê tông cốt thép ứng lực trước, bê tông tự đầm, bê tông có tính năng đặc biệt và các dạng bê tông mới. Tăng cường sử dụng phế thải làm nguyên liệu sản xuất bê tông. Phát triển các loại phụ gia cho bê tông để nâng cao khả năng dễ thi công và các tính năng sử dụng. Phát triển sản xuất các loại vật liệu xây dựng khác theo nhu cầu của xã hội, ví dụ: Các sản phẩm thạch cao, cửa nhôm, cửa nhựa với chất lượng cao, tấm hợp kim nhôm, vật liệu hỗn hợp vô cơ - hữu cơ, vật liệu cách âm, cách nhiệt, chống ẩm và chống cháy. 

- Một số chủng loại VLXD khác: 

+ Phát triển sản xuất các loại vật liệu hợp kim nhôm phẳng hoặc cong, có trọng lượng nhẹ, độ cứng cao, có vẻ đẹp hiện đại, bền với môi trường, dùng để ốp trong và ngoài công trình Đầu tư sản xuất tấm trần bằng nhôm, nhựa có màu sắc phong phú, đa dạng hình thức, kiểu dáng, nhẹ và có độ bền cao, thuận tiện cho thi công. 

+ Phát triển sản xuất vật liệu nhựa: Phát triển sản xuất các loại khung cửa nhôm, khung cửa nhựa lõi thép chất lượng cao, đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, có khả năng cách âm, cách nhiệt, không bị biến đổi hình dạng, không cong vênh, co ngót trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt. 

+ Phát triển sản xuất tấm thạch cao: Tấm trần và tấm tường thạch cao là loại sản phẩm xây dựng cao cấp được sử dụng nhiều trong các nước phát triển do rất đa dạng về chủng loại, có thể tạo nhiều kiểu hoa văn đẹp có tính mỹ thuật cao, có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống ẩm và chống cháy. Trong các giai đoạn sau năm 2020, loại sản phẩm này sẽ được sử dụng nhiều hơn ở Việt Nam.

 + Đầu tư sản xuất sàn epoxi giả đá, sàn bằng tấm hợp kim nhôm polyvinil clora lát trực tiếp trên mặt xi măng. Sàn có khả năng chịu tải, chống mài mòn cao, chống tĩnh điện, chống trượt và chống ồn tốt, trọng lượng nhẹ. 

+ Đầu tư sản xuất các loại sàn nâng (sàn lắp ghép) phục vụ cho công trình văn phòng và nhà công nghiệp. Đây là loại sàn rất thuận lợi cho việc lắp đặt, sửa chữa thay thế hệ thống đường điện, đường nước, đường khí nóng... 

2.2. Về công nghệ sản xuất: 

Ngành sản xuất VLXD sẽ chỉ đầu tư những công nghệ tiên tiến, hiện đại có trình độ cơ giới hóa, tự động hóa cao tiệm cận với trình độ công nghệ của cả nước, thế giới. Sản xuất VLXD đảm bảo được các quy định về môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia. Sản phẩm VLXD luôn luôn được nâng cao chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, có thể cạnh tranh trên thị trường ngoài nước. 

2.3. Về tổ chức sản xuất: 

Trong giai đoạn sau năm 2020, theo xu hướng phát triển chung của thế giới ngành sản xuất VLXD sẽ phát triển theo hướng hình thành các tập đoàn sản xuất chuyên sâu vào một sản phẩm có thế mạnh hoặc tập đoàn sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm để nâng cao và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế, rút gọn các đầu mối sản xuất và tiêu thụ; đơn giản hóa cho công tác quản lý và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh 

2.4. Về phân bố sản xuất: 

+ Phân bố các cơ sở sản xuất theo hướng hình thành các khu, cụm công nghiệp VLXD tập trung, sản xuất nhiều chủng loại VLXD để tiết kiệm vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật. 

+ Bố trí khu cụm công nghiệp VLXD ở khu vực ngoại vi đô thị, xa khu dân cư để không làm ảnh hưởng đến đời sống dân cư. 

+ Hình thành các siêu thị VLXD tại các khu đô thị để giới thiệu, quảng bá sản phẩm VLXD, tạo điều kiện cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm VLXD theo yêu cầu của từng loại công trình. 

+ Xây dựng các cơ sở sản xuất bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, vữa trộn sẵn tại các khu vực ngoại thành. Dần từng bước, cấm vận chuyển trong nội thành các loại sản phẩm vật liệu rời gây ô nhiễm môi trường đô thị như cát, đá, sỏi ...
PHẦN THỨ TƯ
NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Giải pháp về cơ chế chính sách:

Trong quá trình mở rộng phát triển thị trường, tỉnh Quảng Bình đã sản xuất được một số chủng loại sản phẩm VLXD chất lượng cao, khối lượng lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu trên địa bàn mà còn cung ứng cho thị trường các tỉnh lân cận. Trong giai đoạn tới, cần đầu tư vào việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm ra cả nước và thị trường quốc tế. Xuất khẩu là một hướng đi rất quan trọng cho một số loại VLXD trong lúc thị trường trong nước đã bão hòa, sản lượng lại lớn xi măng, đá xây dựng và vật liệu xây dựng thô. Vì vậy, trong các giai đoạn tới các doanh nghiệp cần tích cực tham gia các hội thảo, triển lãm, hội chợ quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng thị trường xuất khẩu. Song song với việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm cần luôn nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng các thương hiệu mạnh cho sản phẩm VLXD Việt Nam.

Để mở rộng thị trường vật liệu xây không nung, tỉnh cần thực hiện đúng chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, Thông tư số 09/2012/TT-BXD về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, bằng cách ban hành các văn bản để chi tiết hóa và hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với địa phương đồng thời phải tổ chức thanh kiểm tra giám sát các công trình xây dựng từ khâu thiết kế cấp giấy phép xây dựng. 

- Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động VLXD: 

+ Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo, giới thiệu và bán sản phẩm VLXD để cập nhật thông tin và quảng bá những sản phẩm của mình, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường nước ngoài thông qua mạng internet, đồng thời mở rộng mạng lưới tiếp thị đến các tỉnh trong vùng và có cơ chế khuyến khích môi giới bán hàng và thực hiện các chế độ hậu mãi tạo niềm tin cho người tiêu dùng nhất là đối với các sản phẩm mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp đã có thương hiệu về sản phẩm như các nhà máy xi măng, bê tông,... cần tiếp tục đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu và mở rộng việc tiêu thụ. 

+ Một số sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trên địa bàn tỉnh có công suất lớn, ngoài thoả mãn nhu cầu trong Tỉnh còn có thể cung ứng cho các tỉnh khác trong vùng và xuất khẩu như tấm lợp các loại, các sản phẩm bê tông đúc sẵn... một số loại VLXD Tỉnh không có điều kiện sản xuất và sản xuất còn thiếu so với nhu cầu cần được cung ứng từ các tỉnh khác đến như các loại gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, đá, cát xây dựng...Vì vậy, cần đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh xung quanh để hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm VLXD, bảo đảm cung ứng ổn định cho tỉnh các sản phẩm đá, cát xây dựng, vật liệu san lấp. Đặc biệt, cần liên kết chặt chẽ đối với các địa phương có thế mạnh về các chủng loại VLXD để bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu của địa phương. 

- Phát triển kênh phân phối mới: 

Tổ chức tốt công tác quy hoạch các trung tâm thương mại, xây dựng hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng theo mô hình kinh doanh hiện đại, các địa điểm được phép kinh doanh VLXD nhằm tạo điều kiện cho việc lưu thông, cung ứng VLXD trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo thị trường VLXD có tổ chức, thuận tiện cho người tiêu dùng, không ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị và môi trường. 

- Mở rộng thị trường xuất khẩu: 

Đẩy mạnh xuất khẩu để mở rộng thị trường vật liệu xây dựng sẽ tạo điều kiện khai thác hết năng lực sản xuất trong nước để củng cố thế vững chắc cho thị trường trong nước. Để mở rộng thị trường tiêu thụ VLXD cần thiết phải quan tâm đến thị trường khu vực nông thôn. Tỉnh Quảng Bình thuộc vùng duyên hải miền Trung, dân số chủ yếu sống ở các vùng nông thôn. Ngoài các sản phẩm VLXD thông thường, khu vực này cũng đang có nhu cầu ngày càng tăng nhanh về các chủng loại VLXD trang trí và hoàn thiện. Ngoài ra đối với một số vật liệu mới, có công nghệ sản xuất phức tạp hoặc có vốn đầu tư lớn có thể liên doanh, liên kết, hợp tác với nước ngoài để đầu tư sản xuất và xuất khẩu một phần sản phẩm ra các nước để mở hướng cho phát triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD cho giai đoạn tiếp theo. 

- Điều tra cơ bản: 

Nhu cầu VLXD tại địa bàn tỉnh Quảng Bình rất lớn, nhất là các loại vật liệu cơ bản như vật liệu xây, đá xây dựng, cát xây dựng, vật liệu san lấp, gạch gốm ốp lát, sứ vệ sinh... Vì vậy cần tiếp tục liên kết với các tỉnh trong vùng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư cho công tác điều tra, thăm dò, khảo sát các mỏ khoáng sản, đánh giá đầy đủ về chất lượng, trữ lượng để có các căn cứ cấp phép cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác sản xuất VLXD. 

Các đơn vị đang sản xuất và kinh doanh VLXD cần phải xúc tiến tìm kiếm, khảo sát thăm dò bổ sung các nguồn nguyên liệu đang được khai thác sử dụng để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất bền vững. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 cần tập trung đầu tư thăm dò bổ sung và thăm dò mới các mỏ đá xây dựng, cát xây dựng và các mỏ vật liệu san lấp đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh. 

- Giải pháp về quản lý nhà nước:

Phổ biến rộng rãi quy hoạch cho các ngành, các cấp chính quyền, các tổng công ty, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hiểu rõ nội dung quy hoạch... Thống nhất quản lý và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất VLXD. 

Phân cấp để tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh VLXD của cấp ngành trên địa bàn toàn tỉnh là rất cần thiết, đặc biệt là đối với một số lĩnh vực sản xuất gây ô nhiễm môi trường... 

Tăng cường kiểm tra, giám sát để chấm dứt các hoạt động sản xuất VLXD không phép, trái phép và sử dụng các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực VLXD, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất và sử dụng VLXD thân thiện môi trường, VLXD xanh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLXD trên địa bàn theo hướng quản lý, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa. 

Tổ chức thẩm định công nghệ các dự án đầu tư phát triển VLXD mới, đảm bảo công nghệ tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường. 

Tăng cường kiểm soát, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm và đăng ký về môi trường của các doanh nghiệp sản xuất VLXD. Trong quá trình sản xuất VLXD trực tiếp hoặc gián tiếp thải ra một lượng khói, bụi, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Vì vậy, cần thiết phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu về môi trường và kịp thời xử lý vi phạm của các doanh nghiệp để đảm bảo phát triển sản xuất VLXD một cách bền vững. 

Nâng cao năng lực và vai trò của các Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp như Hội Khoa học Kỹ thuật xây dựng, Hiệp hội xây dựng và VLXD; thông qua Hội, Hiệp hội để tìm hiểu nhu cầu để xây dựng chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh thị trường. 

Cần có chính sách, cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất; đơn giản hoá các thủ tục cho vay và thế chấp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong khâu nghiên cứu và phát triển để giúp họ nâng cao năng lực cạnh tranh; quan tâm đào tạo và phát triển đội ngũ lao động có kỹ thuật, nghiên cứu đổi mới nội dung quản lý. Tăng cường soạn thảo các văn bản pháp qui quản lý đồng bộ phù hợp với quy hoạch phát triển VLXD; Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển VLXD đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao như: chính sách ưu đãi nhất là giai đoạn đầu cho các doanh nghiệp mới đầu tư sản xuất, nâng cao thời gian miễn thuế lợi tức cho các cơ sở sản xuất mới thành lập lên 3 năm, nâng cao thời gian miễn thuế thu nhập cho các cơ sở sản xuất đã đầu tư đổi mới công nghệ, những cơ sở sản xuất sản phẩm VLXD xuất khẩu, những sản phẩm thay thế nhập khẩu. Có chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng đối với việc vay vốn để đổi mới thiết bị và công nghệ, đặc biệt ưu tiên cho các sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, các sản phẩm mới... Khuyến khích đầu tư nước ngoài và trong nước áp dụng công nghệ hiện đại vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố thông qua miễn giảm thuế. Thực hiện ưu đãi đối với các dự án chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm VLXD mới có chất lượng cao hơn và các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ các cơ sở sản xuất VLXD để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư cho ngành VLXD. 

2. Giải pháp về huy động nguồn vốn: 

Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất VLXD trong các giai đoạn từ nay đến năm 2020 ước tính khoảng 1.105 tỷ đồng, chủ yếu cho đầu tư chiều sâu duy trì sản xuất và đầu tư chuyển đổi công nghệ. Giải pháp quan trọng nhất là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát huy cao các nguồn nội lực, đồng thời tạo mọi điều kiện để tranh thủ khai thác các yếu tố, nguồn vốn cho phát triển sản xuất VLXD. Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích, huy động nguồn vốn đầu tư theo hướng: công nghệ tiên tiến hiện đại, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, đảm bảo môi trường. 

- Tập trung nguồn lực cho đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, sử dụng công nghệ xanh không gây ô nhiễm môi trường, mở rộng sản xuất tại các cơ sở hiện có. 

- Ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất VLXD có lợi thế, có thị trường tiêu thụ tốt như: kính xây dựng, tấm lợp, tấm thạch cao, vật liệu ốp lát, vật liệu trang trí hoàn thiện. Thực hiện chính sách hỗ trợ sau đầu tư cho các doanh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước. 

- Thực hiện chính sách thuế khuyến khích đầu tư theo luật đầu tư đã được ban hành. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng nhằm thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư. 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ đất, khoáng sản và thị trường vốn giữa các tỉnh trong Vùng. Phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn từ đất thông qua các hình thức hợp tác đầu tư. 

3. Phát triển nguồn nhân lực:

Ngành công nghiệp VLXD địa bàn tỉnh Quảng Bình định hướng phát triển theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, vì vậy đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ KHKT, công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn cao, có tay nghề vững vàng để nhanh chóng tiếp thu, làm chủ và vận hành được các dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến. Vì vậy, công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Hiện tại, lực lượng lao động sản xuất VLXD có tay nghề cao, được đào tạo bài bản còn chưa đủ. Trong giai đoạn tới đào tạo nghề phải tăng nhanh về quy mô và chất lượng. Thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề trong đó chú trọng đào tạo cho người lao động ngay tại các cơ sở sản xuất. Kết hợp đào tạo chuyên môn, kiến thức quản lý kinh tế với bồi dưỡng nhận thức pháp luật, phẩm chất lao động, đạo đức xã hội, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, maketing để chính những người lao động và những sản phẩm họ làm ra có thể hội nhập được với nền kinh tế toàn cầu. Mặt khác các doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ các cán bộ KHKT và công nhân có tay nghề cao. 

- Tiến hành đào tạo gắn với yêu cầu, mục tiêu của sự phát triển, đảm bảo cho người sau đào tạo có thể sớm phát huy được kiến thức đào tạo trong thực tiễn. 

- Tập trung vào đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, đồng thời có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ quản lý và các chủ doanh nghiệp các kiến thức về quản lý kinh tế, về sản xuất kinh doanh, hội nhập, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong cạnh tranh và hội nhập. 

- Đa dạng hoá và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, từng bước đào tạo theo yêu cầu và địa chỉ, nhằm đảm bảo cho lao động đào tạo ra được sử dụng đúng với chương trình đã đào tạo. Kết hợp đào tạo nghề dài hạn để có đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ lành nghề đủ khả năng tiếp cận và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại với việc mở rộng loại hình đào tạo nghề ngắn hạn tạo các cơ hội cho mọi người lao động đều được học nghề. 

4. Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ:

 Hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất VLXD cần tập trung vào giải quyết những khó khăn trong sản xuất và áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất để kịp thời hòa nhập với trình độ khoa học kỹ thuật cao trên thế giới. Ngoài ra, trong hoạt động khoa học công nghệ cần quan tâm tới công tác tuyên truyền, thông tin về những kinh nghiệm trong sản xuất VLXD trong từng doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh việc vận động các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, tính năng sản phẩm, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với hàng nhập khẩu đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu; nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tăng năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài trong tiến trình hội nhập. 

Về đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật: tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu vật liệu xây dựng mới trong tiến trình hội nhập. Thông qua các hội nghị, hội thảo quốc tế, mở lớp đào tạo trong nước và đào tạo quốc tế, đào tạo phối hợp nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thiết lập Chương trình hợp tác nghiên cứu, tham gia các tổ chức về tiêu chuẩn, đo lường vật liệu mới. Để đáp ứng yêu cầu phát triển với tốc độ rất nhanh của khoa học và công nghệ vật liệu mới ngày nay và đòi hỏi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi, đầu tư có hệ thống, chính quy và thích đáng nhằm tạo được một số trung tâm nghiên cứu vật liệu mới ngang tầm các nước phát triển trong khu vực, từ đó có thể nâng tầm hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ vật liệu mới đáp ứng được đòi hỏi của nhiệm vụ trong giai đoạn sau.

5. Giải pháp bảo vệ môi trường:

 Tỉnh Quảng Bình có ngành sản xuất VLXD khá phát triển, do đó các cơ sở sản xuất VLXD phải nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Đối với các cơ quan quản lý, trước tiên phải xây dựng tiêu chí về bảo vệ môi trường sản xuất VLXD. Để phát triển một cách bền vững các dự án đầu tư mới phải lựa chọn công nghệ tiên tiến và hướng bố trí vào các khu, cụm công nghiệp để có phương án tập trung xử lý rác thải. Các doanh nghiệp đang hoạt động, cần đầu tư đổi mới công nghệ ở những công đoạn gây ô nhiễm (tiếng ồn, bụi, khói, hóa chất, nước thải...) đầu tư xử lý chất thải (thể khí, rắn, lỏng...) trước khí thải ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn cho phép.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư mới, việc tuân thủ các tiêu chí về môi trường, luật môi trường của các cơ sở sản xuất VLXD. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Để thực hiện quy hoạch, cần thiết phải có sự thống nhất đồng bộ giữa các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

1. Sở Xây dựng: 

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển VLXD được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tiến hành công bố quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu quy hoạch để các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, đầu tư và khai thác. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất và tổ chức hướng dẫn các chính sách liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng để phát triển ổn định và bền vững ngành vật liệu xây dựng. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; tổ chức rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Quản lý, chỉ đạo các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng đúng theo quy hoạch, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

- Tăng cường quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu xây dựng để áp dụng trong tỉnh. 

b) Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương thẩm định phương án tổng thể hoàn thiện công nghệ và xử lý môi trường của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trên toàn tỉnh để các doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án. 

c) Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Công thương, Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện: 

- Xây dựng đề án thực hiện chương trình di dời các nhà máy, trạm nghiền, trạm trộn xi măng ra khỏi trung tâm Thành phố, Huyện. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, có công nghệ sản xuất hiện đại đang hoạt động tại các khu vực không phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh hoặc trong các khu dân cư vào các khu công nghiệp hoặc đến các địa phương lân cận. 

- Tổ chức kiểm tra, xử lý và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

d) Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền về hiệu quả kinh tế kỹ thuật trong sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, các sản phẩm vật liệu xây dựng cao cấp, siêu bền, siêu nhẹ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vật liệu xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển. 

- Khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, không cho phép bố trí các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tại các địa điểm nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản Quảng Bình đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh. 

- Hướng dẫn các quy định về môi trường trong sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo thẩm quyền. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức các hoạt động khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, giới thiệu và phổ biến công nghệ hiện đại của thế giới. 

- Hướng dẫn quy trình chuyển giao công nghệ, các chính sách hỗ trợ đầu tư về đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ. 

5. Sở Giao thông Vận tải: 

- Hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các khu công nghiệp với nơi cung cấp nguyên liệu, các cảng xuất, nhập nguyên liệu, hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kích cầu xi măng trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng hệ thống đường giao thông mới với công nghệ bê tông xi măng, cầu cạn bằng bê tông cốt thép ở các vùng thường xảy ra lũ lụt, lũ quét. 

6. Sở Công thương: 

- Tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm hàng hóa và hội chợ vật liệu xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường (trong và ngoài nước) tiêu thụ sản phẩm. 

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm phát triển các loại hình trung tâm trưng bày, siêu thị vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất và di dời địa điểm sản xuất theo quy hoạch. 

7. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu. 

- Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, có công nghệ sản xuất hiện đại được hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh. Không chấp thuận cho các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không sử dụng dây chuyền công nghệ sạch, tiên tiến và không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường hoạt động trong các công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu. 

- Không cho phép mở rộng, đầu tư xây dựng mới các nhà máy, trạm nghiền, trạm trộn xi măng trong các công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu. 

- Quản lý, theo dõi, thống kê tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được duyệt, gửi báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm vào ngày 10 của tháng cuối kỳ về Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp. 

8. Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố: 

- Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về lĩnh vực vật liệu xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thực hiện theo đúng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng. 

- Khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không cho phép bố trí các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tại các địa điểm nằm ngoài khu công nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

- Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể hoàn thiện công nghệ và xử lý môi trường của các hộ kinh doanh hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; Gửi một bản Quyết định phê duyệt về Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện phương án tổng thể hoàn thiện công nghệ và xử lý môi trường, việc chấm dứt hoạt động của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

- Tổ chức giám sát việc thực hiện di dời của các nhà máy, trạm nghiền, trạm trộn xi măng; các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, có công nghệ sản xuất hiện đại đang hoạt động tại các khu vực không phù hợp với quy hoạch chung theo chương trình thực hiện di dời của Thành phố. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hàng 6 tháng và hàng năm vào ngày 10 của tháng cuối kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu cụ thể) về tình hình thực hiện các nội dung gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng. 

9. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng:

- Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động và tuân thủ Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh. 

- Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường phải: 

+ Khẩn trương xây dựng phương án tổng thể hoàn thiện công nghệ và xử lý môi trường; chuyển Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với doanh nghiệp) hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện (nơi đăng ký hoạt động) thẩm định và phê duyệt (đối với hộ kinh doanh) và tổ chức triển khai thực hiện phương án được duyệt. 

+ Không sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng: 

+ Có cơ sở sản xuất đang hoạt động nằm ngoài khu công nghiệp, phải tích cực nghiên cứu, chủ động trong việc tìm kiếm địa điểm di dời phù hợp vào các khu công nghiệp của tỉnh hoặc cụm TTCN do chính quyền địa phương quản lý. 

+ Đầu tư chiều sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng; nghiên cứu giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; nghiên cứu sản xuất những vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường. 

+ Đổi mới cơ chế quản lý, áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư có trọng tâm vào nguồn nhân lực và thiết bị công nghệ; đồng thời đổi mới công tác nghiên cứu, tổ chức khai thác và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài. 

- Khuyến khích đầu tư xây dựng và tham gia kinh doanh tại các trung tâm trưng bày và siêu thị vật liệu xây dựng. 

- Khuyến khích tham gia các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp nhằm tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước để phản ánh kịp thời các nhu cầu, vướng mắc, bất cập của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm vào ngày 05 tháng cuối kỳ và báo cáo đột xuất (theo yêu cầu cụ thể) về tình hình hoạt động, sản lượng sản xuất, tiêu thụ cho UBND cấp thành phố, huyện nơi đơn vị đăng ký hoạt động để tổng hợp gửi Sở Xây dựng. 

PHẦN KẾT LUẬN
Được đánh giá là một ngành sản xuất không có nhiều lợi thế phát triển, tuy nhiên ngành sản xuất VLXD ở Quảng Bình trong các giai đoạn vừa qua đã đạt được một số thành quả nhất định, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh cũng đã xác định tầm quan trọng của ngành công nghiệp VLXD từ nay đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo đến năm 2030. Dựa trên những kết quả điều tra khảo sát hiện trạng sản xuất, tiêu thụ VLXD trong những năm vừa qua và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất VLXD đã được phê duyệt năm 2013, phân tích những khó khăn thách thức của nền kinh tế trong những giai đoạn tới, dự án đã xây dựng các mục tiêu quan điểm và phương án điều chỉnh quy hoạch đối với từng lĩnh vực sản xuất VLXD có tính khoa học và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Để thực hiện được đầy đủ các nội dung trong báo cáo quy hoạch, dự án đã căn cứ vào các số liệu điều tra khảo sát thị trường VLXD hiện nay và dự báo thị trường VLXD tỉnh đến năm 2020 và năm 2030 làm cơ sở để nghiên cứu. Đồng thời chú trọng đến thị trường trong nước và xuất khẩu đối với một số chủng loại VLXD có lợi thế cạnh tranh để cân đối khả năng phát triển đáp ứng nhu cầu. 

Quy hoạch đã đề xuất nhiều cơ sở sản xuất VLXD chủ yếu cần được đầu tư mở rộng, xây dựng mới hoặc chuyển đổi công nghệ. Đây là những cơ sở có quy mô vừa và lớn, có công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ xanh. Những đề xuất này đã căn cứ vào những điều kiện hiện tại cũng như trong tương lai của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ xuất hiện những yếu tố mới ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành mà hiện tại không lường trước được, nên quy hoạch VLXD cần tiếp tục được bổ sung hoàn thiện thêm. 

Ngành VLXD phát triển liên quan tới sự phát triển nhiều ngành kinh tế khác, trong đó trực tiếp liên quan đến ngành năng lượng, giao thông vận tải, cấp thoát nước, tài chính ...Vì vậy, để quy hoạch có tính khả thi, ứng dụng hiệu quả vào đời sống - xã hội, ban soạn thảo kiến nghị với UBND tỉnh như sau: 

- UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch để làm căn cứ pháp lý cho việc thực hiện. 

- UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện để cân đối được nhu cầu năng lượng, nhiên liệu, vận tải, vốn đầu tư như trong quy hoạch đã nêu. 

- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện quy hoạch, cùng với các ngành, các cấp, các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh triển khai theo nội dung và tiến độ đã đề ra. 
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC I: THỐNG KÊ CÁC MỎ KHOÁNG SẢN LÀM VLXD

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH.
	STT
	Tên mỏ
	Địa điểm
	Trữ lượng

	I. Nguyên liệu làm xi măng

	
	Đá vôi
	1565,5 triệu tấn

	1
	Kim Lũ
	Xã Kim Lũ - H. Tuyên Hoá
	P: 103

	2
	Tiến Hoá
	Xã Tiến Hoá - H. Tuyên Hoá
	B +C1+ C2: 146

(trong đó B +C1: 102,4)

	3
	Lèn áng
	Xã Vạn Ninh - H. Quảng Ninh
	C1: 303

	4
	Hạ Trang
	X. Văn Hoá - H. Tuyên Hoá
	C1+ C2: 453

	5
	Trung Hoá
	xã Trung Hoá - H. Minh Hoá
	P: 175

	6
	Quy Đạt
	Xã Quy Đạt - H. Minh Hoá
	P : 350

	7
	Tân ấp
	Xã Hướng Hóa - H. Tuyên Hóa
	C1+ C2: 35,54

	
	Nguyên liệu sét cho xi măng
	333,83 Triệu tấn

	1
	Hạ Trang
	H. Tuyên Hoá
	P : 213,17

	2
	Phú Quý
	NT Lệ Ninh
	P : 13,46

	3
	Thanh Liêm
	Xã Trung Hóa – H. Minh Hóa
	P2: 7,2

	4
	Quảng Liên
	Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch
	19,8

	5
	Liêm Hóa
	Xã Trung Hóa – H, Minh Hóa
	

	II. Đất sét gạch ngói
	6,67 Triệu m3

	1
	Tân Lợi
	xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa
	0,24

	2
	Xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
	Xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
	0,14

	3
	Cổ Liêm
	xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
	0,15

	4
	Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa
	Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,14

	5
	Ba Tâm
	xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,18

	6
	Mũi Ôm
	xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch
	0,3

	7
	Quảng Châu
	xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch
	1

	8
	Đập Tân Sơn
	xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch
	0,1

	9
	Khe Am
	xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch
	0,6

	10
	Dinh Cự
	xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch
	0,2

	11
	Cự Nẫm
	xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch
	0,14

	12
	Thọ Lộc
	xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch
	0,24

	13
	Xóm Cà
	xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	0,15

	14
	Hồ Bàu Làng
	xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	0,24

	15
	Đồng Vụng
	xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	0,18

	16
	Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
	0,3

	17
	Đồng Trương
	xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	0,14

	18
	Đồng Vàng
	xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	0,14

	19
	Ba Đa
	xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,14

	20
	Xóm Cồn
	xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,53

	21
	Trọt Me
	xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,27

	22
	Ngã ba Dân Chủ
	xã Ngân Thủy và thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
	0,15

	23
	Thống Nhất
	xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy
	1

	III. Đá xây dựng
	883,82 Triệu m3

	1
	Bãi Dinh
	xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
	3

	2
	Hà Nông
	xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
	1,5

	3
	Lèn Cài Xái
	xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa
	4,87

	4
	Lèn Đa Năng
	xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa
	45

	5
	Ngầm Rinh
	xã Trung Hóa, Thượng Hóa, huyện Minh Hóa
	75

	6
	Bạt Nạt
	xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa
	20

	7
	Lèn Hung
	xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa
	1,25

	8
	Lèn Lạc Thiện
	xã Minh Hóa và xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
	6

	9
	Lèn Ông Bắc
	xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,39

	10
	Lèn Thống Lĩnh
	xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
	4,01

	11
	Lèn Lâm Hóa
	xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa
	30

	12
	Hung Cá Tràu, xã Kim Hóa, H. Tuyên Hóa
	Hung Cá Tràu, xã Kim Hóa, H. Tuyên Hóa
	1,5

	12
	Hung Ba Tâm
	xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa
	10

	14
	Thượng Lào, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	Thượng Lào, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	15

	15
	Xuân Canh, xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa
	Xuân Canh, xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa
	100

	16
	Lèn Ong
	xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	32,15

	17
	Lèn Cây Trỗ (hung Mè
	xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa
	37,09

	18
	Lèn Cụt Tai
	xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa
	8,5

	19
	Lèn Minh Cầm
	xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	7

	20
	Lèn Minh Cầm
	xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	55,71

	21
	Lèn Hung
	xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	8,71

	22
	Lèn Thanh Thủy
	xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	3,3

	23
	Hung Đồng Thọ
	xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
	9,9

	24
	Lèn Đồng Hung
	xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
	2,5

	25
	Lèn Vịnh
	xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa
	1,33

	26
	Lèn Cụt Tai
	xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn
	2,46

	27
	Lèn Bạch Mã
	xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn
	3,5

	28
	Khe Lau
	xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
	13,66

	29
	Khe Chay
	xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
	30,15

	30
	Khe Cuồi
	xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch
	2

	31
	Khe Mương
	xã Quảng Phú, H. Quảng Trạch
	1,5

	32
	Cồn Roọng
	xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch
	4,3

	33
	Khe Ngang, huyện Bố Trạch
	xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	1,61

	34
	Lèn Hung Cùng
	xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	44,11

	35
	Lèn Hung Khuýt
	xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	2

	36
	Lèn Hung Xóm
	xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	2

	37
	Thôn 3
	xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	2,25

	38
	Khe Chuối
	xã Phú Định, huyện Bố Trạch
	1,13

	39
	Lèn Khe Cát
	xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	20

	40
	Lèn Trường Sơn
	xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	25,5

	41
	Lèn Khe Ngang
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	20

	42
	Lèn Con Rào Trù
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	15,87

	43
	Lèn Khe Giây
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	51,96

	44
	Lèn Rào Trù
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	5,2

	45
	Lèn Con Rào Đá
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	0,51

	46
	Lèn Áng Sơn
	xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	4,87

	47
	Đường 10
	xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,8

	48
	Lèn Bạch Đàn
	xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy
	2

	49
	Lèn Khe Giữa
	xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	14

	50
	Km 7+500 Đường 10,
	xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	1,12

	51
	Lèn Áng
	xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,7

	52
	Lèn Dân Chủ
	xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	3

	53
	Lèn Một
	Đội Dân Chủ, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy
	1,16

	54
	Lèn Sầm
	xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	39

	55
	Lèn Am
	xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,14

	56
	Lèn Bạc
	xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	83,61

	IV. Đất san lấp
	10,42 (triệu m3)

	1
	Đồi Chôông Sóoc
	thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa
	0,35

	2
	Ngã Ba Pheo
	xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa
	0,15

	3
	Khu vực Hói Tràn
	xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa
	0,25

	4
	Đồi Ông Voi
	xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa
	0,5

	5
	Eo Đại Hòa
	xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,06

	6
	Trại Cưa
	thôn Đồng Lực, xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,05

	7
	Núi Cục Mối
	thôn Cương Trung B, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,14

	8
	Thôn Thanh Trúc
	xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,25

	9
	Xã Châu Hóa
	Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,5

	10
	Đồng Hòa
	xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn
	0,19

	11
	Thôn Kinh Tân
	xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch
	0,13

	12
	Khu vực 1 và khu vực 2, thôn Xuân Trường,
	xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch
	0,13

	13
	Thôn Hướng Phương và thôn Tô Xá
	xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
	0,2

	14
	Xã Quảng Thanh
	Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch
	0,15

	15
	Thôn Tam Đa
	xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch
	0,03

	16
	Thôn 7
	xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch
	0,06

	17
	Xã Quảng Châu
	Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch
	0,15

	18
	Xã Quảng Hưng
	Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch
	0,6

	19
	Động Bằng
	thôn 3, xã Hạ Trạch,
	0,15

	20
	Trọt Áng
	thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch
	0,2

	21
	Xã Thuận Đức
	Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới
	0,24

	22
	Xã Nghĩa Ninh
	Xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới
	1,4

	23
	Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới
	Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới
	1

	24
	Hà Kiên
	xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,15

	25
	Thôn Quyết Thắng
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	0,15

	26
	Thôn Thủ Thừ
	xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,15

	27
	Thôn Đại Hữu
	xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,25

	28
	Thôn Đại Phúc
	xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,15

	29
	Thôn Tây
	xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,25

	30
	Đập Mưng
	xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,25

	31
	Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh
	Thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy
	0,35

	32
	Xã Sơn Thủy
	Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,42

	33
	Xã Hoa Thủy
	Xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,21

	34
	Thôn Lục Giang
	xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,27

	35
	Thôn Việt Xô
	xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,11

	36
	Thôn Xuân Giang
	xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,12

	37
	Thôn Sen Đông, Sen Thượng,
	xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,49

	V. Cát, sỏi xây dựng
	12,67 Triệu m3

	1
	Vực Rò
	xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
	0,01

	2
	Lau Mách
	xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa
	0,01

	3
	Thác Lội
	xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,04

	4
	Ba Tâm
	xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,02

	5
	Đồng Lào
	xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,03

	6
	Thượng nguồn Thác Dài
	xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,02

	7
	Hạ Đình
	xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,02

	8
	Cồn Soi
	xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,03

	9
	Phúc Tùng
	xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,05

	10
	São Phong
	xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,04

	11
	Đuồi 27
	xã Mai Hóa huyện Tuyên Hóa
	0,02

	12
	Bãi Bơi
	xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,2

	13
	Bãi Rì Rì,
	xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa
	0,53

	14
	Thôn Long Châu
	xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch
	0,27

	15
	Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch
	Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch
	0,08

	16
	Thanh Bình
	xã Quảng Xuân, Quảng Trạch
	0,35

	17
	Xã Quảng Xuân
	Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
	1

	18
	Bồng Lai
	xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch
	0,03

	19
	Hà Su
	xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch
	0,03

	20
	Ngầm Bùng
	xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch
	0,02

	21
	Bãi Nông Trường
	thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch
	0,03

	22
	Hà Bùng
	xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	0,05

	23
	Hà Lẹ
	xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	0,03

	24
	Hạ nguồn cầu Sao Sa
	xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	0,05

	25
	Lòi Trúc
	xã Nam Trạch, Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	0,06

	26
	Bàu Mía
	xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	0,3

	27
	Động Cát thôn Lý Nhân
	xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	1

	28
	Khu vực Bàu Mía (cồn Bàu Đa
	xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
	0,46

	29
	Xã Trung Trạch
	Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch
	0,01

	30
	Bãi Rình Rình
	xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	0,03

	31
	Thác Cạn
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	0,05

	32
	Bãi Cơm
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	0,15

	33
	Bãi Lùi
	xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	0,15

	34
	Khe Dinh Thủy
	xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,5

	35
	Xã Võ Ninh
	huyện Quảng Ninh
	1,65

	36
	Mỹ Trung
	xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
	0,1

	37
	Thôn Tiền Vinh
	xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
	2,25

	38
	Chu Kê
	xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,03

	39
	Bản Chuôn
	xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,18

	40
	Bản Mít
	xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,02

	41
	Thác Cóc
	xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,2

	42
	Thượng nguồn cầu Mỹ Trạch
	xã Mỹ Thủy, xã Mai Thủy, xã Trường Thủy và xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,18

	43
	Thôn Thạch Thượng 1
	xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,1

	44
	Thôn Mốc Định
	xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,2

	45
	Thôn An Định
	xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,5

	46
	Xã Thanh Thủy
	Xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,4

	47
	Thanh Mỹ
	xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,2

	48
	Đặng Lộc
	xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,2

	49
	Thôn Phù Lưu
	xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy
	0,8


Nguồn:

· Báo cáo quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

· Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng và vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.

PHỤ LỤC II: THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VLXD

VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VLXD

TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG BÌNH NĂM 2015.
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Công suất
	Ghi chú

	I
	Xi măng
	
	Ngàn tấn/năm
	

	1
	Công ty TNHH MTV xi măng Cosevco Sông Gianh
	Xã Tiến Hóa - huyện Tuyên Hóa
	1.400
	

	2
	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Việt Nam
	Xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa
	1.800
	

	3
	Nhà máy xi măng Cosevco 11
	Xã Quảng Tr​ường - huyên Quảng Trạch
	80
	

	4
	Chi nhánh Nhà máy xi măng Áng Sơn - Công ty Cổ phần Cosevco 6
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	500
	

	5
	Công ty TNHH MTV sản xuất vật liệu Quảng Bình
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	80
	

	6
	Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh
	800
	

	II
	Gạch nung
	
	Triệu viên/năm
	

	1
	Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Đồng Tâm Quảng Bình
	Xã Phú Thủy - huyện Lệ Thủy
	10
	Tuynel

	2
	Công ty CP COSEVCO I.5
	Xã Quảng Xuân - huyện Quảng Trạch
	40
	Tuynel

	3
	Công ty CP Cosevco I.8
	Xã Sơn Lộc - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình
	10
	Tuynel

	4
	Công ty CP COSEVCO Lê Hóa
	Xã Lê Hóa - huyện Tuyên Hóa - tỉnh Quảng Bình
	10
	Tuynel

	5
	Công ty Cổ phần VLXD 1/5
	Xã Thuận Đức - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
	30
	Tuynel

	6
	Công ty TNHH Thương mại gạch ngói Tuynel cầu 4
	Xã Thuận Đức - TP Đồng Hới
	10
	Tuynel

	7
	Công ty Cổ phần Hoàng hương
	Thôn Phúc kiều - Quảng Tùng - huyện Quảng Trạch
	10
	Tuynel

	8
	Công ty CPSXVL & XDTH Minh Sơn
	Quảng Phú - Quảng Trạch
	18
	Tuynel

	9
	Công ty CP sản xuất VL & XD Đồng Tâm
	Khu CN - Tây Bắc - ĐH
	10
	Tuynel

	10
	Công ty TNHH Hương Hạnh
	Thôn Đại Nam - xã Đại Trạch - huyện Bố Trạch
	10
	Tuynel

	11
	CT TNHH Tr​ường Phiêm
	Tiểu khu 2 - TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
	10
	Tuynel

	12
	Công ty CP Chánh Hòa
	Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
	15
	Tuynel

	13
	Công ty CP gạch Tuynel Vĩnh Ninh
	Thôn 4, Xó Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 
	20
	Tuynel

	14
	Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Bình
	75 - Dương Văn An, Đồng Hới, QB
	20
	Tuynel

	III
	Gạch không nung
	
	Triệu viên/năm
	

	1
	Công ty TNHH TM & PTCN Quảng Hà
	Xã Vạn Ninh - huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình
	20
	

	2
	Công ty CP COSEVCO 1
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
	40
	

	3
	Công ty TNHH TM Tân Bình Lợi
	Tiểu khu 4, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	5
	

	4
	Công ty TNHH XD Trường Thành Quảng Bình
	Tiểu khu 2, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	10
	

	5
	Công ty CP Đại Tr​ường Thành
	Thôn 2, Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình
	5
	

	6
	HTX dịch vụ tổng hợp Sơn Trang
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	5
	

	7
	Công ty TNHH Khoáng sản Thuận Sơn 
	Cụm Công nghiệp Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới
	3
	Đang đầu tư

	8
	Công ty CP Cosevco Lê Hóa 
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	10
	Đang đầu tư

	9
	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Thiên 
	Cụm công nghiệp Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới 
	5
	Đang đầu tư

	IV
	Gạch lát hè Terrazzo
	
	Công suất
	

	1
	Công ty TNHH Hoa Việt
	TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình
	360.000 viên/năm
	

	2
	Công ty TNHH Xuân Giang
	TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình
	500.000 viên/năm
	

	3
	Công ty TNHH Duy Phương
	Tiểu khu 6 - TT Quán Hàu - Quảng Ninh - QB
	150m2/ngày
	

	4
	Công ty TNHH Thành Hưng
	TK 12 - Phường Bắc Nghĩa - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
	7.000 viên/ngày
	

	V
	Cao lanh
	
	Tấn/năm
	

	10
	Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình - Bohimia
	Xã Lộc Ninh - Thành phố Đồng Hới - QB
	50
	

	11
	CT CP Địa chất
	Thôn 6, xã Lộc Ninh, Đồng Hới
	9,2
	

	12
	CT CP KS Đồng Hới
	 Tiểu khu 7, phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	60
	

	VI
	Vật liệu lợp
	
	
	

	1
	Cơ sở sản xuất ngói Cao Thị Quyên
	Thôn Thuận Ninh, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới
	17.000 viên/mẻ
	Ngói nung

	2
	Cơ sở sản xuất ngói Bùi Văn Hợi
	Thôn Thuận Ninh, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới
	10.000 viên/mẻ
	Ngói nung

	3
	HTX gạch ngói cầu 4
	Thuận Đức, TP Đồng Hới
	2.000.000 viên/năm
	Ngói nung

	4
	Xí Nghiệp gạch ngói cầu 4
	Thuận Đức, TP Đồng Hới
	17.000 viên/mẻ
	Ngói nung

	5
	Chi nhánh khai thác và SXVLXD
	Tiểu khu 10 - Đồng Sơn - Thành phố Đồng Hới - QB
	15.000 viên/mẻ
	Ngói nung

	6
	Cơ sở sản xuất ngói Bùi Văn Đồng
	Thôn Thuận Phong - Thuận Đức - Thành phố Đồng Hới - QB
	14.000 viên/mẻ
	Ngói nung

	7
	Công ty TNHH TM Hoàng Gia
	Bàu Sại - Nghĩa Ninh - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
	15.000 viên/mẻ
	Ngói nung

	8
	Nhà máy Tấm lợp Fibrocement Cosevco
	Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	5 triệu m2/năm
	Tấm lợp Fibrocement

	VII
	Bê tông
	
	
	

	1
	Công ty XDTH Trường Sơn
	KHP5- THị xã Ba Đồn - QB
	150,000 m3/năm
	Bê tông li tâm

	2
	Công ty CP Xây Dựng Điện Vneco 12
	155, Lý Thường Kiệt- Đồng Hới
	5.000 sản phẩm/năm 
	Bê tông li tâm

	3
	Chi nhánh Bê tông Công ty TNHH Tư vấn - Xây Dựng Tiến Phát
	 Khu Công nghiệp Tây bắc Đồng Hới, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
	120 m3/h
	Bê tông thương phẩm

	4
	Công ty TNHH Liên Việt Đức
	Đường F325 TP Đồng Hới, Quảng Bình
	120 m3/h
	Bê tông thương phẩm

	5
	Công ty TNHH XDTH Đức Thắng
	Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới 
	60 m3/h
	Bê tông thương phẩm

	6
	Công ty TNHH Nguyên Anh 2
	xãNam T rạch, Bố Trạch, Quảng Bình
	60 m3/h
	Bê tông thương phẩm

	7
	Công ty TNHH Nguyên Anh 
	Xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
	60 m3/h
	Bê tông thương phẩm

	8
	Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn
	Khu CN Bắc Đồng Hới, Thuận Đức
	60 m3/h
	Bê tông thương phẩm

	9
	Nhà máy Bê tông Minh Đức - Quảng Bình (Tổng Công ty Sơn Trường)
	Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
	60.000 tấn/năm 
	Bê tông dự ứng lực

	10
	Công ty TNHH Bê tông Phan Vũ Quảng Bình
	Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
	200.000 tấn/năm
	Bê tông dự ứng lực

	11
	Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Thiên
	Phường Đức Ninh Đụng, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	60 m3/h 
	Bê tông thương phẩm

	12
	Công ty TNHH Bê tông Hưng Vượng
	Thôn Nam Lãnh - xã Quảng Phú - Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình
	60 m3/h 
	Bê tông thương phẩm

	VIII
	Đá xây dựng
	
	m3/năm
	

	1
	Công ty TNHH Liễu Lựu
	Yên Thắng, Yên Hoá, Minh Hoá
	45.000
	

	2
	Công ty TNHH XDVL Liên Hương
	xã Hoá Tiến, Minh Hoá
	30.000
	

	3
	Công ty TNHH Khánh Sơn
	TK Diêm Trung, p Đức Ninh Đông, Đồng Hới
	30,000
	

	4
	Công ty Cổ phần Đại Phúc Quảng Bình
	Thôn Ba Tâm, xã thuận Hóa, Tuyên Hóa, QB
	180,000
	

	5
	DN Tư nhân vàng bạc Thắm Chính
	TK2, TT Đồng Lê, Tuyên Hoá
	30,000
	

	6
	CT CP Khai thác và SX bột đá CLC Linh Thành Quảng Bình
	47 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới
	450,000
	

	7
	CT TNHH XD và TM Đại Thạch
	Thôn Tân áp, Hương Hoá, Tuyên Hoá
	35.000
	

	8
	HTX sản xuất và KDVLXD Đồng Lực
	Thôn Ba Tâm, xã thuận Hóa, Tuyên Hóa, QB
	10,000
	

	9
	DN Tư nhân TM Đức Trường
	Hương Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình
	30,000
	

	10
	Công ty CP COSEVCO 1.5
	xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
	55,000
	

	11
	Công ty TNHH Đại Tiến Phát
	Thôn Vinh Quang, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn
	10,000
	

	12
	Công ty TNHH XDTH Đức Hoàng
	Cầu Kênh Kịa, xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch
	10,000
	

	13
	Công ty TNHH VT và TM Mai Thanh
	334 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới
	50,000
	

	14
	HTX sản xuất VLXD Thuận Tiến
	 Thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá
	30,000
	

	15
	Công ty TNHH TM và DV Thạch Ngọc
	 Bản 2, Thôn Tân Ấp, xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá
	20,000
	

	16
	Công ty TNHH XD và TM Hoàng Mai
	Thôn Lâm Lang Châu Hoá, Tuyên Hoá
	30,000
	

	17
	Công ty Cổ phần Tasco Thành Công
	Tầng 4, tòa nhà M5, 91 nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
	10,000
	

	18
	Công ty TNHH Khánh Sơn
	TK Diêm Trung, p Đức Ninh Đông, Đồng Hới
	30,000
	

	19
	Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình
	90 Hữu Nghị TP Đồng Hới
	400,000
	

	20
	CT Cổ phần 207
	xã Quảng Tiên, Quảng Trạch
	48,000
	

	21
	CT CP ĐT và Xây lắp Dầu khí IMiCo
	Khu KT Hòn La, Quảng Đông, Quảng Trạch
	200,000
	

	22
	CT CP khoáng sản Đá Việt
	32 Ngô Gia Tự, TP Đồng Hới
	       200,000 
	

	23
	CT CP Khai thác và SX bột đá CLC Linh Thành Quảng Bình
	47 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới
	480,000
	

	24
	CT TNHH XNK Hà Nam
	1A Lê Trực, Đồng Hới
	45,000
	

	25
	CT XLDK PVC Trường Sơn
	251A, Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới
	100,000
	

	26
	CT CP tập đoàn Trường Thịnh
	50 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới
	50,000
	

	27
	CT CP Đầu tư PT Phương Bắc
	Thôn Cao Đỉnh, p. Xuân Đỉnh, q. Từ Liêm, Hà Nội
	20,000
	

	28
	CT TNHH Trường An
	559B, Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới
	18,000
	

	29
	Công ty TNHH Việt Hà
	Thôn Tân Lý, Hải Trạch, Bố Trạch
	80,000
	

	30
	CT TNHH phát triễn lâm nghiệp Ba Tâm
	Thôn Đông Sơn, Cự Nẫm, Bố Trạch
	7,000
	

	31
	Công ty TNHH 1TV Tràng An
	Thôn 1, xã Sơn Trạch, Bố Trạch
	37,000
	

	32
	Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh
	127Đường Hữu Nghị, Đồng Hới 
	22,000
	

	33
	Công ty TNHH Tổng CT Thế Thịnh
	Đường Hữu Nghị, Đồng Hới
	22,000
	

	34
	Công ty CP XD và tư vấn Bình Lợi
	54 Lý Thường Kiệt, Đông Hới
	37,000
	

	35
	Công ty CP đầu tư và TM Hồng Đức
	TK8, P Nam Lý, Đồng Hới
	32,000
	

	36
	Công ty CP xây dựng và TV Bình Lợi
	54 Lý Thường Kiệt, Đông Hới
	46,000
	

	37
	Công ty CP XNK Quảng Bình
	90 Hữu Nghị, TP Đồng Hới
	50,000
	

	38
	Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hòa Phát
	Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
	37,000
	

	39
	Công ty TNHH Thục Linh
	Xóm Chợ, Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ
	25,000
	

	40
	Chi nhánh Công ty TNHH TMXDTH Hoàng Văn tại QB
	Sơn Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
	42000
	

	41
	Công ty TNHH SXVL và XD Gia Thịnh
	70 đường F325, Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình
	37,000
	

	42
	Công ty CP ĐT phát triển Cosevco
	18 Quách Xuân kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
	30000
	

	43
	Công ty CP SXVL và XDCT 405
	DĐường Nguyễn Hữu Cảnh Đồng Hới, Quảng Bình
	40,000
	

	44
	Công ty Cổ phần Sơn Thành
	
	45,000
	

	45
	Công ty CP tập đoàn Trường Thịnh
	54 Nguyễn Hữu Cảnh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
	50,000
	

	46
	Công ty TNHH Huy Hoàng
	 Thôn 2c, TTNT Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình
	30,000
	

	47
	Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn
	THôn 6, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình
	27,000
	

	48
	Công ty TNHH Bình Phước
	TK5, P Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
	15,000
	

	IX
	Gạch Ceramic
	
	m2/năm
	

	1
	Công ty CP gốm sứ và Xây dựng COSEVCO
	Xã Lộc Ninh - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
	2.800.000
	

	X
	Cát san lấp và cát XD
	
	m3/năm
	

	1
	CT TNHH Đức Toàn
	TT Đồng Lê, Tuyên Hoá
	15,000
	

	2
	CT TNHH TM Toàn Phát
	69 Phan Đỡnh Phựng, TP Đồng Hới
	6,000
	

	3
	DNTN Sơn Hà
	Kim Tõn, xã Cảnh Hoá, Tuyên Hoá
	6,000
	

	4
	Công ty TNHH Sơn Trường
	Khu 6, phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
	12,000
	

	5
	Chi nhánh Công ty KT-KT-XD Hoàng Gia
	Cao Nam Thắng thôn Tây Trúc, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá
	6,000
	

	6
	Công ty TNHH Miền Tây
	thôn Chợ Cuồi, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá,
	6,000
	

	7
	Công ty TNHH Hùng Cường
	Thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch
	6,000
	

	8
	Hộ Kinh doanh Hoàng Văn Lưu
	xá Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa
	3,000
	

	9
	DN tư nhân XNXDTH Thái Hoàng
	KP5, TT Ba Đồn, huyện Quảng Trạch
	15,000
	

	10
	Công ty TNHH Trường Phú
	Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình
	43,000
	

	11
	Donh nhiệp tư nhân xí nghiệp XDTH Thái Hoàng
	Khu phố 5, Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
	40,000
	

	12
	Công ty TNHH Vật tư và XD Thăng Long
	xã Đại Trạch, Bố Trạch
	30,000
	

	13
	Công ty TNHH sản xuất-TM Quang Nhật
	45 Trần Hưng Đạo, Tp Đồng Hới
	20,000
	

	14
	Công ty TNHH Anh Quyết
	TK 10, TT Hoàn Lão, Bố Trạch
	10,000
	

	15
	Công ty y TNHH Trâm Hiếu
	Thôn Chánh Hòa, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
	4,000
	

	17
	Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Toàn Gia Phát
	108A Tôn Đức Thắng, TK 6, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình,
	5,000
	

	18
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Học
	 xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
	3,000
	

	20
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thắng Quyết Thắng
	Chợ Cầu 4 Thuận Vinh, xó Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	3,500
	

	22
	Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đại Hoàng
	Xóm 4 Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
	3,500
	

	23
	Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bình Minh
	Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
	20,000
	

	24
	Công ty XD Lương Ninh
	Thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh
	5,000
	

	25
	Công ty TNHH Thương Mại vận tải Hiền Ninh
	Thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh
	4,000
	

	26
	Công ty TNHH XDTH Lương Ninh
	thôn Trung, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh 
	10,000
	

	27
	Công ty TNHH Xây dựng Lương Ninh
	Thôn Lương Yến, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
	5,000
	

	28
	Công ty TNHH Xây dựng Ngô Anh Tuấn
	Thôn Phù Cát, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
	4,000
	

	29
	Công ty TNHH XD Thái An
	Lộc Ninh - Đồng Hới
	 
	Tận thu làm đường

	30
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Minh
	Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
	20,000
	

	31
	Công ty TNHH XDTH Tâm Anh
	xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	10,000
	

	32
	Công ty TNHH XDTH Sông Hương
	Thôn Thanh Hạ, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	30,000
	

	33
	Doanh nghiệp tư nhân Trường Thọ Quảng Bình
	Xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy
	20,000
	

	34
	Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tâm Anh
	Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy
	10,000
	

	35
	Công ty TNHH VLXD Phú Hà
	Xuân Hồi, Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	5,000
	

	XI
	Nhôm
	
	
	

	1
	Công ty TNHH công nghiệp New Asia
	182 đường F325, phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.
	30.000 tấn/năm
	Thanh nhôm định hình

	XII
	Vôi
	
	Tấn/năm
	

	1
	Công ty CP Khoáng sản Than Đông Bắc
	Kim Lũ, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	500.000
	


Bắc Sơn
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